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BQ (IIAO 1)UC VA DAo lAO 
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[là \'(5j ngàv 05 i/idng nCwi 2O1' 

 

S: 'l6/QD-M1)C 

Q[JYET DJNH 
Vê vic ban himnh clnro'ng trmnh dão to trinli (to dai hyc hç chinh quv 

cüa các ngãnh (tao to 

HIEU TRUaNC TRU'ONG DAL HQC MO - DfA CHAT 

Can ctr Thông ti.r lien tch sS 07/2009/TTLT-BGDDT-BN V ngây 15/4/2009 cua 
Giao due a Dao tio Vi Bô Nôi u huang dn thtre hiCn qu\ ui ttr ehu tu chi ii U ich nhic. ni 
va thuc hiCn nhiCm u, tO Lhuc ho nia bin chC doi w dun tr nghiep eurig I ip gi in 
due Va dan tao; 

Cin cir QuyCt dlnh  s 43/2007/QD-BGDDT ngày 15/8/2007 cüa B trung B (iiuo 
dic và Dào to v vic ban hãnh Quy ch (tao tio diii hyc và cao ding h chinh quy then h' 
th&ig tin clii vã Thông tu s 57/2012/fl'-BGDDT ngáy 27/ 1 2/2012 con B (iiao diic vu Dn 
tio v vic sUa dôi, bô sung mt so diêti cOa Quy ch dào to c1iii hçc vâ cao dung h chinh 
quy theo li thng tin chi; 

Ctn cir Quyt djnh sO 937/QD-BG1)DT ngãy 14/3/2018 cua B Giào dye Va (tao iio 
v vic chuyn dOi ten và ma các ngành dào tao trinh do dai hoc, thic si cOa TruOiig Dii hpc 
Mo - DIa chtt theo TI.iOng tu s 24/2017/TT-BGDDT vâ Thông Ut s 25/20 17/I I-13GDD1: 

Cin cir Quyct djnh s 388/2013/QD-DTfJH ngiy 18/4/20 13 cOn 11iu tnron 
Ti trong Dii hoc Mo - f)ii chat e vi ban ii nh Qu\ Lhe dan t'io dai hoL . L 10 U ic hL 
hinh qu theo he thong Un chi a Qu et dinh sO 276 QD-MD( ngi 12 21)1 

sra dOi hO sung mt sO diCu cOn Quy che dan tli) di h9c và can dang chinli iiiy  [hen h 
théng tIn chi 

Can ccr QuvCt djnh so 1694/QD-MDC ngày 19/9/2016 cOa 1-1iu trtràng Trumg Dti 
h9c MO - Da chtit v vic ban hânh I3 chiio'ng trinh do to di hyc 1i chinh quv cOn IS 
chuyCn nganh (16 ngânh) (tao tto theo h' thông tin chi; 

Can cU QuyOt dinh sO 67/QD-MDC ngâv 17/01/2018 cOn Uiu trtrOng lrtrong D 
hoc MO - Din chit v vic thânh lip Ban chi dto râ soàt vâ cip nht cliircmg trinh din tjn: 

Can ct'r Quyt djnh s 88/QD-MDC ngày 22/01/20)8 cOn 1-Iiu trcnrng TruOiig Di h9e 
MO - Dja chat ye vi'c thành 1p các T cong tác rà soOt và cip nht chuong trinh dun tn; 

Can ci.r kth luiii cUa FIi dxig Khoa hc vO DOo tio TruOng; 
Xt dC nghj cUa Ong Trirông phOng DOo tio 1)ii hoc. 

QUYET DINFI: 

Diu 1. Ban hOnh kCm theo Quyêt dnh nay là danh sOch cOc chuoiig irInh (tOo tan 
trInh d diii hc h chinh quy san khi rO soOt nOrn 2018. 

Diu 2. Qtivct djnh nOy CO hiu 1rc he tO ngOy k/'. 
Diu 3. COc Ong (bâ) TruOng phOng DOn tio 1)ai hoc, Trirng phOng TOi vu. Trtrni 

cOc dun vi cO liCn ciuun  chIn trOch nh iin thi hfmnh quyCt djnh nOy. 

,Vo'j iii, jili: 
- Nhu diéu 3(dé i/h); 
- C/ic p1-IT (d p/hp ciii Jao): 
- Luu: II Cii I D[Di-1 



3.3. Dn - Din tt'r 

K thui diêu khiOn vO tr dng hOa 4.1. Tr dng hOa 

5 K tliuOt diit 

5.2. Dja chcOng tninh - Dja k thuOt 

r 
5.3. Dja chat thOy vtln - DIn  chOt cOng trinh 

5.4. Nguyen Iiu khoOng 

Kç thut Din  vit I 6.1. DIn  vt I' 

I QuOn tn kinh doanh 1.1 Quãn in kinh doanh 

1.2. QuOn tn kinh doanh DaLI khi 

1.3. Quan trj kinh doanh Mo 

Kç' thuât cci khf 2.1. MOy và Thict bi mO 

2.2. MOy vàTirdng thU khi 

2.3. COng ngh ch to mOy 

2.4. Co khi 0 10 

K thuCt diCn, diën n'n 3.1. Diën khi hOn 

3.2. H thng Iin 

5.1. Din chat 

TRUONG D31 HQC MO-O!A CHAT 

DANH SAd-I CAC CHU'cNG TRINU DAO TAO DAI HQC I-II' CIIINFI QLY DA() TAO TIIEC) 

II THÔNG TIN CIII CLA TRU5NG DII UQC MO - D!A CHAT 
(KCin thco Quyt djnli s'fj/QD-MDC  iigOyQ5tháng nrn 2018 

cüa Hiu trtro'rig triro'ng I).ij hyc MO-Da ch) 
T TCii ngnh Chuvén nganh 

Kc thuOt iic din - Bàn d 7.1. Trc din 

7.2. Trac dR1  nO vO COng tninh 

7.3. Da chinh 

7.4. Bàn dO 

7.5. Irtc dja ánh. vin thOrn vO IIE thông un dja l' 

K thuOt rnO 8. I. Khai thOc mO 8 

9 COng ngli thOng tin 9. I. Tin hoc Tiäc (ha 

9.2....in hoc DIa  chat 

9.3. Tin hQc MO 

9.4. Tin hoc Kitth tê 

9.5. COng ngh phOn rnrn 

9.6. N'1mg inO tinh 

9.7. Khoa hoc mOy tinh crng dting 



0 Ké toán 10.1. Kê toán 

15 QuOn Ii dit dai IS.!. QuOn 11 dat dai 

16 K? thuit inOi truo'llg 16. I . Dia sinh thOi vO COng ngh mOi inrOng 

- 10.2. K toán tai chinh cOng 

I COng ngh k5 thiull hOa !l9c ii . I . Lcc - HOa dâu 

12 K ihwii du khi 12. 1 , Khoan khai thOc 

12.2. Khoan thtm dO - khOo sOt 

12.3. Thiêt hi DOu khI 

12.4. Dia chjt dOu khI 

13 I K tIiut tuvën khoOng 13.1. Tuyën khoOng 

13.2. Tuyën - Luyn qung 1dm Ioai 

14 K thut cong trinh xây dtmg 14.!. Xy dtmg cOng trInh ngOm vO mO 

14.2, Xây dçmg cOng trInh ngâm 

14.3. XOv dtrng  dOn dung vO cOng nghi*p 

14.4. XOy dimg h tOng c sO 

14.5. XOv di.rng cong trinh mO 

16.2. K thut niOi twang 



130 GI,C lM.;( VA l)( ) lAO (1);'a; IIO.\ NA IIQI (1IIJ (iIiA ii: 1 
iRIO\(; IJ\I 111)17 \l() I)I..  (]IT Doe Ip hr du - lliinh nhüc  

BANG I)OJ CHIEtI, SO SANII cAc PIIIEN B4.N (IIEJONC TR1NU 1)A() TAO NAM 2016, NAM 2018 

Klioa: Kinh tê & Quán tn kinli doanh 

iT 

Ctuion trinh Du kQc 
Chu'n ngnh Ihróni chtivn c4u Nlni 2016 r\nt 2018 (;hl thu 

Tn mon hoc [en mOn hQc 

I. '.grmh K ton 

1 K to3n doarih nithi3p 
1.1.1 Ki loan doanh nchip cOng nlip ii diOc k loan iion' doarrh nghtp cOng ng1up - Ml IP: 

4070143-2'ft' 
TO chOc k loan trong doanh nghip cOng nghip - 
MPH: 4070443-311 1.1.2. K LoAn doanh nghip thu..mjr nigi 

2 Ké loan liii chinh con 

I 2 1 Kc Loan ncan s lh oh i 000L i kIM 
ke roan ogan sacli nhA rnrcrc vii kho bgc - MI IP: 4070434-3 F(_ 

It mm ugin sidi nha nouc '.i kho bac MUP 
40701'4ITC IOQ' c Or 119 

ten 1701'C 
12.2 Ké ioAn Elanli chinh so nghip Ki loAn llAnh chinh sir nghutp - MOP: 4070437-31(7 K ) . loan I-lanh dunh sir nghicp - MIII . 40704a7-4 IC 

II. Nganh Quan In kink doanhi 
I Ouan In Linih doanh 1!1J! thil\ (101 
2 Quan tn kinh doanh dAn k-hi KhOng mhav (151 

3 QuAn tr kinh doanh mO 

11.3.1. Kien thiic chuvn ncanlm chon ihco 
- 

a 

rio hoc üng dtin lron kinh tC -MI IP: 40701 11-211 

— 

Thông ké k-job i doanh nglikp - MOP 4070113-211 
QuAn iii chiCo luoc - MOP: 4070217-21C 
Ktnh remoi tnrong - MOP: 40700-2TC 
QuAn In sAri xuAl - Ml IP: 4070330 - 2TC 
QuArm iii dr An dAu ftr - MOP 407033 I-2TC 

Khi nghip k-lob doanh - MOP 4070227-2TC 
11.3 2. KiCn lhrc chuyCn ngiinh chon thco 
Trucvnc VAn him doanh ndiiëp - Ml Ii' 4070336.2TC 



1(0 (,IACi l)IJC VA DAC( TAIl ('((NC oO xA IIQICII NCIIiA vt:r N(\i 
IR(SNC DI I(()C !%I0 I)!.t  (Ii 1 l)ôr Iii, - Fir ito - IIuh ,Iiuc  

BANC DO! Cl-lIEU, SO SANH CAC PlIlEN BÀN CHU'NG TRINJI DA() T30 NAM 2016, NAri 2018 
Khoa: Co - then 

Ti (hUYCII ngitnh 
- 

Lien Ihire 
Chwong trinh Diii hoc Chi 

thu Na,u2016 
-. - 

Nani2Ol8 

I. Nmnh Kç tliuiit iiiu Lhin Hr dng Tn nión hoc Tn moo hoc 

I 1 rr dung boa 

11 Lien thuc eIao d tic choycti nganh 
1 Dtu (hiên nhun - MlIP. 4090257 - 2 IC 

HO S huc phar 

-- 
2 Hu an dam khin nhun - MI IP: 4090258 -2 I C 

1.2 K5n (hOc chuvën no5nh chon thea Khoa 
3.Thit hi d,me lire - MIII': 4090503 -2 IC 

4.Công ngh CAI)/CAM/CNC - MOP. 409043 -2 IC 

- 1hu2t c5nh - MOP: 4090414 - 21C 

I 3. Kin thOc chuv2n ngmnh chon thea 'lasting 
6 Lich sOtritt hoc - MIII'. 4020106-2 IC 

7. Co sO tuvn khoãno - Mt II': 4030422 - 2 IC 
S f)ia chüt dai ctasng - MflP 4040101 -3 TC 

II. NgSnh K (buSt din, dkn t 

I Di4n (hi bOa 

II. I I. Kitn th&c giáo due c6uv2n ngânh 

I Kç thtitlt vi dtu khin - MOP: 4090249 - 3 TC K (hu3 vi dku khkn - Mi IP: 4(190249 - 3 IC trOni vOi m3 4090245 

2 lIe thOng cung cap djCn - MI IP 4090160- 2 IC 110 (htng cungcSp dicin -MOP: 4090160 -2 IC trOng vOl mi 4090164 

3. L thuvdt diu khin tsr dOnv - Mill' 4090245- 21'C I .'' tItuvct diCu LhtCn Or dOne - MOP. 4090245- 2TC trias vOl ma 4090249 

111.2 Kidn thire chuvdnsu Din (hi hOa xi nehiCprn4. DiCo (hi bOa xi righiOp- MOE': 4090164- 2TC t)in (hi hóaxi nghidp- MIlE': 4090164 -2TC thing vOi m.'14090161) 

111.1 Kisn hOc chuyn nganh chn thea Khoa 

S Thi& bj dn Iuc - MIIP: 4090503 -2 IC 

007 hvc phait 

C,. COng ntzhC CAD/CAM/CNC - MOP 409043 I ------- 
7 I. thuvr ciinh - MOth 4090434 - 2TC 

S. My nSng chuyn - MIII': 4090557 -2 IC 
9, K (buSt ma adt - MOP: 4060501 - 3 IC 

- . . . . 
11.1 4 Lien thuc chuveri notitli elton theo I n.roilg 

10 Ljch sO tria hQC - MIII': 402(04.- 2TC 
- _ 

(I. (a so luven (hoanu - MOP. 41)30422 IC 

2 lId thông didn 

II' I n ihuc i 10 duL vh t to nt.aoh 
I I Ic thor CUrL .tp d içn I MO P 1(1901 t9 21 C IL thi n_ ung cap d n I \1( II 40 (1) I 3) I I It Uric rio I (1901 0 
2 1 uai d i n I MIII' lOX) I 91 II I trot 4 co I MIII 409(11th 1 C ti minC mm' In) 1090119 

11.2 2 Lien thOc chuvdn neanh Chat thco kho:i 

3 Thiit hi dOne lire - MI 10: 4090503 - 2 TC 

005 hoc ph3r 
4 COng nohd CAD/CAM/CNC - MOP: 4090431 -2 IC 

S I.'? thuvdt cdnh - MIll': 4090434 23 C 

6, MS- mine chudn -, MOP -(090557- 2 'FL 

''2 Ks' ihutit ma suit- MOP: 4060501 - 3 IC 

II 2.a Lien tIme cruven ecaith chort thea Inrurnut 
- 

S I gb st'onCt hç - MOP 402104 - 21C 
I'm? hoc rhan . . . . . . 

'3 Co ni Itiven (hoang - MOP 40i042? - 20 

3 

III. 

- - . 
Dint - Digit Or 

KliOnu 
urn 

NgSnh KC thuSi mm (hi 

I M & Ii 41n hiti (hi II  1 I k n lit ,,rlodu LtttnLfl sob I I litre to so iii, all i 1111 40904, 'IC lb r I p silt is ci Ii MIII 101(1-, It lot cmii ml III I I (it 

2  

2 

.1 

Line ehdchéionr'a\ 

MSt & ludl Ii me 

C (.j2_ 

1112 I Kidnth0e mao hit chits en nganh I 'Pug Lp  sminti. cii (lii MIII' 4(19043 - 2 'C Thou t:ip ':uOii mi (hi - MOP 409u433 - 211 dOi tang nOt III' 4191t',ti 

K S C it- 



H) I I,A() 1)JC \;A hA) 37 (:QN(.; UO4 X IR,U lilt NCIITA VIE:F ',\I 
1 Ri (r'(; 1.1. hoC MO - lilA ( it. t l)6c l5j. ju d, -  I Ianh i,li tic  

BANG 1)01 ciiiitu, So SANU CAC i'UIEN BAN CI!UNG 'IRINII DAO TAO NAM 2016, NAM 2018 

hihoa: [)iu khI 

ii' ki thuc 
Cli inn," I rnh I )iii inc (,h. 

N8ni 2016 N.ni 2018 
I Nanh K thu,t Du khl Tn rn6n hoc ni_u I 

Khoan Chat 
thtic 

Kién Ihoc gi-4,i doc dt cw'fl tin hoc du cir(mg - MOP 40.50201 - itc rh'n sang pMs i6n thOc iX' urchon 

116 

chusOn 

II . I,,cn thc en so nauris hat 

bucic 

2 Din ch,i31 c$u ttic Va v ban dO da ch3 - MIII': 4040105 -2 IC chvsn sang phn kiOn thin hO tot cliii sOs nn$nh 
3 lImit ho hça hinh MIll 40041)1 21) (hut in cm,, phan kiu thoc (aDIX hi huo, 
• v kc lhi,61 - Ml IP: 4010402 - 2112 Chuv2n cane phôn itin thOc (1DFX h31 huOc 
5 Tr6c dta phO thông - Ml IP: 4050526 -2 IC 136 hoc I ph:mn (MOP. 4050526 
6. moe I$p trôc det phO ihOng - MHP. 4050527 I IC 86 hoc I phSn (MOP. 4O50527 

) Kien ihot you Ouc chueii 

nganhs 

7. Can hne pita hOn lix' -4- TN - MIII'. 4010307- 3l'C Chu 53n sauss phi3n klên IhOc en sO ng$nh h3t 1'sOc 
8. Nnuvn I may - MIII'; 4091)421 - 2TC Chuvtn sang phãn kign th(rc en sà ne$nh hi hu6c 
9 Nguydn l pha h6v - MOP 4(160401 - 2'IC Chuv3st sanphSn kiên thOc en sO nithnh hL huôc 
0. link ch31 vat i. tAng ehira - Mlii" 406040- 2TC Chuy2n sang ph3n kiên thOc cis sO nsg$nl, bti buOc 

I I. 1 htre tAp giAo hoc ihoim - MIII'; 4060327 -2 1C t'huy5n sang phAn ki,7n thOc hO (nO chuvn nitanh 
2 fhiit hi khoani dau khii a Mill )060a sit a IC I it th-snh mon I hict bi khoan dau Ihi 2 Ml IP 406)) 12 21( 

13. ThOv done lgc issO dciu khi-MIIP: 4060211 -2TC Chuy2n sang phil,, ki&s thc hO inn cliuvOn nicinh 
4 COng nssh kha, thAc dAtt khi - MIII'; 4060414 - 2TC Ch,jvên sancphAn kièn lh(rc churn nganh chon thco khoa 

IS. Ca so thi& kO mtiy - MOP 4090406-3 'IC 136 hc I phAn (MIII': 41)90406( 
(6 COng ngh khoan dAu liii - Mi II': 406(1413 - 2TC 

" hi - han .5 

(7. An toàn lao dns& I3VMT- MOP; 40602(6 - 21'C 
18. Mill' 4060435- 2IC 
19 MOP' 4060431 -2 IC 
20 MIII': 4060426 - 21'C' 
21 MIIP: 4060206- 2I'C 
22. MIII'. 4060523 - IT): 
23. MIIP: 4060211 - 2TC 
24. MOP; 4060133 - 3TC 
25, MIII'-  4060132- 3'I'C 
26. MIII': 4060123- 2TC 
27. MI-li'; 40604 1(3 - 2'FC 
28 MlIP. 4060403 - 2'I'C 
29. MIII': 4010412- 21 C 
r;o. MIIP:-1010413 -2IC 
31 MOP. 4010414 - 2'FC 
32, MIiP:40604)9-21(' 
$3 MIII'. 4060435 - 21'C 
34. MIII': 4060519- 4'IC 
35 MIII'; 40605)3 - 2TC 
36. MI-Il': 41)60512 - 211 
37 MI IP: 40)0(06 - STC 

II 4 kien (hits gc cue chuc,i 
nganh chn tAco U Irul 

1. MIII'-  4010605-21): 

167 hoc rOut 

2 Mit P. 40 I 01,06 - 
,1, MIIP, 4010607- 21(. 
) MIII': 4010608- 21 C 

MI Il'' 4060142 - 2 1 - 
1, MI-I P 4)11,0402 - 2) 
7 Mill'. 4IIoI30-21C 

[2 I k2ti thus mus dc dc I. In hocdsi s-Irons - NIH)' 0802))) - 41)' Chuv2n sane ph5ti ki0rstli0e(i))i-8 u 

- 
ill 

))isshncui Ito i ci band di.tsht Nil)) O4t$l)15 l( Isuc I irit,,sl1lIl ki1 ut1 it ho i ii iii 
I tutu hpi hi I Ititilu NIl 11 3 I "I I, I toss i tie r'0 1 1 sr LI I 1 1 I)) 'a Ic - -) Ne k Illiat - \-111 03)1)4) - It , - -- - . - bus-cl Srlj1llali ki I:i,c (,IlI8 'a 
In lujslt& till2 NI)', 0 0 Is I ,LPIi,2L MIII (C) Ic, 3; - 

)tltiIhii IlII (0 ic 
iis 1 0 I N 1 ii I -- - 

C 11lucttçui c1II1i liii Nih) 1 ) 
I C it I -i N III I - I 
) \cus1n s Oh \)) I (Li I 1 1 in IIJ Iii Ci JUL 7 1 51 

pit N 1 4 ii) I 
t uit 1 I 3)) ( II 

555 1 $ 1111 LI 1 155 11111 
C, lu Ii - 

I_i ii \ljl I I 

I' ''I 



2 
khoanth5n do 

khao sat 

S 55!, \ si 'saw - MI IP 4(141),! 2 2 I hoc! .2s MIII' 41)4012'i 
I ) 'Iic 1S5 'SI Sn 5' 1101111 k'5I1 - MIII': 4)) '418 -21' iu:vS:: ,lnn nh):: kin h,5c chioL)n nea'O cho thco  kho.i 

13623 hoc ph3n 

1.2.4. I',icr thIre LOU\efl n,iiih 

chon then khoa 

7 I'hSn tich hd 1r3,m i - MI LI'. 4060202 - 21(' 
18 An 1,150 lu, dmn& IIVMF - MOP. 40612)0 - 2k' 
1'), I)ta ho:, dan kh: - MiIP 4061.1205 -3'FC 
20 D,a cl,)it dilu khi \'N & 'lbS ini&ii - MIII' 4010211? - 214' 
21 Tu),w iiih chuvSn fliiih D!:3 v5 - Ml 10: 4611,0133- %TC 
22linhornudtngl)\l MIII 80601 ,l( 
23 D 't ly piSr,t U,,,an OSu khi - Ml 10' 401,0123 - 2TC 
2-1 MIII': 4060423 - 2IC 
25 Ml P. 4060430 - 2FC 
26. MIII' 4060426- 2'l'C 
27. MI 104060338 -2 1€' 
28. MIII'. 4060339- 2TC 
29. MIII': 40 10406 - 3TC 
30,MHP: 40! 02uTirC 
31 MIII': 4010605 - 2I'C 
32,MIIP: 4010606 - 2TC 
33,MI4P: 40)0007- 2k' 
34 M lIP: 4010608 - 21'C 
35.MIII': 4040517- 
36.MIlP' 4050203 - 3'I'C 
)7.MIIP. 40505 10- 3F 
38,MIIP: 4080101 - 31'C 
.9 MOP. 4060402-21'C 

116 S L'8nhdadoanhuhtp - MHI': 4070336 - 2'!') 
2. Quy hoach S Qit2n Ic' nO tr!ong - MIIP 40505! 3 - 21C 
3. Quàr IS h5 dOne san - MOP: 4050616- 2TC 
4,Ouv hoach - MIII': 4050649- 3'I'C 
5. l'humng phap lap do Sn thiu It, - MHP: 405065!) - 2k' 
6. QuSn IS' dOt dO tht - MOP. 4050653 - 2TC 

hi Jan 

1.3.1. ktcn Ihuc cc so nanh bitt 
buoc 

I Isa Ihuit nh ç A MOP 4090414 a IC 11anh thanh mon Isa thu,u nh,tt B MIII 40'104) II, 
2. Ky thuat dic, - dies tu + I N - MOP. 4090a0a 4 I (. . 1 hai,v thanh mon Isv Ilnial then - ,1t5n  tu - Ml IP: 4090,-I2 - ., ft 
3 im hi dOnjc - MIIP 4090503 -211.' 136 hoc I nhOii !MHI" 4090503) — 

132 K at thOc chtrdn ngiinh 

I. K 1hu8t do - MI 10 4090404 - 3TC 

13o 7 hoc phfin 

2. May ifi lire vS roSs' n,~n khi - MOP: 4091)5.11 - 31 C 
3, ('Otis nnhS sOn ch0a mSv - MOP: 409050- 3TC 
4. TruySn di3rt thdvk hi - MIII'. 40905 14 - 2'I'C 
5. DO an 'l'ht6l hi khoan I))Iu khi I - MHI' 41100520. 'IC 
0 DO an 'thidt hi khai il,Sc I1.iu khi I - MIII' 4060522-I'll,' 
7 Thu con:, sO IS vS vOn chuvSn ch3r Itni - MOP 41)604 I2-2TC 

Lien tiruc h'i'ci ina 

elsa: tb's' K ho,: 

I. $110' 4060513 - 2TC 

lb I hi 

2 MIII': 40605)2-2' 4' 
3. MI 10. 4000525- 211 
4. Ml 11': 406526 - 2'I'C 
5. $100 .1060527 211.' 
6 MIII': 406052$ -2k.' 
7 MI 10: 4060529 - 211' 
8810140610 1) I) -- 

9 !'411P 4060531 - 2I'C 
10 $1111' 416,1532 - 2 
II MIII' 4060217-2k' 
2 MIII' 4060113- 215' 
'1 MIII'' 41100414 - 
4 MIII' 4060405.21) 

5 K)' iiwrt ma sit $1110 4)1(515)1) - 311,' ("luisSi: ',.:,t,' 1,5-:: :f5rc ci' si',nnSttl, Is)! btii',c 
3) II,, 1 1 1 8 kh d ott III) (5') 
2 tiiir51,t ItS:: ::Si: cic cOne tin) tlati hI:) 

)y , Ii's:)'.)' '' 

I I)isl: si t ,: ii1t- 81)10 4"l00! 31'S' 
\I): neitOn -no Ilt'm: cnuv5r: no.111): 8)))' 4)5' i, ' 2 

: . i,jit:::: 1,51 ri" :: l--,',n ri:dr di:. )-: 81!))' )1)i,ll):l 2'[( 

Ii 11,0 "- cr'- , 
1 -2's',: :i:l.:t)u ki P5:1 me Mill: '"'2 5'' ' ' 



R() ] lAO [)U( vA l)\) TA( ( ()NC lU) N R(:H (fl: \(j \I1' N.N1 

1KUOG O.I tlçxT l() - I)1 ILT Dc Ip  -1 ii do - liih phu  

l3Ar'G DOI CIH1tJ, SO SANI! (ACT PHIN LAN CUUONG TRINU DAO TAo NAM 2016, NAM 2018 

Khoa: Mo 

TT (huvcn n"nh Kun fliuc 
c:Iitrung iriiih Dat hc 

(do chu 
-- 

N1rn 2(,i am 20l 

I. Nànti K5 thuit tuyn klioáng in mon hçtc Tn mOn hçtc 

I I uven khoanu 
I I K to thtc chuycn snu I uyeo thnn 

(.)uán I chat ung ,àn phãrn - Ml II', 4030420 
,. - . IL 

'I On> thanh mOo Bao v3 niOl mruOng u'ortg 
tuvcn khoang-MII[' 0n04 14-2 iC 

11 2, K en Ihtrc ch,iCn ng3oh chon theo 

Rhon 

I 13ño ye mOt truoilg tton luven khoint&-MFI}' 

403041.1 2TC 

'I hay thunfi man Quan I chat Itrcng an pharn 

Ml IP 4030420 - 2TC 

2 Tuvn - Luvtn qun kon Ion; 
NI1ôn,! 
that dO; 

U. 'gmnit K IIiut flu) 

I Khai Lhc mo 
Khône 
th.d 



Bc) JlAO DI)C VA DAO TAO cOc; uok XA 1101 (iii. CIlIA vt:r NAM 

['RuONc; DAI UQ( MO - DIA CHAT DIc Ip - fir do - I1anh r)huc  

EING 1)01 ciitEu, SO SANH cAc 1'IIIEN BAN C11tf0NG TRINI! DAO TAo NAM 2016, NAM 2018 
Khoa: Kiwa hoc va K iliuât Dia dial 

TT Chuyn ngãnh Kien thire 
- Chirong trinh Dai hoc 

Ghi chü 2016 rin 2018 

I. Nganh K thut Da chit Ten mon hçc Tea mOn hQc 

I Dia chat Khöng thay dôi 

2 DIa cht cOng ti-inh - DIa k thut 

1.21. Kin thrc chuyCn ngãnh 
(Htrcng chuyén sOu ye l)ja k 

thut - COng trinh) 

I. Tin hc (xng d;mg trong DCCT - 
MHP: 4040509-2TC 

Chuyn san2 hoc k 7 1iuóig chuvCn sâu Da k5 thul cong trinh 

13ô sung: I NCn vO mOng - Mi-IP: 4040504 - 2TC (I Icc k S 

htthngchuyén su Dja k thuOt cOng trinh) 
2. Da chat dng Irc cOng trinh - MHP: 4040506 - 3TC (H9c k' 8 

huOng chu en sáu Ola  k thut cOng trInh) 

3, HO mOng sãu và các gii phap On dn1i - MHP: 4040526 - 2TC 
(11cc k' 8 huó'ug chuyCn sOn Da k thut cOng trinh) 

Dia chat thOv vOn - Da chOt cOng 
trinh 

KhOnc thav dj 

4NguvOn lieu khoOng KhOn thav dOi 



fli) GIA() 1)lJC \'A DAO To CON(, HOA NA 110)1 CILLJ NG[IIA VIET AM 

TRU'ONG DAI HOC MC) - DA CHAT 1)1k hip - Tu (10 - Uanh phüc 

BANG DO! C1[IEU, SO SAH ( k( Pilif N BAN CIILIONG I RINU DAO I kO NAM 2016, NAM 2018 

Khoa : Xãv dim 

IT Chuyêai ngành 
- 

Kiên thitc 
Chuon trinh Dai hoc 

( chu 
Nãm 2016 Nurn 2018 

1. Ngành K5 thut cong trinh xãy drng Ten mon h9c Ten mOn h9c 

Xy thing cOng trinh ngOm 

va 

., .. . 
I 1 I Kiu thtrc giio duc chuyi.n nginh 

1. PP huh toán két câu chng gi0 CTN - 
MHP: 4100120-2TC 

Thay lhành mOn PP iinh toOn ktt ciu chng gi1 
CTN + BTL-MHP: 4100120-3TC 
13o sung: 1 Do an xay dinig gleng dung - MHP: 
4100 152-ITC 

2 Xãy dmg cOng trinh ngOm 1.2.1 KiCn thlrc gao dijc chuyen nganh 
i. pp tInh toán kCt cãu chông ci0 CTN 
dn dyng và CN-MHP: 41001 15-2TC 

Thay thành mOn PP tInh toán kt cu ch6nq gi 
CTN dan dyng và CN-MHP: 41001 I 5-3TC 

3 
XOy dirug dan dung vâ cOng 

nghtçp 
.. . 

1.3.1. Kienthtrc giao duc chuycn nganh 

1. Trc da phô thông - MUP: 4050526 - 

2TC 

Thay ihành mOn Co sã Trc da cOng irInh ± 
BTL - MEW: 4050101- 3TC 

. 
IO sung: 1. Do an co h9c dOt - nn mOng - 
MUP: 4040503- I'rC 

4 XOv dtrnu Ha tOng co s 
1.4.1 Kin th1k giOo dyc chuyên ngOnh 1. Vë k thut - 111P: 4010402 - 2TC 

[hay thanh mon V k thut xOv dmu - MHP: 

. S  

1.4.2. Kien thuc chuyen nganh chn 
theo khoa 

. - I3o sung: I An loan lao dung trong xay (Jrng - 
MHP: 4100326- 21C 

S XOv thing cOng trinh mô - . .- 
- . 

1.5.1 Kien thtrc gtao diic chuyen ngauh 

- 

I. PP tinh toOn kt cOu chông gi CTh - 
MHP: 4100120-21C 

1'hay thành mOn PP tInh toOn két c5u chông g10 
CTN ± BTL-MHP:4100120-3TC 

S 13o sung: I. Do an xay dgng going di.mg - MIIP: 
4100152-1TC 



I3Q (,1A() i)t.( V..\ DAt) lAo 
'IRUONG DAi ltQC MO - iMA ChAT 

BANC; DOI CUIEU, SC) SANU CAC PHIEN BAN CIIU'ONG TRINII DAO TAo NAM 2016, NAM 2018 
Khoa: Tric dii Ban d1 Va Quän 19 dat dai 

TT (.huven ngnh Kien thuc 
Ciluong trinh Dai hoc 

(,hu chu Nani 2016 Nm 2018 
'len ntôn hoc Ten mon IIQC 

I. Nginh K' thuât triic da - Ban dO -- 

I Irtic dia 
Khong 
thay dôi 

2 'l'rc dia nO vâ COnp trinh 
KhOng 
ihay 

3 Diii chinh 

1.3.1, KiCu thüc chuvCn 
nonh cOon thco khoa 

I i)inh vi vô (mO ((ii'S)-B - MDI': 4050211-21 C Chi Iiismg chuyCn iu Ouãit I dzit dai tn chn I IP 4050211 
2. Yf Trtc diii cao cap B- Miii'. 4050215 - 21'C Chi hithng chuyCn su Qun 19 d1I diii inâi chn liP 4050215 
3. I Ië thông thông tin dAt dai 2 - Mlii': 4050623 - 2TC Chi htn'mg chuyên sAu QuAn 19 dit dai müi chçn iii' 4050623 
4. Do d?c  da chinh 2 - MI-i?: 4050622 - 2TC Chi hiring chuyCn são QuAn 9 dt clai mâi chon HI' 4050622 
5, 11 do dac dia chinh 2 - MHP: 4050624 - 2TC Chi htthng chuyCn sAu QuAn l dat dai m61 chon UP 4050624 
6. XAv drng cosrdit 1iu dlii  chinh - Miii': 4050613 - 2TC 

Bo 6 hc phan 

T 

cOon A 
vii lii' nat 

7. XOc suSt thông kC - Mlii': 4010105 - 2TC 
8. Phiwn phOp tinh - Miii': 4010106 - 21C 
9. Locic dai cirong - Mlii': 4010109-2TC 
10. 1 oan tot tint - Mlii': 4010110-21 C. 
II loan rii inc - Miii': 401011 1-2TC 

HO ung: I. I'hu. bAt drn sOn - Mlii': 4050645 - 2'VC 
2.Giao dat. thu hi diii - Miii': 405064n - 21'C.' 
3.Quv lioch vA phOt triên nOng thOu - Mi ii': 4050647 - 2'iC 
4. F3i i1nr'sn giaiphong mat bang -MDI'. 4050648 - 2I'C 
5. Diii tin hc tron quOn 19 dAt dai vii mOi trir&ng - MHP: 4050530-2TC 

- Kicn thu iiu'o.n 
nnAnh cOon iheo Inront 

Djnh v'3 tinh (Gi'S)-A- Miii': 4050203 - 31'C Clii lun'nig chuvn Au QuAn i do diii tn'si chyn HP 4050203 
2. Co so h thông tin din 9 (GIS} - MIII': 4050301 - 3TC 

ItO 2 hoc phAn 
I rI1fl,, 

O I-I P 
hfit huOc 

- 
3. Co ,'s viCn thAiti - Miii': 1050302 - 210' 

130 SUIIL I K thu ii dim IN Miii' 1090 WI I C 
2 (o so .sinh v3t hc - Mill': 4040825 -2 iC 
3. Quv hoach vOng - Ml 1?: 4050649 - 31 C 

4 Plnnmg phAp Iip dr Art dOn to - Miii': 4050650 - 21 C 
S. )uan i dt dO iOu - Mlii': 40501,53 - 2TC 

1 HAn do 
K 

(t4l 

li2cd:iAnh. ,,iihAinvAlI 
iiOiiuiiduaI< . ........ .................._............... --------. _,, 



13() GIAO I)UC VA DAO TAO CONG HOA XA 1101 CHU NGH1A VIET NAM 

TRUONG DII HOC MO - D!A CHAT Doe lap - Tu' do - Hanh phñc  

BANG 1)01 CFIIEU, SO SANU cAc IH1EN BAN CHUONG TRINU I)AO TAO NAM 2016, NAM 2018 

Khoa: Cong ngh thông tin 

TT (knycu nganh 
• , 

Kien thuc 
Clitrong trinh Dai hoc 

Ghichu Nam2016 Narn20I8 

Ten mon hoc TCn mOn hoc 

1. Ngành Cong ngh thông tin K hông thay dôi 

I Tin hoc Trãc dia KhOng thay di 

2 Tin hoc Dia chat KhOng ihay di 

3 Tin hoc Mo KhOra thay dôi 

4 Tin h9C Kinh te KhOng thay di 

5 COFI ntili phin mérn KhOng th dOl 

6 Mang may tInli KliOng thay dOi 

7 Khoa hc may tInh Crug thing KhOng thay dOi 



KHOA: Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai

NGÀNH: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Chuyên ngành: Bản đồ

Chuyên ngành: Địa chính

Chuyên ngành: Hệ thông tin địa lý

Chuyên ngành: Trắc địa

Chuyên ngành: Trắc địa mỏ công trình

I. Kiến thức giáo dục đại cương

Khối lượng 

A(X-Y-Z) 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Kiến thức toán và khoa học, tự nhiên 32

1 7010102 Đại số tuyến tính 4 x

2 7010103 Giải tích 1 4 x

3 7010104 Giải tích 2 4 x

4 7010111 Phương pháp tính 3 x

5 7010120 Xác suất thống kê 3 x

6 7010202 Thí nghiệm vật lý 1 1 x

7 7010204 Vật lý đại cương 1 4 x

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2018

(Ban hành kèm Quyết định số 716/QĐ-MĐC ngày 05 tháng 6 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

STT Mã học phần Tên học phần
Số chuyên ngành học trong học kỳ

Ghi chú

7 7010204 Vật lý đại cương 1 4 x

8 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 x

9 A Tự chọn A 6 x x x

2. Kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 12

1 7020102 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 x

2 7020103 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 x

3 7020104 Pháp luật đại cương 2 x

4 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x

5 7020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x

3. Tiếng anh 6

1 7010601 Tiếng Anh 1 3 x

2 7010602 Tiếng Anh 2 3 x

4. Giáo dục thể chất 3

1 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 x

2 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 x

3 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 x

5. Giáo dục quốc phòng 8

1 7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 2 x

2 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3 x

3 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 3 x

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

II. 1 Cơ sở ngành 52

Khối lượng 

A(X-Y-Z) 1 2 3 4 5 6 7 8

1 7050101 Cơ sở Trắc địa công trình 4 x

2 7050103 Công nghệ đo đạc điện tử và quét 3D 3 x

STT Mã học phần Tên học phần
Số chuyên ngành học trong học kỳ

Ghi chú



4 7050214 Trắc địa cao cấp + BTL 4 x

5 7050301 Cơ sở đo ảnh và viễn thám 4 x

6 7050303 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3 x

7 7050404 Lý thuyết sai số + BTL 3 x

8 7050411 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4 x

9 7050502 Các phương pháp TĐ - BĐ trong quan trắc TN&MT 3 x

10 7050504 Cơ sở trắc địa mỏ 4 x

11 7050608 Địa chính 4 x

12 7050624 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 3 x

13 7050707 Cơ sở bản đồ 3 x

14 7050718 Thiết kế thành lập bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý 4 x

15 7051001 Nhập môn kỹ thuật TĐ - BĐ 3 x

II. 2 Chuyên ngành, thực tập và luận văn tốt nghiệp

II.2.1 Bản đồ 40

Khối lượng 

A(X-Y-Z) 1 2 3 4 5 6 7 8

1 7050409 Thực tập trắc địa cơ sở 1 1 x

2 7050514 Đồ án tốt nghiệp 8 x

3 7050519 Thực tập tốt nghiệp 2 x

4 7050705 Các dịch vụ dữ liệu bản đồ và thông tin địa lý 2 x

5 7050712 Đồ án kỹ thuật 1 2 x

6 7050713 Đồ án kỹ thuật 2 2 x

STT Mã học phần Tên học phần
Số chuyên ngành học trong học kỳ

Ghi chú

7 7050724 Ứng dụng GIS hỗ trợ ra quyết định 2 x

8 7050726
Ứng dụng viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ 

chuyên đề
3 x

9 B Tự chọn B 9 x x x

10 C Tự chọn C 9 x x

Tự chọn A

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

2 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

3 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2

4 7000004 Kỹ năng tư duy phê phán 2

5 7000005 Tâm lý học đại cương 2

6 7000006 Tiếng Việt thực hành 2

7 7010108 Logic đại cương 3

8 7010110 Phương pháp tính 2

9 7010116 Toán rời rạc 2

10 7010117 Toán tối ưu 2

11 7010119 Xác suất thống kê 2

12 7070104 Kinh tế vi mô 3

13 7070105 Kinh tế vĩ mô 3

14 7070106 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2

15 7070107 Luật Kinh tế 2

16 7070207 Marketing căn bản 3

17 7070213 Quản trị học 2

18 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2

19 7070308 Đồ án tốt nghiệp 8



Tự chọn B

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7050701 3D GIS và mô hình hóa bề mặt 2

2 7050702 Bản đồ biển 2

3 7050703 Bản đồ chuyên đề 2

4 7050704 Bản đồ địa lý chung 2

5 7050706 Các phương pháp sử dụng bản đồ 2

6 7050708 Cơ sở dữ liệu GIS 3

7 7050709 Công nghệ UAV trong thành lập bản đồ và CSDL 3

8 7050710 Địa lý 3

9 7050714 In bản đồ 3

10 7050715 Internet GIS 3

11 7050716 Thiết kế bản đồ 2

12 7050717 Thiết kế bản đồ đa phương tiện 2

13 7050719 Tiếng Anh chuyên ngành bản đồ 2

14 7050720 Tổ chức sản xuất bản đồ và an toàn lao động 2

15 7050721 Tổng quát hóa bản đồ 3

16 7050722 Trình bày bản đồ 0

17 7050725 Ứng dụng GIS trong biên tập và thành lập bản đồ 2

Tự chọn C

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7030104 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên 2

2 7030105 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò 2

3 7030206 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 2

4 7030405 Cơ sở tuyển khoáng 2

5 7040107 Địa chất đại cương 3

6 7040115 Địa mạo cảnh quan 2

7 7040120 Kiến tạo Mảng 2

8 7040401 Khoáng sản biển đại cương 2

9 7040506 Cơ sở địa chất công trình - Địa chất thủy văn 3

10 7040507 Công trình xây dựng 2

11 7040511 Địa chất công trình 3

12 7050606 Đăng ký thống kê đất 2

13 7050610 Định giá bất động sản + BTL 3

14 7050625 Luật và quản lý nhà nước về đất đai 2

15 7050627 Quản lý bất động sản 2

16 7050629 Quản lý tài chính đất đai 2

17 7050636 Thanh tra đất đai 2

18 7050637 Thị trường bất động sản 2

19 7060107 Địa vật lý Đại cương +TH 3

20 7060308 Cơ sở lọc hóa dầu 2

21 7060422 Kỹ thuật Dầu khí đại cương 2

22 7070315 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3

23 7070321 Quản trị dự án đầu tư 2

24 7070419 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3

25 7070428 Lý thuyết tiền tệ 2

26 7070432 Nguyên lý kế toán 3

27



28 7070438 Thị trường chứng khoán 2

29 7070443 Thuế 2

30 7080118 Thiết kế Website 2

31 7080308 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2

32 7080705 Cơ sở truyền tin và truyền số liệu 2

33 7080710 Hệ thống thông tin di động 4

34 7080711 Hệ thống viễn thông 3

35 7080726 Xử lý tín hiệu số 2

36 7090101 An toàn điện 3

37 7090104 Cơ sở cung cấp điện 2

38 7090106 Công nghệ phát điện 3

39 7090119 Kinh tế năng lượng 2

40 7090203 Cơ sở tự động hóa 2

41 7100110 Cơ sở thiết kế công trình ngầm 2

42 7100112 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2

43 7100123 Quy hoạch không gian ngầm thành phố 2

44 7100124 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt đất 2

45 7100125 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt mỏ hầm lò 2

46 7100129 Thi công hầm và công trình ngầm 2

47 7100137 Xây dựng các công trình trên mặt đất 2

48 7100138 Xây dựng các công trình trên mặt mỏ hầm lò 2

49 7100140 Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp 2

50 7100234 Quy hoạch và thiết kế đô thị 2

51 7110105 Địa y học 2

52 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2

53 7110204 Cơ sở địa môi trường 2

54 7110220 Môi trường và con người 2

55 7110226 Quản lý tài nguyên khoáng sản 2

56 7110232 Tài nguyên khí hậu 2

II.2.2 Địa chính 40

Khối lượng 

A(X-Y-Z) 1 2 3 4 5 6 7 8

1 7050514 Đồ án tốt nghiệp 8 x

2 7050519 Thực tập tốt nghiệp 2 x

3 7050602 Biên tập bản đồ số 3 x

4 7050611 Đồ án kỹ thuật 1 2 x

5 7050613 Đồ án kỹ thuật 2 2 x

6 7050618 Hệ thống thông tin đất đai 1 3 x

7 7050641 TT Đo đạc địa chính 1 2 x

8 B Tự chọn B 9 x x x

9 C Tự chọn C 9 x x x x

Tự chọn A

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

2 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2

3 7010401 Autocad + TH 2

4 7070104 Kinh tế vi mô 3

5 7080226 Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật) 3

STT Mã học phần Tên học phần
Số chuyên ngành học trong học kỳ

Ghi chú



6 7080306 Đồ họa máy tính 3

Tự chọn B

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7050601 Bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai 2

2 7050605 CSQH và QLLT + BTL 3

3 7050606 Đăng ký thống kê đất 2

4 7050610 Định giá bất động sản + BTL 3

5 7050616 Hệ thống chính sách đất đai 2

6 7050625 Luật và quản lý nhà nước về đất đai 2

7 7050629 Quản lý tài chính đất đai 2

8 7050632 Quy hoạch sử dụng đất 2

Tự chọn C

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7040107 Địa chất đại cương 3

2 7050603 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2

3 7050607 Đánh giá đất 2

4 7050615 Giao đất, thu hồi đất 2

5 7050617 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý đất đai 2

6 7050619 Hệ thống thông tin đất đai 2 2

7 7050621 Khoa học quản lý đất đai 2

8 7050626 Phương pháp lập dự án đầu tư 2

9 7050628 Quản lý đất đô thị 2

10 7050634 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội + BTL 3

11 7050635 Quy hoạch vùng 3

12 7050637 Thị trường bất động sản 2

13 7050640 Thực tập xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 3

14 7050642 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 2

15 7090203 Cơ sở tự động hóa 2

16 7100234 Quy hoạch và thiết kế đô thị 2

17 7110209 Đánh giá tác động môi trường và rủi ro 3

II.2.3 Hệ thông tin địa lý 40

Khối lượng 

A(X-Y-Z) 1 2 3 4 5 6 7 8

1 7050306 Cơ sở Viễn thám siêu cao tần 2 x

2 7050308 Đồ án kỹ thuật 1 2 x

3 7050309 Đồ án kỹ thuật 2 2 x

4 7050311 GIS mã nguồn mở 2 x

5 7050315 Thực tập chuyên ngành đo ảnh, viễn thám và GIS 3 x

6 7050409 Thực tập trắc địa cơ sở 1 1 x

7 7050514 Đồ án tốt nghiệp 8 x

8 7050519 Thực tập tốt nghiệp 2 x

9 B Tự chọn B 9 x x x

10 C Tự chọn C 9 x x

Tự chọn A

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

2 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

3 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2

STT Mã học phần Tên học phần
Số chuyên ngành học trong học kỳ

Ghi chú



4 7000004 Kỹ năng tư duy phê phán 2

5 7000005 Tâm lý học đại cương 2

6 7000006 Tiếng Việt thực hành 2

7 7010108 Logic đại cương 3

8 7010110 Phương pháp tính 2

9 7010116 Toán rời rạc 2

10 7010117 Toán tối ưu 2

11 7010119 Xác suất thống kê 2

12 7070104 Kinh tế vi mô 3

13 7070105 Kinh tế vĩ mô 3

14 7070106 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2

15 7070107 Luật Kinh tế 2

16 7070207 Marketing căn bản 3

17 7070213 Quản trị học 2

18 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2

19 7070308 Đồ án tốt nghiệp 8

20 7070314 Kinh tế phát triển 2

Tự chọn B

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7050302 Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị CSDL 2

2 7050304 Cơ sở kỹ thuật bay quét Laser 2

3 7050307 Công nghệ đo ảnh 3

4 7050310 Giải đoán ảnh viễn thám 2

5 7050312 GIS trên thiết bị di động thông minh 2

6 7050313 GIS ứng dụng 3

7 7050314 Sử dụng phần mềm GIS 2

8 7050316 Ứng dụng dữ liệu UAV trong trắc địa bản đồ 3

9 7050317 Viễn thám hồng ngoại nhiệt 2

10 7050318 Viễn thám siêu phổ 2

11 7050319 Viễn thám ứng dụng 3

12 7050320 Xử lý ảnh viễn thám 2

13 7050801 Tiếng Anh chuyên ngành Trắc địa 2

Tự chọn C

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7030104 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên 2

2 7030105 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò 2

3 7030206 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 2

4 7030405 Cơ sở tuyển khoáng 2

5 7040107 Địa chất đại cương 3

6 7040115 Địa mạo cảnh quan 2

7 7040120 Kiến tạo Mảng 2

8 7040401 Khoáng sản biển đại cương 2

9 7040506 Cơ sở địa chất công trình - Địa chất thủy văn 3

10 7040507 Công trình xây dựng 2

11 7040511 Địa chất công trình 3

12 7050606 Đăng ký thống kê đất 2

13 7050610 Định giá bất động sản + BTL 3

14



15 7050627 Quản lý bất động sản 2

16 7050629 Quản lý tài chính đất đai 2

17 7050636 Thanh tra đất đai 2

18 7050637 Thị trường bất động sản 2

19 7060107 Địa vật lý Đại cương +TH 3

20 7060308 Cơ sở lọc hóa dầu 2

21 7060422 Kỹ thuật Dầu khí đại cương 2

22 7070315 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3

23 7070321 Quản trị dự án đầu tư 2

24 7070419 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3

25 7070428 Lý thuyết tiền tệ 2

26 7070432 Nguyên lý kế toán 3

27 7070436 Tài chính tiền tệ 3

28 7070438 Thị trường chứng khoán 2

29 7070443 Thuế 2

30 7080118 Thiết kế Website 2

31 7080308 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2

32 7080705 Cơ sở truyền tin và truyền số liệu 2

33 7080710 Hệ thống thông tin di động 4

34 7080711 Hệ thống viễn thông 3

35 7080726 Xử lý tín hiệu số 2

36 7090101 An toàn điện 3

37 7090104 Cơ sở cung cấp điện 2

38 7090106 Công nghệ phát điện 3

39 7090119 Kinh tế năng lượng 2

40 7090203 Cơ sở tự động hóa 2

41 7100110 Cơ sở thiết kế công trình ngầm 2

42 7100112 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2

43 7100123 Quy hoạch không gian ngầm thành phố 2

44 7100124 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt đất 2

45 7100125 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt mỏ hầm lò 2

46 7100129 Thi công hầm và công trình ngầm 2

47 7100137 Xây dựng các công trình trên mặt đất 2

48 7100138 Xây dựng các công trình trên mặt mỏ hầm lò 2

49 7100140 Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp 2

50 7100234 Quy hoạch và thiết kế đô thị 2

51 7110105 Địa y học 2

52 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2

53 7110204 Cơ sở địa môi trường 2

54 7110220 Môi trường và con người 2

55 7110226 Quản lý tài nguyên khoáng sản 2

56 7110232 Tài nguyên khí hậu 2

II.2.4 Trắc địa

Khối lượng 

A(X-Y-Z) 1 2 3 4 5 6 7 8

1 7050106 Quan trắc biến dạng công trình 2 x

2 7050204 Đồ án kỹ thuật 1 2 x x

3 7050205 Đồ án kỹ thuật 2 2 x x

STT Mã học phần Tên học phần
Số chuyên ngành học trong học kỳ

Ghi chú



4 7050206 Đồ án tốt nghiệp 8 x

5 7050212 Thực tập tốt nghiệp 2 x

6 7050213 Trắc địa Biển +BTL 2 x

7 7050408 Thực tập Trắc địa cơ sở 2 x

8 7050412 Trắc địa cơ sở 2 +BTL 2 x

9 B Tự chọn B 9 x x x x

10 C Tự chọn C 9 x x

Tự chọn A

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

2 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

3 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2

4 7000004 Kỹ năng tư duy phê phán 2

5 7000005 Tâm lý học đại cương 2

6 7000006 Tiếng Việt thực hành 2

7 7010108 Logic đại cương 3

8 7010110 Phương pháp tính 2

9 7010116 Toán rời rạc 2

10 7010117 Toán tối ưu 2

11 7010119 Xác suất thống kê 2

12 7070104 Kinh tế vi mô 3

13 7070105 Kinh tế vĩ mô 3

14 7070106 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2

15 7070107 Luật Kinh tế 2

16 7070207 Marketing căn bản 3

17 7070213 Quản trị học 2

18 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2

19 7070308 Đồ án tốt nghiệp 8

20 7070314 Kinh tế phát triển 2

Tự chọn B

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7050104 Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị 2

2 7050105 Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước 2

3 7050107 Thực tập TĐCT 3

4 7050108 Tin học ứng dụng trong trắc địa công trình 2

5 7050110 Trắc địa công trình đường hầm+BTL 2

6 7050111 Trắc địa công trình GT-TL+ĐA 3

7 7050112 Trắc địa công trình TP-CN+ĐA 3

8 7050113 Ứng dụng công nghệ quét laser mặt đất trong trắc địa 

công trình
2

9 7050114 Ứng dụng định vị vệ tinh trong trắc địa công trình 2

10 7050201 Bình sai lưới trắc địa + BTL 2

11 7050207 Đo trọng lực + BTL 2

12 7050208 Hải dương học đại cương 2

13 7050209 Thiên văn cầu và định vị thiên văn 2

14 7050210 Thực tập Định vị vệ tinh 1

15 7050211 Thực tập đo cao hình học hạng II 1

16 7050215 Trắc địa lý thuyết + BTL 3

17 7050401 Bản đồ số và độ chính xác bản đồ địa hình 2



18 7050402 Cơ sở dữ liệu địa hình + BTL 2

19 7050403 Lập trình bài toán trắc địa cơ sở + BTL 3

20 7050405 Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL 3

21 7050406 Thành lập bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn ứng dụng công 

nghệ mới + BTL
2

22 7050407 Thực tập bản đồ số địa hình 1

23 7050410 Thực tập Trắc địa cơ sở 2 1

24 7050413 Xử lý số liệu trắc địa + BTL 2

25

Tự chọn C

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7030104 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên 2

2 7030105 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò 2

3 7030206 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 2

4 7030405 Cơ sở tuyển khoáng 2

5 7040107 Địa chất đại cương 3

6 7040115 Địa mạo cảnh quan 2

7 7040120 Kiến tạo Mảng 2

8 7040401 Khoáng sản biển đại cương 2

9 7040506 Cơ sở địa chất công trình - Địa chất thủy văn 3

10 7040507 Công trình xây dựng 2

11 7040511 Địa chất công trình 3

12 7050606 Đăng ký thống kê đất 2

13 7050610 Định giá bất động sản + BTL 3

14 7050625 Luật và quản lý nhà nước về đất đai 2

15 7050627 Quản lý bất động sản 2

16 7050629 Quản lý tài chính đất đai 2

17 7050636 Thanh tra đất đai 2

18 7050637 Thị trường bất động sản 2

19 7060107 Địa vật lý Đại cương +TH 3

20 7060308 Cơ sở lọc hóa dầu 2

21 7060422 Kỹ thuật Dầu khí đại cương 2

22 7070315 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3

23 7070321 Quản trị dự án đầu tư 2

24 7070419 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3

25 7070428 Lý thuyết tiền tệ 2

26 7070432 Nguyên lý kế toán 3

27 7070436 Tài chính tiền tệ 3

28 7070438 Thị trường chứng khoán 2

29 7070443 Thuế 2

30 7080118 Thiết kế Website 2

31 7080308 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2

32 7080705 Cơ sở truyền tin và truyền số liệu 2

33 7080710 Hệ thống thông tin di động 4

34 7080711 Hệ thống viễn thông 3

35 7080726 Xử lý tín hiệu số 2

36 7090101 An toàn điện 3

37 7090104 Cơ sở cung cấp điện 2

38 7090106



39 7090119 Kinh tế năng lượng 2

40 7090203 Cơ sở tự động hóa 2

41 7100110 Cơ sở thiết kế công trình ngầm 2

42 7100112 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2

43 7100123 Quy hoạch không gian ngầm thành phố 2

44 7100124 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt đất 2

45 7100125 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt mỏ hầm lò 2

46 7100129 Thi công hầm và công trình ngầm 2

47 7100137 Xây dựng các công trình trên mặt đất 2

48 7100138 Xây dựng các công trình trên mặt mỏ hầm lò 2

49 7100140 Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp 2

50 7100234 Quy hoạch và thiết kế đô thị 2

51 7110105 Địa y học 2

52 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2

53 7110204 Cơ sở địa môi trường 2

54 7110220 Môi trường và con người 2

55 7110226 Quản lý tài nguyên khoáng sản 2

56 7110232 Tài nguyên khí hậu 2

II.2.5 Trắc địa mỏ công trình

Khối lượng 

A(X-Y-Z) 1 2 3 4 5 6 7 8

1 7050409 Thực tập trắc địa cơ sở 1 1 x

STT Mã học phần Tên học phần
Số chuyên ngành học trong học kỳ

Ghi chú

2 7050511 Dịch động đất đá 2 x

3 7050512 Đồ án kỹ thuật 1 2 x

4 7050513 Đồ án kỹ thuật 2 2 x

5 7050514 Đồ án tốt nghiệp 8 x

6 7050517 Mô hình GIS dự báo biến động tài nguyên và môi trường 3 x

7 7050519 Thực tập tốt nghiệp 2 x

8 7050527 Trắc địa mỏ hầm lò 2 x

9 B Tự chọn B 9 x x x

10 C Tự chọn C 9 x x

Tự chọn A

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

2 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

3 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2

4 7000004 Kỹ năng tư duy phê phán 2

5 7000005 Tâm lý học đại cương 2

6 7000006 Tiếng Việt thực hành 2

7 7010108 Logic đại cương 3

8 7010110 Phương pháp tính 2

9 7010116 Toán rời rạc 2

10 7010117 Toán tối ưu 2

11 7010119 Xác suất thống kê 2

12 7070104 Kinh tế vi mô 3

13 7070105 Kinh tế vĩ mô 3

14 7070106 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2

15 7070107 Luật Kinh tế 2



16 7070207 Marketing căn bản 3

17 7070213 Quản trị học 2

18 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2

19 7070308 Đồ án tốt nghiệp 8

20 7070314 Kinh tế phát triển 2

Tự chọn B

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7050104 Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị 2

2 7050105 Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước 2

3 7050107 Thực tập TĐCT 3

4 7050110 Trắc địa công trình đường hầm+BTL 2

5 7050111 Trắc địa công trình GT-TL+ĐA 3

6 7050112 Trắc địa công trình TP-CN+ĐA 3

7 7050113 Ứng dụng công nghệ quét laser mặt đất trong trắc địa 

công trình
2

8 7050501 Bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 2

9 7050503 Cơ sở toán học mô hình hóa khoáng sản 2

10 7050505 Công nghệ hiện đại ứng dụng trong trắc địa mỏ 3

11 7050506 Công nghệ viễn thám nghiên cứu tài nguyên môi trường 2

12 7050507 CSDL GIS môi trường 2

13 7050508 Đánh giá tai biến môi trường bằng phương pháp viễn 

thám và GIS
3

14 7050509 Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác mỏ 3

15 7050515 Hình học mỏ 3

16 7050516 Kỹ thuật môi trường 2

17 7050518 Thống kê không gian ứng dụng trong nghiên cứu tài 

nguyên-môi trường
3

18 7050520 Thực tập trắc địa mỏ hầm lò 2

19 7050521 Thực tập trắc địa mỏ lộ thiên và xây dựng mỏ 2

20 7050522 Tiếng Anh chuyên ngành Trắc địa mỏ 2

21 7050523 Tin học ứng dụng trong trắc địa mỏ 2

22 7050528 Trắc địa mỏ lộ thiên và xây dựng mỏ 3

23 7050529 Ứng dụng địa tin học trong quy hoạch & quản lý môi 

trường 
2

24 7050530 Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS Mỏ - Địa chất 2

25

Tự chọn C

TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ

1 7030104 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên 2

2 7030105 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò 2

3 7030206 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 2

4 7030405 Cơ sở tuyển khoáng 2

5 7040107 Địa chất đại cương 3

6 7040115 Địa mạo cảnh quan 2

7 7040120 Kiến tạo Mảng 2

8 7040401 Khoáng sản biển đại cương 2

9 7040506 Cơ sở địa chất công trình - Địa chất thủy văn 3

10 7040507 Công trình xây dựng 2

11 7040511 Địa chất công trình 3

12 7050606 Đăng ký thống kê đất 2

13 7050610 Định giá bất động sản + BTL 3

14



15 7050627 Quản lý bất động sản 2

16 7050629 Quản lý tài chính đất đai 2

17 7050636 Thanh tra đất đai 2

18 7050637 Thị trường bất động sản 2

19 7060107 Địa vật lý Đại cương +TH 3

20 7060308 Cơ sở lọc hóa dầu 2

21 7060422 Kỹ thuật Dầu khí đại cương 2

22 7070315 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3

23 7070321 Quản trị dự án đầu tư 2

24 7070419 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3

25 7070428 Lý thuyết tiền tệ 2

26 7070432 Nguyên lý kế toán 3

27 7070436 Tài chính tiền tệ 3

28 7070438 Thị trường chứng khoán 2

29 7070443 Thuế 2

30 7080118 Thiết kế Website 2

31 7080308 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2

32 7080705 Cơ sở truyền tin và truyền số liệu 2

33 7080710 Hệ thống thông tin di động 4

34 7080711 Hệ thống viễn thông 3

35 7080726 Xử lý tín hiệu số 2

36 7090101 An toàn điện 3

37 7090104 Cơ sở cung cấp điện 2

38 7090106 Công nghệ phát điện 3

39 7090119 Kinh tế năng lượng 2

40 7090203 Cơ sở tự động hóa 2

41 7100110 Cơ sở thiết kế công trình ngầm 2

42 7100112 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2

43 7100123 Quy hoạch không gian ngầm thành phố 2

44 7100124 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt đất 2

45 7100125 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt mỏ hầm lò 2

46 7100129 Thi công hầm và công trình ngầm 2

47 7100137 Xây dựng các công trình trên mặt đất 2

48 7100138 Xây dựng các công trình trên mặt mỏ hầm lò 2

49 7100140 Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp 2

50 7100234 Quy hoạch và thiết kế đô thị 2

51 7110105 Địa y học 2

52 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2

53 7110204 Cơ sở địa môi trường 2

54 7110220 Môi trường và con người 2

55 7110226 Quản lý tài nguyên khoáng sản 2

56 7110232 Tài nguyên khí hậu 2



I. Phần bắt buộc

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7010102 Đại số tuyến tính 4 4010101 Đại số 3

2 7010103 Giải tích 1 4 4010102 Giải tích 1 4

3 7010104 Giải tích 2 4 4010103 Giải tích 2 3

4 7010111 Phương pháp tính 3

5 7010120 Xác suất thống kê 3

6 7010202 Thí nghiệm vật lý 1 1 4010201 Vật lí đại cương 1 + TN 3

7 7010204 Vật lý đại cương 1 4 4010202 Vật lí đại cương 2 + TN 3

8 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 4010301 Hóa học đại cương 1 + TN 3

9 A Tự chọn A 6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ VÀ QLĐĐ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ MÔN BẢN ĐỒ

BẢNG SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ 4 NĂM VÀ 5 NĂM

Chuyên ngành: Bản đồ (hướng chuyên sâu: Bản đồ - Hệ thông tin địa lý)

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

TT
Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

9 A Tự chọn A 6

10 7020102 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 4020101 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 1 2

11 7020103 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 4020102 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê Nin 2 3

12 7020104 Pháp luật đại cương 2 4020103 Pháp luật đại cương 2

13 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

14 7020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 4020301 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3

15 7010601 Tiếng Anh 1 3 4010601 Tiếng Anh 1 3

16 7010602 Tiếng Anh 2 3 4010602 Tiếng Anh 2 3

17 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 4010701 Giáo dục thể chất 1 1

18 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 4010702 Giáo dục thể chất 2 1

19 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 4010703 Giáo dục thể chất 3 1

4010704 Giáo dục thể chất 4 1

4010705 Giáo dục thể chất 5 1

4080201 Tin học đại cương (dùng cho K.Thuật) 3

20 7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 2

21 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3

22 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 3

23 7050101 Cơ sở Trắc địa công trình 4 4050101 Cơ sở trắc địa công trình + BTL 3

24 7050103 Công nghệ đo đạc điện tử và quét 3D 3

25 7050203 Định vị vệ tinh A + BTL 3

26 7050214 Trắc địa cao cấp + BTL 4 4050201 Trắc địa cao cấp đại cương 426 7050214 Trắc địa cao cấp + BTL 4 4050201 Trắc địa cao cấp đại cương 4

27 7050301 Cơ sở đo ảnh và viễn thám 4 4050303 Cơ sở đo ảnh + BTL 3



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

28 7050303 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3 4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3

29 7050404 Lý thuyết sai số + BTL 3 4050404 Lý thuyết sai số + BTL 3

30 7050411 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4 4050401 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4

31 7050502 Các phương pháp TĐ - BĐ trong quan trắc TN&MT 3

32 7050504 Cơ sở trắc địa mỏ 4

33 7050608 Địa chính 4 4050601 Địa chính đại cương 2

34 7050624 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 3

35 7050707 Cơ sở bản đồ 3 4050701 Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ + ĐA 4

4050705 Thiết kế và thành lập bản đồ + BTL 3

4050712 Cơ sở dữ liệu GIS 3

37 7051001 Nhập môn kỹ thuật TĐ - BĐ 3

38 7050409 Thực tập trắc địa cơ sở 1 1 4050411 Thực tập Trắc địa cơ sở 1 (3 tuần) 2

39 7050514 Đồ án tốt nghiệp 8 4050726 Đồ án tốt nghiệp 7

40 7050519 Thực tập tốt nghiệp 2 4050725 Thực tập tốt nghiệp 4

41 7050705 Các dịch vụ dữ liệu bản đồ và thông tin địa lý 2

42 7050712 Đồ án kỹ thuật 1 2 4050721 Thực tập bản đồ 1 3

43 7050713 Đồ án kỹ thuật 2 2

7050718 Thiết kế thành lập bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý 436

43 7050713 Đồ án kỹ thuật 2 2

44 7050724 Ứng dụng GIS hỗ trợ ra quyết định 2 4050718 ứng dụng GIS hỗ trợ ra quyết định 3

4050715
ứng dụng tư liệu viễn thám trong thành lập bản đồ 

chuyên đề

3

4050714 Ứng dụng GIS trong biên tập thành lập Bản đồ 3

46 B Tự chọn B 9

47 C Tự chọn C 9

4050216 Thực tập trắc địa cao cấp C 1

4040101 Địa chất đại cương 3

4040110 Địa mạo cảnh quan 2

4050702 Địa lý tự nhiên 3

4050703 Địa lý kinh tế xã hội 2

4050704 Phép chiếu bản đồ + ĐA 3

4050707 Bản đồ chuyên đề + ĐA 3

4050706 Bản đồ địa lý chung 1 2

4050709 Trình bày bản đồ 1 2

4050722 Trình bày bản đồ 2 2

4050723 Bản đồ địa lý chung 2 2

4050716 ứng dụng phần mềm đồ họa trong biên tập và thành lập bản 3

4050731 Tiếng Anh chuyên ngành bản đồ 2

4050724 Thực tập sản xuất 3

7050726
Ứng dụng viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ 

chuyên đề
345

4050724 Thực tập sản xuất

4050713 Internet – GIS 3

4050720 Sử dụng phần mềm GIS 3



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

II. Phần tự chọn A

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

2 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

3 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2

4 7000004 Kỹ năng tư duy phê phán 2

5 7000005 Tâm lý học đại cương 2

6 7000006 Tiếng Việt thực hành 2

7 7010108 Logic đại cương 3 4010109 Logic đại cương 2

8 7010110 Phương pháp tính 2 4010106 Phương pháp tính 2

9 7010116 Toán rời rạc 2 4010111 Toán rời rạc 2

10 7010117 Toán tối ưu 2

11 7010119 Xác suất thống kê 2 4010105 Xác suất thống kê 2

12 7070104 Kinh tế vi mô 3

13 7070105 Kinh tế vĩ mô 3

TT
Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

13 7070105 Kinh tế vĩ mô 3

14 7070106 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2

15 7070107 Luật Kinh tế 2

16 7070207 Marketing căn bản 3

17 7070213 Quản trị học 2

18 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2

19 7070308 Đồ án tốt nghiệp 8

20 7070314 Kinh tế phát triển 2

II. Phần tự chọn B

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7050701 3D GIS và mô hình hóa bề mặt 2 4050729 3D GIS và mô hình hóa bề mặt 2

2 7050702 Bản đồ biển 2

3 7050703 Bản đồ chuyên đề 2

4 7050704 Bản đồ địa lý chung 2

5 7050706 Các phương pháp sử dụng bản đồ 2 4050730 Các phương pháp sử dụng bản đồ 2

6 7050708 Cơ sở dữ liệu GIS 3

7 7050709 Công nghệ UAV trong thành lập bản đồ và CSDL 3

8 7050710 Địa lý 3

9 7050714 In bản đồ 3

TT
Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

9 7050714 In bản đồ 3

10 7050715 Internet GIS 3



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

11 7050716 Thiết kế bản đồ 2

12 7050717 Thiết kế bản đồ đa phương tiện 2 4050728 Thiết kế bản đồ đa phương tiện 2

13 7050719 Tiếng Anh chuyên ngành bản đồ 2

14 7050720 Tổ chức sản xuất bản đồ và an toàn lao động 2

15 7050721 Tổng quát hóa bản đồ 3 4050743 Tổng quát hóa bản đồ 3

16 7050722 Trình bày bản đồ 2

17 7050725 Ứng dụng GIS trong biên tập và thành lập bản đồ 2

4050102 Máy trắc địa và đo đạc điện tử 2

4050105 Trắc địa công trình đường hầm + BTL 3

4050106 Quan trắc biến dạng công trình 2

4050108 Thực tập trắc địa công trình (5 tuần) 3

4050110 Tư vấn giám sát trắc địa trong xây dựng 2

4050111 Tin học ứng dụng trong trắc địa công trình + BTL 3

4050112 ứng dụng định vị vệ tinh trong trắc địa công trình 2

4050113 Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị 2

4050204 Trắc địa lý thuyết + BTL 3

4050206 Trắc địa mặt cầu + BTL 24050206 Trắc địa mặt cầu + BTL 2

4050207 Bình sai lưới trắc địa + BTL 2

4050208 Trắc địa biển và đạo hàng 3

4050211 Định vị vệ tinh (GPS)- B(cho Địa chính, Trắc địa mỏ- công trình, Tin trắc 2

4050214 Thực tập trắc địa cao cấp A 3

4050215 Thực tập trắc địa cao cấp B 2

4050216 Thực tập định vị vệ tinh 1

4050308 Đoán đọc và điều vẽ ảnh 2

4050309 Đo ảnh phạm vi gần 2

4050403 Bản đồ số và độ chính xác bản đồ địa hình 2

4050405 Xử lý số liệu trắc địa + BTL 2

4050406 ứng dụng lý thuyết xác suất thống kê trong trắc địa 2

4050407 Lập trình bài toán trắc địa cơ sở + BTL 3

4050408 Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL 3

4050409 Thành lập bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn ứng dụng công nghệ mới2

4050412 Thực tập Trắc địa cơ sở 2 (5 tuần) 3

4050513 Quy hoạch và quản lý môi trường 2

4050613 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 2

4050623 Hệ thống thông tin đất đai 2 2

4050727 ứng dụng tin học trong thiết kế và thành lập bản đồ 2

4050732 ứng dụng bản đồ và GIS trong quản lý tài nguyên và môi tr 24050732 ứng dụng bản đồ và GIS trong quản lý tài nguyên và môi tr 2

4050745 Sử dụng phần mềm MicroStation 2



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

4050752 Sử dụng phần mềm Mapinfo 2

4050746 Kỹ năng trình bày bản đồ trên máy tính 3

4050610 Địa chính đô thị 2

4050622 Đo đạc địa chính 2 2

4050624 Thực tập đo đạc địa chính 2 2

4050645 Thuế bất động sản 2

4050646 Giao đất, thu hồi đất 2

4050101 Cơ sở trắc địa công trình + BTL 3

4050648 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2

4050647 Quy hoạch và phát triển nông thôn 2

4050303 Cơ sở đo ảnh + BTL 3

4050302 Cơ sở viễn thám 2

4050315 Thực tập đo ảnh - viễn thám 3 2

4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3

II. Phần tự chọn C

Chương trình đào tạo 5 năm
TT

Chương trình đào tạo 4 năm

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7030104 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên 2 4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên 2

2 7030105 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò 2

3 7030206 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 2 4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 2

4 7030405 Cơ sở tuyển khoáng 2 4030422 Cơ sở tuyển khoáng 2

5 7040107 Địa chất đại cương 3 4040101 Địa chất đại cương 3

6 7040115 Địa mạo cảnh quan 2 4040110 Địa mạo cảnh quan 2

7 7040120 Kiến tạo Mảng 2

8 7040401 Khoáng sản biển đại cương 2

9 7040506 Cơ sở địa chất công trình - Địa chất thủy văn 3 4040517 Cơ sở địa chất công trình - địa chất thủy văn 3

10 7040507 Công trình xây dựng 2

11 7040511 Địa chất công trình 3

12 7050606 Đăng ký thống kê đất 2

13 7050610 Định giá bất động sản + BTL 3

14 7050625 Luật và quản lý nhà nước về đất đai 2

15 7050627 Quản lý bất động sản 2 4050616 Quản lý bất động sản 2

16 7050629 Quản lý tài chính đất đai 2

17 7050636 Thanh tra đất đai 2

18 7050637 Thị trường bất động sản 2

19 7060107 Địa vật lý Đại cương +TH 3 4060142 Địa vật lý đại cương 2

TT

19 7060107 Địa vật lý Đại cương +TH 3 4060142 Địa vật lý đại cương 2

20 7060308 Cơ sở lọc hóa dầu 2 4060339 Cơ sở lọc hóa dầu 2



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

21 7060422 Kỹ thuật Dầu khí đại cương 2 4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương 2

22 7070315 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3 4070304 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3

23 7070321 Quản trị dự án đầu tư 2 4070331 Quản trị dự án đầu tư 2

24 7070419 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 4070403 Kế toán tài chính 1 4

25 7070428 Lý thuyết tiền tệ 2

26 7070432 Nguyên lý kế toán 3 4070401 Nguyên lý kế toán 3

27 7070436 Tài chính tiền tệ 3

28 7070438 Thị trường chứng khoán 2

29 7070443 Thuế 2

30 7080118 Thiết kế Website 2 4080153 Thiết kế Website 2

31 7080308 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2 4080309 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2

32 7080705 Cơ sở truyền tin và truyền số liệu 2

33 7080710 Hệ thống thông tin di động 4

34 7080711 Hệ thống viễn thông 3

35 7080726 Xử lý tín hiệu số 2

36 7090101 An toàn điện 3

37 7090104 Cơ sở cung cấp điện 2 4090301 Kỹ thuật điện +TN 337 7090104 Cơ sở cung cấp điện 2 4090301 Kỹ thuật điện +TN 3

38 7090106 Công nghệ phát điện 3

39 7090119 Kinh tế năng lượng 2

40 7090203 Cơ sở tự động hóa 2

41 7100110 Cơ sở thiết kế công trình ngầm 2

42 7100112 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2 4100167 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2

43 7100123 Quy hoạch không gian ngầm thành phố 2

44 7100124 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt đất 2

45 7100125 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt mỏ hầm 2

46 7100129 Thi công hầm và công trình ngầm 2

47 7100137 Xây dựng các công trình trên mặt đất 2

48 7100138 Xây dựng các công trình trên mặt mỏ hầm lò 2

49 7100140 Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp 2

50 7100234 Quy hoạch và thiết kế đô thị 2

51 7110105 Địa y học 2

52 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2 4110114 Môi trường và phát triển bền vững 2

53 7110204 Cơ sở địa môi trường 2 4050509 Kỹ thuật môi trường 2

54 7110220 Môi trường và con người 2 4110236 Môi trường và con người 2

55 7110226 Quản lý tài nguyên khoáng sản 2

56 7110232 Tài nguyên khí hậu 2

4000001 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 24000001 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2

4000002 Tâm lý học đại cương 2



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

4000003 Tiếng Việt thực hành 2

4000004 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2

4000005 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

4000006 Kỹ năng tư duy phê phán 2

4020104 Lịch sử Triết học 2

4010403 Autocad + TH 2

4010603 Tiếng Anh 3 2

4010604 Tiếng Anh 4 2

4010605 Tiếng Nga 1 2

4010606 Tiếng Nga 2 2

4010607 Tiếng Trung 1 2

4010608 Tiếng Trung 2 2

4050731 Công nghệ vẽ bản đồ 2

4050203 Định vị vệ tinh (GPS)- A(cho ngành Trắc địa) + BTL 3

4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3

4050302 Cơ sở viễn thám 2

4050526 Trắc địa đại cương 24050526 Trắc địa đại cương 2

4040825 Cơ sở sinh vật học 2

4110130 Địa y học 2

4070335 Một số vấn đề cơ bản về quản lý Nhà nước trong hoạt 2

4050206 Trắc địa mặt cầu + BTL 2

4070336 Văn hóa doanh nghiệp 2

4050513 Quy hoạch và quản lý môi trường 2

4050602 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 2

4050610 Địa chính đô thị 2

4050621 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý đất đai 2

4050623 Hệ thống thông tin đất đai 2 2

4050649 Quy hoạch vùng 3

4050650 Phương pháp lập dự án đầu tư 2

         PGS.TS. Bùi Ngọc Quý TS. Trần Thùy Dương

BỘ MÔN BẢN ĐỒ KHOA TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ VÀ QLĐĐ

         PGS.TS. Bùi Ngọc Quý TS. Trần Thùy Dương



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7010102 Đại số tuyến tính 4 4010101 Đại số 3

2 7010103 Giải tích 1 4 4010102 Giải tích 1 4

3 7010104 Giải tích 2 4 4010103 Giải tích 2 3

4 7010111 Phương pháp tính 3

5 7010120 Xác suất thống kê 3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ 4 NĂM VÀ 5 NĂM

Chuyên ngành: Bản đồ (hướng chuyên sâu: Công nghệ sản xuất bản đồ)

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

I. Phần bắt buộc

BỘ MÔN BẢN ĐỒ

TT
Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

KHOA TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ VÀ QLĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

5 7010120 Xác suất thống kê 3

6 7010202 Thí nghiệm vật lý 1 1 4010201 Vật lí đại cương 1 + TN 3

7 7010204 Vật lý đại cương 1 4 4010202 Vật lí đại cương 2 + TN 3

8 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 4010301 Hóa học đại cương 1 + TN 3

9 A Tự chọn A 6

10 7020102 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 4020101 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 1 2

11 7020103 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 4020102 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê Nin 2 3

12 7020104 Pháp luật đại cương 2 4020103 Pháp luật đại cương 2

13 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

14 7020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 4020301 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3

15 7010601 Tiếng Anh 1 3 4010601 Tiếng Anh 1 3

16 7010602 Tiếng Anh 2 3 4010602 Tiếng Anh 2 3

17 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 4010701 Giáo dục thể chất 1 1

18 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 4010702 Giáo dục thể chất 2 1

19 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 4010703 Giáo dục thể chất 3 1

4010704 Giáo dục thể chất 4 1

4010705 Giáo dục thể chất 5 1

4080201 Tin học đại cương (dùng cho K.Thuật) 3



20 7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 2

21 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3

22 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 3

23 7050101 Cơ sở Trắc địa công trình 4 4050101 Cơ sở trắc địa công trình + BTL 3

24 7050103 Công nghệ đo đạc điện tử và quét 3D 3

25 7050203 Định vị vệ tinh A + BTL 3

26 7050214 Trắc địa cao cấp + BTL 4 4050201 Trắc địa cao cấp đại cương 4

27 7050301 Cơ sở đo ảnh và viễn thám 4 4050303 Cơ sở đo ảnh + BTL 3

28 7050303 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3 4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3

29 7050404 Lý thuyết sai số + BTL 3 4050404 Lý thuyết sai số + BTL 3

30 7050411 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4 4050401 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4

31 7050502 Các phương pháp TĐ - BĐ trong quan trắc TN&MT 3

32 7050504 Cơ sở trắc địa mỏ 4

33 7050608 Địa chính 4 4050601 Địa chính đại cương 2

34 7050624 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 3

35 7050707 Cơ sở bản đồ 3 4050701 Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ + ĐA 435 7050707 Cơ sở bản đồ 3 4050701 Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ + ĐA 4

36 7050718 Thiết kế thành lập bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý 4 4050705 Thiết kế và thành lập bản đồ + BTL 3

37 7051001 Nhập môn kỹ thuật TĐ - BĐ 3

38 7050409 Thực tập trắc địa cơ sở 1 1 4050411 Thực tập Trắc địa cơ sở 1 (3 tuần) 2

39 7050727 Đồ án tốt nghiệp 8 4050726 Đồ án tốt nghiệp 7

40 7050728 Thực tập tốt nghiệp 2 4050725 Thực tập tốt nghiệp 4

41 7050705 Các dịch vụ dữ liệu bản đồ và thông tin địa lý 2

42 7050712 Đồ án kỹ thuật 1 2 4050721 Thực tập bản đồ 1 3

43 7050713 Đồ án kỹ thuật 2 2

44 7050724 Ứng dụng GIS hỗ trợ ra quyết định 2

45 7050726 Ứng dụng viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ chuyên 3

46 B Tự chọn B 9

47 C Tự chọn C 9

4050216 Thực tập trắc địa cao cấp C 1

4040101 Địa chất đại cương 3

4040110 Địa mạo cảnh quan 2

4050702 Địa lý tự nhiên 3

4050703 Địa lý kinh tế xã hội 2



4050704 Phép chiếu bản đồ + ĐA 3

4050707 Bản đồ chuyên đề + ĐA 3

4050706 Bản đồ địa lý chung 1 2

4050709 Trình bày bản đồ 1 2

4050722 Trình bày bản đồ 2 2

4050723 Bản đồ địa lý chung 2 2

4050716
ứng dụng phần mềm đồ họa trong biên tập và thành 

lập bản đồ

3

4050731 Tiếng Anh chuyên ngành bản đồ 2

4050724 Thực tập sản xuất 3

4050708 Bản đồ biển 2

4050312 Công tác biên tập bản đồ trong công nghệ đo ảnh số 2

4050711 In bản đồ 3

4050719 Tổ chức sản xuất bản đồ và an toàn lao động 2

4050710 Phân tích và sử dụng bản đồ 34050710 Phân tích và sử dụng bản đồ

4050408 Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL 3

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

2 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

3 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2

4 7000004 Kỹ năng tư duy phê phán 2

5 7000005 Tâm lý học đại cương 2

6 7000006 Tiếng Việt thực hành 2

7 7010108 Logic đại cương 3 4010109 Logic đại cương 2

8 7010110 Phương pháp tính 2 4010106 Phương pháp tính 2

9 7010116 Toán rời rạc 2 4010111 Toán rời rạc 2

10 7010117 Toán tối ưu 2

11 7010119 Xác suất thống kê 2 4010105 Xác suất thống kê 2

12 7070104 Kinh tế vi mô 3

13 7070105 Kinh tế vĩ mô 3

II. Phần tự chọn A

TT
Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm



14 7070106 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2

15 7070107 Luật Kinh tế 2

16 7070207 Marketing căn bản 3

17 7070213 Quản trị học 2

18 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2

20 7070314 Kinh tế phát triển 2

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7050701 3D GIS và mô hình hóa bề mặt 2 4050729 3D GIS và mô hình hóa bề mặt 2

2 7050702 Bản đồ biển 2

3 7050703 Bản đồ chuyên đề 2

4 7050704 Bản đồ địa lý chung 2

5 7050706 Các phương pháp sử dụng bản đồ 2 4050730 Các phương pháp sử dụng bản đồ 2

6 7050708 Cơ sở dữ liệu GIS 3

7 7050709 Công nghệ UAV trong thành lập bản đồ và CSDL 3

II. Phần tự chọn B

TT
Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

7 7050709 Công nghệ UAV trong thành lập bản đồ và CSDL 3

8 7050710 Địa lý 3

9 7050714 In bản đồ 3

10 7050715 Internet GIS 3

11 7050716 Thiết kế bản đồ 2

12 7050717 Thiết kế bản đồ đa phương tiện 2 4050728 Thiết kế bản đồ đa phương tiện 2

13 7050719 Tiếng Anh chuyên ngành bản đồ 2

14 7050720 Tổ chức sản xuất bản đồ và an toàn lao động 2

15 7050721 Tổng quát hóa bản đồ 3 4050743 Tổng quát hóa bản đồ 3

16 7050722 Trình bày bản đồ 2

17 7050725 Ứng dụng GIS trong biên tập và thành lập bản đồ 2

4050102 Máy trắc địa và đo đạc điện tử 2

4050105 Trắc địa công trình đường hầm + BTL 3

4050106 Quan trắc biến dạng công trình 2
4050108 Thực tập trắc địa công trình (5 tuần) 3
4050110 Tư vấn giám sát trắc địa trong xây dựng 2
4050111 Tin học ứng dụng trong trắc địa công trình + BTL 3
4050112 ứng dụng định vị vệ tinh trong trắc địa công trình 2
4050113 Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị 2



4050204 Trắc địa lý thuyết + BTL 3
4050206 Trắc địa mặt cầu + BTL 2
4050207 Bình sai lưới trắc địa + BTL 2
4050208 Trắc địa biển và đạo hàng 3
4050211 Định vị vệ tinh (GPS)- B(cho Địa chính, Trắc địa mỏ- công trình, Tin trắc 2
4050214 Thực tập trắc địa cao cấp A 3
4050215 Thực tập trắc địa cao cấp B 2
4050216 Thực tập định vị vệ tinh 1
4050308 Đoán đọc và điều vẽ ảnh 2
4050309 Đo ảnh phạm vi gần 2
4050403 Bản đồ số và độ chính xác bản đồ địa hình 2
4050405 Xử lý số liệu trắc địa + BTL 2
4050406 ứng dụng lý thuyết xác suất thống kê trong trắc địa 2
4050407 Lập trình bài toán trắc địa cơ sở + BTL 3
4050408 Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL 3
4050409 Thành lập bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn ứng dụng công nghệ mới2
4050412 Thực tập Trắc địa cơ sở 2 (5 tuần) 3
4050513 Quy hoạch và quản lý môi trường 2
4050613 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 24050613 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 2
4050623 Hệ thống thông tin đất đai 2 2
4050727 ứng dụng tin học trong thiết kế và thành lập bản đồ 2
4050732 ứng dụng bản đồ và GIS trong quản lý tài nguyên và môi tr2
4050745 Sử dụng phần mềm MicroStation 2
4050752 Sử dụng phần mềm Mapinfo 2
4050746 Kỹ năng trình bày bản đồ trên máy tính 3
4050610 Địa chính đô thị 2
4050622 Đo đạc địa chính 2 2
4050624 Thực tập đo đạc địa chính 2 2
4050645 Thuế bất động sản 2
4050646 Giao đất, thu hồi đất 2
4050101 Cơ sở trắc địa công trình + BTL 3
4050648 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2
4050647 Quy hoạch và phát triển nông thôn 2
4050303 Cơ sở đo ảnh + BTL 3
4050302 Cơ sở viễn thám 2
4050315 Thực tập đo ảnh - viễn thám 3 2
4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3

TT
Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

II. Phần tự chọn C



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7030104 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên 2 4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên 2
2 7030105 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò 2
3 7030206 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 2 4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 2
4 7030405 Cơ sở tuyển khoáng 2 4030422 Cơ sở tuyển khoáng 2
5 7040107 Địa chất đại cương 3 4040101 Địa chất đại cương 3
6 7040115 Địa mạo cảnh quan 2 4040110 Địa mạo cảnh quan 2
7 7040120 Kiến tạo Mảng 2
8 7040401 Khoáng sản biển đại cương 2
9 7040506 Cơ sở địa chất công trình - Địa chất thủy văn 3 4040517 Cơ sở địa chất công trình - địa chất thủy văn 3

10 7040507 Công trình xây dựng 2
11 7040511 Địa chất công trình 3
12 7050606 Đăng ký thống kê đất 2
13 7050610 Định giá bất động sản + BTL 3
14 7050625 Luật và quản lý nhà nước về đất đai 2
15 7050627 Quản lý bất động sản 2 4050616 Quản lý bất động sản 2
16 7050629 Quản lý tài chính đất đai 2
17 7050636 Thanh tra đất đai 2
18 7050637 Thị trường bất động sản 2

TT

18 7050637 Thị trường bất động sản 2
19 7060107 Địa vật lý Đại cương +TH 3 4060142 Địa vật lý đại cương 2
20 7060308 Cơ sở lọc hóa dầu 2 4060339 Cơ sở lọc hóa dầu 2
21 7060422 Kỹ thuật Dầu khí đại cương 2 4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương 2
22 7070315 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3 4070304 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3
23 7070321 Quản trị dự án đầu tư 2 4070331 Quản trị dự án đầu tư 2
24 7070419 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 4070403 Kế toán tài chính 1 4
25 7070428 Lý thuyết tiền tệ 2
26 7070432 Nguyên lý kế toán 3 4070401 Nguyên lý kế toán 3
27 7070436 Tài chính tiền tệ 3
28 7070438 Thị trường chứng khoán 2
29 7070443 Thuế 2
30 7080118 Thiết kế Website 2 4080153 Thiết kế Website 2
31 7080308 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2 4080309 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2
32 7080705 Cơ sở truyền tin và truyền số liệu 2
33 7080710 Hệ thống thông tin di động 4
34 7080711 Hệ thống viễn thông 3
35 7080726 Xử lý tín hiệu số 2
36 7090101 An toàn điện 3
37 7090104 Cơ sở cung cấp điện 2 4090301 Kỹ thuật điện +TN 3
38 7090106 Công nghệ phát điện 3



39 7090119 Kinh tế năng lượng 2
40 7090203 Cơ sở tự động hóa 2
41 7100110 Cơ sở thiết kế công trình ngầm 2
42 7100112 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2 4100167 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2
43 7100123 Quy hoạch không gian ngầm thành phố 2
44 7100124 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt đất 2
45 7100125 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt mỏ hầm lò 2
46 7100129 Thi công hầm và công trình ngầm 2
47 7100137 Xây dựng các công trình trên mặt đất 2
48 7100138 Xây dựng các công trình trên mặt mỏ hầm lò 2
49 7100140 Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp 2
50 7100234 Quy hoạch và thiết kế đô thị 2
51 7110105 Địa y học 2
52 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2 4110114 Môi trường và phát triển bền vững 2
53 7110204 Cơ sở địa môi trường 2 4050509 Kỹ thuật môi trường 2
54 7110220 Môi trường và con người 2 4110236 Môi trường và con người 2
55 7110226 Quản lý tài nguyên khoáng sản 2
56 7110232 Tài nguyên khí hậu 2

4000001 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 24000001 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2
4000002 Tâm lý học đại cương 2
4000003 Tiếng Việt thực hành 2
4000004 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2
4000005 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2
4000006 Kỹ năng tư duy phê phán 2
4020104 Lịch sử Triết học 2
4010403 Autocad + TH 2
4010603 Tiếng Anh 3 2
4010604 Tiếng Anh 4 2
4010605 Tiếng Nga 1 2
4010606 Tiếng Nga 2 2
4010607 Tiếng Trung 1 2
4010608 Tiếng Trung 2 2
4050731 Công nghệ vẽ bản đồ 2
4050203 Định vị vệ tinh (GPS)- A(cho ngành Trắc địa) + BTL 3
4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3
4050302 Cơ sở viễn thám 2
4050526 Trắc địa đại cương 2
4040825 Cơ sở sinh vật học 2
4110130 Địa y học 2



4070335 Một số vấn đề cơ bản về quản lý Nhà nước trong hoạt 2
4050206 Trắc địa mặt cầu + BTL 2
4070336 Văn hóa doanh nghiệp 2
4050513 Quy hoạch và quản lý môi trường 2
4050602 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 2
4050610 Địa chính đô thị 2
4050621 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý đất đai 2
4050623 Hệ thống thông tin đất đai 2 2
4050649 Quy hoạch vùng 3
4050650 Phương pháp lập dự án đầu tư 2

          PGS.TS. Bùi Ngọc Quý TS. Trần Thùy Dương

BỘ MÔN BẢN ĐỒ KHOA TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ VÀ QLĐĐ



I. Phần bắt buộc

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7010103 Đại số tuyến tính 4

2 7010103 Giải tích 1 4
4010101 Đại số 3

3 7010104 Giải tích 2 4
4010102 Giải tích 1 4

4 7010111 Phương pháp tính 3
4010103 Giải tích 2 3

5 7010120 Xác suất thống kê 3

6 7010202 Thí nghiệm vật lý 1 1

7 7010204 Vật lý đại cương 1 4
4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 3

8 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3
4010301 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3

4010202 Vật lý đại cương A2 + TN 3

4050703 Địa lý kinh tế xã hội 2

TT
Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 5 NĂM VÀ 4 NĂM

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

KHOA: TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

NGÀNH: KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ

CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA CHÍNH

4080201 Tin học đại cương +TH (dùng cho Kỹ thuật) 3

9 7020102 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
4020101 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2

10 7020103 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
4020102 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3

11 7020104 Pháp luật đại cương 2
4020103 Pháp luật đại cương 2

12 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

13 7020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
4020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3

14 7010601 Tiếng Anh 1 3
4010613 Tiếng Anh 1 3

15 7010602 Tiếng Anh 2 3
4010614 Tiếng Anh 2 3

16 7010701 Giáo dục thể chất 1 1
4010701 Giáo dục thể chất 1 1

17 7010702 Giáo dục thể chất 2 1
4010702 Giáo dục thể chất 2 1

18 7010703 Giáo dục thể chất 3 1
4010703 Giáo dục thể chất 3 1

4010704 Giáo dục thể chất 4 1

4010705 Giáo dục thể chất 5 1

19 7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 2
4300112 Công tác quốc phòng - an ninh 2

20 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3
4300111 Đường lối quân sự của Đảng 3

21 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 3
4300211 Quân sự chung và chiến thuật 3

22 7050101 Cơ sở Trắc địa công trình 4 4050101 Cơ sở TĐCT + BTL 3

23 7050103 Công nghệ đo đạc điện tử và quét 3D 3

24 7050203 Định vị vệ tinh A + BTL 3

CƠ SỞ NGÀNH

25 7050214 Trắc địa cao cấp + BTL 4 4050201 Trắc địa cao cấp đại cương 4

26
7050301

Cơ sở đo ảnh và viễn thám 4 4050302 Cơ sở viễn thám 2



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

4050303 Cơ sở đo ảnh + BTL 3

27
7050303 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS)

3 4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3

28 7050404 Lý thuyết sai số + BTL 3 4050404 Lý thuyết sai số + BTL 3

29 7050411 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4 4050401 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4

30 7050502 Các phương pháp TĐ - BĐ trong quan trắc TN&MT 3

31
7050504 Cơ sở trắc địa mỏ

4

32 7050608 Địa chính 4 4050601 Địa chính đại cương 2

33 7050624 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 3 4050602 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 2

34 7050707 Cơ sở bản đồ 3 4050701 Cơ sở BĐ và vẽ BĐ + ĐA 4

35 7050718 Thiết kế thành lập bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý 4

36 7051001 Nhập môn kỹ thuật TĐ - BĐ 3

4050411 TT trắc địa cơ sở 1 (3 tuần) 2

4050608 CSQH và QLLT + BTL 3

4050607 Định giá bất động sản + BTL 3

4050813 Tiếng anh chuyên ngành trắc địa 2

37 7050644 Đồ án tốt nghiệp 8 4050629 Đồ án tốt nghiệp 7

38 7050643 Thực tập tốt nghiệp 2 4050628 Thực tập tốt nghiệp 4

CHUYÊN NGÀNH

38 7050643 Thực tập tốt nghiệp 2 4050628 Thực tập tốt nghiệp 4

4050627 Thực tập sản xuất 3

39
7050602 Biên tập bản đồ số

3 4050605 Biên tập bản đồ địa chính 2

40
7050611 Đồ án kỹ thuật 1

2

41
7050613 Đồ án kỹ thuật 2

2

42
7050618 Hệ thống thông tin đất đai 1

3 4050615 Hệ thống thông tin đất đai 1 3

43
7050641 TT Đo đạc địa chính 1

2 4050617 Thực tập Đo đạc địa chính 1 3

4050609 Đo đạc địa chính 1 + ĐA 3

4050606 XD KH thi công CT địa chính 2

4050603 Kỹ thuật thành lập bản đồ số 3

4050611 Luật và QLNN về đất đai 2

4050613 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
2

4050402 Trắc địa cơ sở 2 + ĐA 3

4050622 Đo đạc địa chính 2 2

4050623 Hệ thống thông tin đất đai 2 2

4050211 Định vị vệ tinh (GPS) - B 2

4050215 TT trắc địa cao cấp B 2

4050306 Công nghệ đo ảnh + BTL 4

4050315 TT đo ảnh - viễn thám 3 2

Chuyên sâu CNĐC

4050624 TT đo đạc địa chính 2 2

19Chuyên sâu QLĐĐ



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

4050614 Thị trường bất động sản 2

4050619 Đăng ký thống kê đất 2

4050604 Khoa học đất 2

4050620 Bản đồ chuyên đề trong QLĐĐ 2

4050621 HT hỗ trợ ra QĐ trong QLĐĐ 2

4050625 Thanh tra đất đai 2

4050616 Quản lý bất động sản 2

4050612 Quy hoạch sử dụng đất + ĐA 3

4050626 Quản lý tài chính đất đai 2

II. Phần tự chọn A

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

2 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2

3 7010401 Autocad + TH 2

4 7070104 Kinh tế vi mô 3

5 7080226 Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật) 3

6 7080306 Đồ họa máy tính 3

TT
Chương trình đào tạo 4 năm (6 TC) Chương trình đào tạo 5 năm (6 TC)

6 7080306 Đồ họa máy tính 3

4010105 Xác suất thống kê 2

4010106 Phương pháp tính 2

4010109 Logic đại cương 2

4010110 Toán tối ưu 2

4010111 Toán rời rạc 2

II. Phần tự chọn B

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7050601 Bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai 2

2 7050605 CSQH và QLLT + BTL 3

3 7050606 Đăng ký thống kê đất 2

4 7050610 Định giá bất động sản + BTL 3

5 7050616 Hệ thống chính sách đất đai 2

6 7050625 Luật và quản lý nhà nước về đất đai 2

7 7050629 Quản lý tài chính đất đai 2

8 7050632 Quy hoạch sử dụng đất 2

4050102 Máy trắc địa và đo đạc điện tử 2

4050105 Trắc địa công trình đường hầm + BTL 3

4050106 Quan trắc biến dạng công trình 2

TT
Chương trình đào tạo 4 năm (9 TC) Chương trình đào tạo 5 năm (8 TC)

4050108 Thực tập trắc địa công trình (5 tuần) 3

4050110 Tư vấn giám sát trắc địa trong xây dựng 2



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

4050111 Tin học ứng dụng trong trắc địa công trình + BTL 3

4050112 Ứng dụng định vị vệ tinh trong trắc địa công trình 2

4050113 Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị 2

4050204 Trắc địa lý thuyết + BTL 3

4050206 Trắc địa mặt cầu + BTL 2

4050207 Bình sai lưới trắc địa + BTL 2

4050208 Trắc địa biển và đạo hàng 3

4050211 Định vị vệ tinh (GPS) - B 2

4050214 Thực tập trắc địa cao cấp A 3

4050215 TT trắc địa cao cấp B 2

4050216 Thực tập trắc địa cao cấp C 1

4050308 Đoán đọc và điều vẽ ảnh 2

4050309 Đo ảnh phạm vi gần 2

4050403 Bản đồ số và độ chính xác bản đồ địa hình 2

4050405 Xử lý số liệu trắc địa + BTL 2

4050406 ƯD lý thuyết xác suất thống kê trong TĐ 2

4050407 Lập trình bài toán trắc địa cơ sở + BTL 3

4050408 Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL 3

4050409 Thành lập BĐồ số địa hình tỷ lệ lớn ƯD CNM 2

4050412 Thực tập Trắc địa cơ sở 2 (5 tuần) 3

4050513 Quy hoạch và quản lý môi trường 2

4050610 Địa chính đô thị 2

4050623 Hệ thống thông tin đất đai 2 2

4050727 ƯD tin học trong thiết kế và thành lập bản đồ 2

4050728 Thiết kế bản đồ đa phương tiện 2

4050729 3D GIS và mô hình hóa bề mặt 2

4050730 Các phương pháp sử dụng bản đồ 2

4050732 ƯD bản đồ & GIS trong QL tài nguyên & MT 2

4050645 Thuế bất động sản 2

4050646 Giao đất, thu hồi đất 2

4050647 Quy hoạch và phát triển nông thôn 2

4050648 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2

4050530 Địa tin học trong quản lý đất đai và môi trường 2

4050622 Đo đạc địa chính 2 2

4050624 TT đo đạc địa chính 2 2

II. Phần tự chọn C

Chương trình đào tạo 5 năm (8 TC)
TT

Chương trình đào tạo 4 năm (9 TC)

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7040107 Địa chất đại cương 3
4040101 Địa chất đại cương 3

TT



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

2 7050603 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2

3 7050607 Đánh giá đất 2

4 7050615 Giao đất, thu hồi đất 2

5 7050617 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý đất đai 2

6 7050619 Hệ thống thông tin đất đai 2 2

7 7050621 Khoa học quản lý đất đai 2

8 7050626 Phương pháp lập dự án đầu tư 2
4050650 Phương pháp lập dự án đầu tư 2

9 7050628 Quản lý đất đô thị 2
4050653 Quản lý đất đô thị 2

10 7050634 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội + BTL 3

11 7050635 Quy hoạch vùng 3
4050649 Quy hoạch vùng 3

12 7050637 Thị trường bất động sản 2

13 7050640 Thực tập xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 3

14 7050642 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 2

15 7090203 Cơ sở tự động hóa 2

16
7100234

Quy hoạch và thiết kế đô thị 2

17 7110209 Đánh giá tác động môi trường và rủi ro 3

4090301 Kỹ thuật điện + TN 3

4000001 Kỹ năng soạn thảo VB quản lý hành chính 2

4000002 Tâm lý học đại cương 2

4000003 Tiếng Việt thực hành 2

4000004 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2

4000005 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

4000006 Kỹ năng tư duy phê phán 2

4010403 Autocad + TH 2

4010603 Tiếng Anh 3 2

4010604 Tiếng Anh 4 2

4010605 Tiếng Nga 1 2

4010606 Tiếng Nga 2 2

4010607 Tiếng Trung 1 2

4010608 Tiếng Trung 2 2

4020104 Lịch sử Triết học 2

4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên 2

4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 2

4030422 Cơ sở tuyển khoáng 2

4040110 Địa mạo cảnh quan 2

4040517 Cơ sở Địa chất công trình - Địa chất thủy văn 3

4050203 Định vị vệ tinh (GPS) - A (Trắc địa) 3

4050509 Kỹ thuật môi trường 2

4050526 Trắc địa đại cương 2



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

4060142 Địa vật lý đại cương 2

4060339 Cơ sở lọc hóa dầu 2

4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương 2

4070304 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3

4070331 Quản trị dự án đầu tư 2

4070401 Nguyên lý kế toán 3

4080153 Thiết kế Website 2

4080309 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2

4100167 Cơ sở XD công trình ngầm và mỏ 2

4110114 Môi trường và phát triển bền vững 2

4110130 Địa y học 2

4110236 Môi trường và con người 2

4040825 Cơ sở sinh vật học 2



I. Phần bắt buộc

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7020102 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 4020101
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 1 2

2 7020103 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 4020102
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê Nin 2 3

3 7020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt

Nam
3 4020301 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3

4 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

5 7010601 Tiếng Anh 1 3 4010613 Tiếng Anh 1 3

6 7010602 Tiếng Anh 2 3 4010614 Tiếng Anh 2 3

So sánh chương trình đào tạo 4 năm và 5 năm

Khoa: Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai

Ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Chuyên ngành: Trắc địa ảnh,Viễn thám và Hệ thông tin địa lý 

TT
Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

6 7010602 Tiếng Anh 2 3 4010614 Tiếng Anh 2 3

7 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 4010701 Giáo dục thể chất 1 1

8 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 4010702 Giáo dục thể chất 2 1

9 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 4010703 Giáo dục thể chất 3 1

4010704 Giáo dục thể chất 4 1

4010705 Giáo dục thể chất 5 1

10 7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 2

11 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3

12 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 3

4300101 Giáo dục Quốc phòng 2

13 7020104 Pháp luật đại cương 2 4020103 Pháp luật đại cương 2

14 7010111 Phương pháp tính 3

15 7010120 Xác suất thống kê 3

16 7010102 Đại số tuyến tính 4

4010101 Đại số 3

17 7010103 Giải tích 1 4 4010102 Giải tích 1 4

18 7010104 Giải tích 2 4 4010103 Giải tích 2 3

19 7010202 Thí nghiệm vật lý 1 1

20 7010204 Vật lý đại cương 1 4 4010201 Vật lí đại cương 1 + TN 3



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

4010202 Vật lí đại cương 2 + TN 3

21 7010304 Hóa học đại cương phần 1+TN 3 4010301 Hóa học đại cương 1 + TN 3

4080201 Tin học đại cương +TH (dùng cho K.Thuật) 3

22 7051001 Nhập môn kỹ thuật TĐ - BĐ 3

23 7050411 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4 4050401 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4

4050411 Thực tập Trắc địa cơ sở 1 (3 tuần) 2

24 7050404 Lý thuyết sai số + BTL 3 4050404 Lý thuyết sai số + BTL 3

4050402 Trắc địa cơ sở 2 + ĐA 3

4050412 Thực tập Trắc địa cơ sở 2 (5 tuần) 3

25 7050707 Cơ sở bản đồ 3

26 7050718 Thiết kế thành lập bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý 4

4050701 Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ + ĐA 44050701 Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ + ĐA 4

27 7050301 Cơ sở đo ảnh và viễn thám 4

4050303 Cơ sở đo ảnh +BLT 3

4050302 Cơ sở viễn thám 2

28 7050303 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3 4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3

29 7050101 Cơ sở Trắc địa công trình 4

30 7050103 Công nghệ đo đạc điện tử và quét 3D 3

4050101 Cơ sở trắc địa công trình + BTL 3

31 7050608 Địa chính 4

32 7050624 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 3

4050601 Địa chính đại cương 2

33
7050502

Các phương pháp TĐ - BĐ trong quan trắc 

TN&MT
3

34 7050504 Cơ sở trắc địa mỏ 4

45 7050203 Định vị vệ tinh A + BTL 3

36 7050214 Trắc địa cao cấp + BTL 4

4050201 Trắc địa cao cấp đại cương 4

4050332 Tiếng Anh chuyên ngành 2

4010406 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL 3



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

4050306 Công nghệ đo ảnh +ĐA 4

4050307 Tăng dầy khống chế ảnh 3

4050311 Xử lý số tư liệu viễn thám 2

4050319 Sử dụng phần mềm GIS 3

4050320 Cơ sở kỹ thuật Lidar 2

4050321 Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2

37 7050315 Thực tập chuyên ngành đo ảnh, viễn thám và GIS 3

38 7050308 Đồ án kỹ thuật 1 2

39 7050309 Đồ án kỹ thuật 2 2

4050313 Thực tập đo ảnh- viễn thám 1 2

4050314 Thực tập đo ảnh- viễn thám 2 3

4050324 Thực tập GIS 1 24050324 Thực tập GIS 1 2

4050325 Cơ sở viễn thám hồng ngoại nhiệt 3

40 7050409 Thực tập trắc địa cơ sở 1 1

41 7050306 Cơ sở Viễn thám siêu cao tần 2

4050326 Cơ sở viễn thám siêu cao tần 3

4050309 Đo ảnh phạm vi gần 2

4050615 Hệ thống thông tin đất đai 1 3

4050315 Thực tập đo ảnh- viễn thám 3 2

4050328 Kỹ thuật lập trình GIS +BTL 3

4050329 GIS ứng dụng 3

42 7050311 GIS mã nguồn mở 2

4050330 GIS mã nguồn mở + BLT 3

4050331 Thực tập GIS 2 3

4050810 Thực tập sản xuất 3

4050811 Thực tập tốt nghiệp 4

4050812 Đồ án tốt nghiệp 7

43 7050323 Đồ án tốt nghiệp 8

44 7050322 Thực tập tốt nghiệp 2



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

II. Phần tự chọn A

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7010119 Xác suất thống kê 2 4010105 Xác suất thống kê 2

2 7010110 Phương pháp tính 2 4010106 Phương pháp tính 2

3 7010108 Logic đại cương 3 4010109 Logic đại cương 2

4 7010117 Toán tối ưu 2 4010110 Toán tối ưu 2

5 7010116 Toán rời rạc 2 4010111 Toán rời rạc 2

6 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

7 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

8 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2

9 7000004 Kỹ năng tư duy phê phán 2

10 7000005 Tâm lý học đại cương 2

TT
Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

11 7000006 Tiếng Việt thực hành 2

12 7070104 Kinh tế vi mô 3

13 7070105 Kinh tế vĩ mô 3

14 7070106 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2

15 7070107 Luật Kinh tế 2

16 7070207 Marketing căn bản 3

17 7070213 Quản trị học 2

18 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2

19 7070308 Đồ án tốt nghiệp 8

20 7070314 Kinh tế phát triển 2

II. Phần tự chọn B

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

4050102 Máy trắc địa và đo đạc điện tử 2

4050105 Trắc địa công trình đường hầm + BTL 3

4050106 Quan trắc biến dạng công trình 2

4050108 Thực tập trắc địa công trình (5 tuần) 3

4050110 Tư vấn giám sát trắc địa trong xây dựng 2

4050111 Tin học ứng dụng trong trắc địa công trình + BTL 3

TT
Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

4050112 ứng dụng định vị vệ tinh trong trắc địa công trình 2

4050113 Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị 2

4050204 Trắc địa lý thuyết + BTL 3

4050206 Trắc địa mặt cầu + BTL 2

4050207 Bình sai lưới trắc địa + BTL 2

4050208 Trắc địa biển và đạo hàng 3

4050211
Định vị vệ tinh (GPS)- B(cho Địa chính, Trắc địa 

mỏ- công trình, Tin trắc địa) 2

4050214 Thực tập trắc địa cao cấp A 3

4050215 Thực tập trắc địa cao cấp B 2

4050216 Thực tập trắc địa cao cấp C 1

4050308 Đoán đọc và điều vẽ ảnh 2

4050309 Đo ảnh phạm vi gần 24050309 Đo ảnh phạm vi gần 2

4050403 Bản đồ số và độ chính xác bản đồ địa hình 2

4050405 Xử lý số liệu trắc địa + BTL 2

4050406 ứng dụng lý thuyết xác suất thống kê trong trắc địa 2

4050407 Lập trình bài toán trắc địa cơ sở + BTL 3

4050408 Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL 3

4050409
Thành lập bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn ứng dụng 

công nghệ mới 2

4050412 Thực tập Trắc địa cơ sở 2 (5 tuần) 3

4050513 Quy hoạch và quản lý môi trường 2

4050613 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 2

4050623 Hệ thống thông tin đất đai 2 2

4010105 Xác suất thống kê 2

4010106 Phương pháp tính 2

4010109 Logic đại cương 2

4010110 Toán tối ưu 2

4010111 Toán rời rạc 2

4050730 Các phương pháp sử dụng bản đồ 2

4050727 Ứng dụng tin học trong thiết kế và thành lập bản đồ 2

4050728 Thiết kế bản đồ đa phương tiện 2



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

4050729 3D GIS và mô hình hóa bề mặt 2

4050732
Ứng dụng bản đồ và GIS trong quản lý tài nguyên 

và môi trường 2

4050610 Địa chính đô thị 2

4050622 Đo đạc địa chính 2 2

4050624 Thực tập đo đạc địa chính 2 2

4050645 Thuế bất động sản 2

4050646 Giao đất, thu hồi đất 2

4050101 Cơ sở trắc địa công trình + BTL 3

4050648 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2

4050647 Quy hoạch và phát triển nông thôn 2

4050746 Kỹ năng trình bày bản đồ trên máy tính 3

4050322 Viễn thám ứng dụng 2

1 7050302 Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị CSDL 21 7050302 Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị CSDL 2

2 7050304 Cơ sở kỹ thuật bay quét Laser 2

3 7050307 Công nghệ đo ảnh 3

4 7050310 Giải đoán ảnh viễn thám 2

5 7050312 GIS trên thiết bị di động thông minh 2

6 7050313 GIS ứng dụng 3

7 7050314 Sử dụng phần mềm GIS 2

8 7050316 Ứng dụng dữ liệu UAV trong trắc địa bản đồ 3

9 7050317 Viễn thám hồng ngoại nhiệt 2

10 7050318 Viễn thám siêu phổ 2

11 7050319 Viễn thám ứng dụng 3

12 7050320 Xử lý ảnh viễn thám 2

13 7050801 Tiếng Anh chuyên ngành Trắc địa 2

II. Phần tự chọn C

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

4070304 Kinh tế và QTDN 3

4070307 Quản trị dự án đầu tư 3

4070403 Kế toán tài chính 1 3

TT
Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

4010403 Autocad +TH 2

4010615 Tiếng Anh 3 2

4010616 Tiếng Anh 4 2

4080153 Thiết kế Website 2

4000001 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2

4000005 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

4000002 Tâm lý học đại cương 2

4000003 Tiếng Việt thực hành 2

4000004 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

4000006 Kỹ năng tư duy phê phán 2

4020104 Lịch sử Triết học 2

4010605 Tiếng Nga 1 2

4010606 Tiếng Nga 2 24010606 Tiếng Nga 2 2

4010607 Tiếng Trung 1 2

4010608 Tiếng Trung 2 2

1 7030104 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên 2 4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên 2

2 7030206 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 2 4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 2

3 7030105 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò 2

4 7030405 Cơ sở tuyển khoáng 2 4030422 Cơ sở tuyển khoáng 2

5 7040107 Địa chất đại cương 3 4040101 Địa chất đại cương 3

6 7040115 Địa mạo cảnh quan 2 4040110 Địa mạo cảnh quan 2

7 7040506 Cơ sở địa chất công trình - Địa chất thủy văn 3 4040517 Cơ sở Địa chất công trình - Địa chất thủy văn 3

4050203 Định vị vệ tinh (GPS)-A (cho ngành TĐ) + BTL 3

4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3

4050302 Cơ sở viễn thám 2

4050509 Kỹ thuật môi trường 2

4050526 Trắc địa đại cương 2

4060142 Địa vật lý đại cương 2

8 7060107 Địa vật lý Đại cương +TH 3

9 7060308 Cơ sở lọc hóa dầu 2 4060339 Cơ sở lọc hóa dầu 2

10 7060422 Kỹ thuật Dầu khí đại cương 2 4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương 2



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

11 7070432 Nguyên lý kế toán 3 4070401 Nguyên lý kế toán 3

12 7080308 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2 4080309 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2

13 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2 4110114 Môi trường và phát triển bền vững 2

14 7110105 Địa y học 2 4110130 Địa y học 2

15 7110220 Môi trường và con người 2 4110236 Môi trường và con người 2

4040825 Cơ sở sinh vật học 2

4090301 Kỹ thuật điện +TN 3

4050206 Trắc địa mặt cầu +BTL 2

4070336 Văn hóa doanh nghiệp 2

4050513 Quy hoạch và quản lý môi trường 2

4050602 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 2

4050610 Địa chính đô thị 2

16 7050627 Quản lý bất động sản 2 4050616 Quản lý bất động sản 2

4050621 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý đất đai 2

4050623 Hệ thống thông tin đất đai 2 2

4050649 Quy hoạch vùng 3

4050650 Phương pháp lập dự án đầu tư 2

4100167 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2

17 7040120 Kiến tạo Mảng 2

18 7040401 Khoáng sản biển đại cương 2

19 7040507 Công trình xây dựng 2

20 7040511 Địa chất công trình 3

21 7050606 Đăng ký thống kê đất 2

22 7050610 Định giá bất động sản + BTL 3

23 7050625 Luật và quản lý nhà nước về đất đai 2

24 7050629 Quản lý tài chính đất đai 2

25 7050636 Thanh tra đất đai 2

26 7050637 Thị trường bất động sản 2

27 7070315 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3

28 7070321 Quản trị dự án đầu tư 2

29 7070419 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3

30 7070428 Lý thuyết tiền tệ 2



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

31 7070436 Tài chính tiền tệ 3

32 7070438 Thị trường chứng khoán 2

33 7070443 Thuế 2

34 7080118 Thiết kế Website 2

35 7080705 Cơ sở truyền tin và truyền số liệu 2

36 7080710 Hệ thống thông tin di động 4

37 7080711 Hệ thống viễn thông 3

38 7080726 Xử lý tín hiệu số 2

39 7090101 An toàn điện 3

40 7090104 Cơ sở cung cấp điện 2

41 7090106 Công nghệ phát điện 3

42 7090119 Kinh tế năng lượng 2

43 7090203 Cơ sở tự động hóa 2

44 7100110 Cơ sở thiết kế công trình ngầm 244 7100110 Cơ sở thiết kế công trình ngầm 2

45 7100112 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2

46 7100123 Quy hoạch không gian ngầm thành phố 2

47 7100124 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt đất 2

48 7100125 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt mỏ h 2

49 7100129 Thi công hầm và công trình ngầm 2

50 7100137 Xây dựng các công trình trên mặt đất 2

51 7100138 Xây dựng các công trình trên mặt mỏ hầm lò 2

52
7100140

Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công 

nghiệp
2

53 7100234 Quy hoạch và thiết kế đô thị 2

54 7110204 Cơ sở địa môi trường 2

55 7110226 Quản lý tài nguyên khoáng sản 2

56 7110232 Tài nguyên khí hậu 2



3 7010104 Giải tích 2 4 4010103 Giải tích 2 3
4 7010104 Xác suất thống kê 3
5 7010104 Phương pháp tính 3
6 7010104 Thí nghiệm vật lý 1 1
7 7010104 Vật lý đại cương 1 4 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 3
8 7010104 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 4010301 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3

4010202 Vật lý đại cương A2 + TN 3
4010406 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL 3
4010501 Cơ học lý thuyết 1 3
4080201 Tin học đại cương +TH (dùng cho Kỹ thuật) 3

9 7020102 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 12 4020101 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
10 7020103 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 23 4020102 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3

Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

Chuyên ngành: Trắc địa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ VÀ QLĐĐ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ 4 NĂM VÀ 5 NĂM

10 7020103 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 23 4020102 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
11 7020104 Pháp luật đại cương 2 4020103 Pháp luật đại cương 2
12 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
13 7020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3 4020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3
14 7010601 Tiếng Anh 1 3 4010613 Tiếng Anh 1 3
15 7010602 Tiếng Anh 2 3 4010614 Tiếng Anh 2 3
16 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 4010701 Giáo dục thể chất 1 1
17 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 4010702 Giáo dục thể chất 2 1
18 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 4010703 Giáo dục thể chất 3 1

4010704 Giáo dục thể chất 4 1
4010705 Giáo dục thể chất 5 1

19 7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 2
20 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3
21 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 3
22 7050101 Cơ sở trắc địa công trình 4 4050101 Cơ sở trắc địa công trình + BTL 3
23 7050103 Công nghệ đo đạc điện tử và quét 3D 3 4050102 Máy trắc địa và đo đạc điện tử 2
24 7050203 Định vị vệ tinh A + BTL 3 4050203 Định vị vê tinh A + BTL 3
25 7050214 Trắc địa cao cấp + BTL 4

4050201 Trắc địa cao cấp đại cương 4
26 7050301 Cơ sở đo ảnh và viễn thám 4

4050303 Cơ sở đo ảnh + BTL 3
27 7050303 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3 4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3
28 7050404 Lý thuyết sai số + BTL 3 4050404 Lý thuyết sai số + BTL 3



29 7050411 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4 4050401 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4

30 7050502
Các phương pháp trắc địa - bản đồ trong 

quan trắc tài nguyên và môi trường
3

31 7050504 Cơ sở trắc địa mỏ 4
32 7050608 Địa chính 4

4050601 Địa chính đại cương 2
33 7050624 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 3 4050602 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 2
34 7050718 Cơ sở bản đồ 4 4050701 Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ + ĐA 4

35
7050718

Thiết kế thành lập bản đồ và cơ sở dữ 

liệu địa lý
36 7051001 Nhập môn kỹ thuật trắc địa - bản đồ 3
37 7050106 Quan trắc biến dạng công trình 2 4050106 Quan trắc biến dạng công trình 2
38 7050204 Đồ án kỹ thuật 1 2
39 7050205 Đồ án kỹ thuật 2 2
40 7050206 Đồ án tốt nghiệp 8 4050220 Đồ án tốt nghiệp 7
41 7050212 Thực tập tốt nghiệp 2 4050219 Thực tập tốt nghiệp 441 7050212 Thực tập tốt nghiệp 2 4050219 Thực tập tốt nghiệp 4
42 7050213 Trắc địa biển + BTL 2
43 7050408 Thực tập trắc địa cơ sở 2
44 7050412 Trắc địa cơ sở 2 + BTL 2 4050202 Trắc địa cơ sở 2 + ĐA 3
45 B Tự chọn B 9 B Tự chọn B 8
46 C Tự chọn C 9 C Tự chọn C 8

4050411 Thực tập trắc địa cơ sở 1 (3 tuần) 1
4050405 Xử lý số liệu trắc địa + BTL 2
4050412 Thực tập trắc địa cơ sở 2 (5 tuần) 3
4050206 Trắc địa mặt cầu + BTL 2
4050202 Xây dựng lưới trắc địa quốc gia + ĐA 3
4050408 Phần mềm đồ họa trong trắc địa + BTL 3
4050107 Tổ chức sản xuất trắc địa - an toàn lao động + 3
4050302 Cơ sở viễn thám 2
4050410 Cơ sở dữ liệu địa hình + BTL 2
4050407 Lập trình bài toán trắc địa cơ sở + BTL 3
4050103 Trắc địa công trình thành phố công nghiệp + 4
4050214 Thực tập trắc địa cao cấp A 3
4050813 Tiếng Anh chuyên ngành trắc địa 2
4050409 Thành lập bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn ứng dụng công nghệ mới2
4050403 Bản đồ số và độ chính xác bản đồ địa hình 2
4050104 Trắc địa công trình giao thong - thủy lợi + 4
4050413 Thực tập bản đồ số địa hình 2



4050224 Hải dương học đại cương 2
4050204 Trắc địa lý thuyết + BTL 3
4050223 Hải đồ và sử dụng hải đồ + BTL 2
4050207 Bình sai lưới trắc địa+ BTL 2
4050208 Trắc địa biển + BTL 3
4050209 Đo trọng lực 2
4050218 Thực tập sản xuất 3
4050111 Tin học ứng dụng trong trắc địa công trình + BTL 3
4050112 Ứng dụng định vị vệ tinh trong trắc địa công trình 2
4050105 Trắc địa công trình đường hầm + BTL 3
4050108 Thực tập trắc địa công trình (5 tuần) 3

II. Phần tự chọn A

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
1 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

TT
Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

1 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

2 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

3 7000003
Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành 

chính
2

4 7000004 Kỹ năng tư duy phê phán 2
5 7000005 Tâm lý học đại cương 2
6 7000006 Tiếng Việt thực hành 2
7 7010108 Logic đại cương 3 4010109 Logic đại cương 2
8 7010110 Phương pháp tính 2 4010106 Phương pháp tinh 2
9 7010116 Toán rời rạc 2 4010111 Toán rời rạc 2
10 7010117 Toán tối ưu 2 4010110 Toán tối ưu 2
11 7010119 Xác suất thống kê 2 4010105 Xác suất thống kê 2
12 7070104 Kinh tế vi mô 3
13 7070105 Kinh tế vĩ mô 3
14 7070106 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2
15 7070107 Luật Kinh tế 2
16 7070207 Marketing căn bản 3
17 7070213 Quản trị học 2
18 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2
19 7070308 Đồ án tốt nghiệp 8
20 7070314 Kinh tế phát triển 2

II. Phần tự chọn B



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
1 7050104 Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị 2 4050113 Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị 2
2 7050105 Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước 2
3 7050107 Thực tập TĐCT 3 4050108 Thực tập trắc địa công trình (5 tuần) 3

4 7050108
Tin học ứng dụng trong trắc địa công 

trình
2

4050111

Tin học ứng dụng trong trắc địa công 

trình + BTL 3
5 7050110 Trắc địa công trình đường hầm+BTL 2 4050105 Trắc địa công trình đường hầm + BTL 3
6 7050111 Trắc địa công trình GT-TL+ĐA 3
7 7050112 Trắc địa công trình TP-CN+ĐA 3

8 7050113
Ứng dụng công nghệ quét laser mặt đất 

trong trắc địa công trình
2

9 7050114
Ứng dụng định vị vệ tinh trong trắc địa 

công trình
2

4050112

Ứng dụng định vị vệ tinh trong trắc địa 

công trình 2
10 7050201 Bình sai lưới trắc địa + BTL 2 4050207 Bình sai lưới trắc địa + BTL 2
11 7050207 Đo trọng lực + BTL 2
12 7050208 Hải dương học đại cương 2 4050224 Hải dương học đại cương 2

TT
Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

12 7050208 Hải dương học đại cương 2 4050224 Hải dương học đại cương 2
13 7050209 Thiên văn cầu và định vị thiên văn 2
14 7050210 Thực tập Định vị vệ tinh 1
15 7050211 Thực tập đo cao hình học hạng II 1
16 7050215 Trắc địa lý thuyết + BTL 3 4050204 Trắc địa lý thuyết + BTL 3

17 7050401
Bản đồ số và độ chính xác bản đồ địa 

hình
2

4050403

Bản đồ số và độ chính xác bản đồ địa 

hình 2
18 7050402 Cơ sở dữ liệu địa hình + BTL 2

19 7050403 Lập trình bài toán trắc địa cơ sở + BTL 3
4050407 Lập trình bài toán trắc địa cơ sở + BTL 3

20 7050405 Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL 3
4050408 Phần mềm đồ họa trong trắc địa + BTL 3

21 7050406
Thành lập bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn 

ứng dụng công nghệ mới + BTL
2

4050409
Thành lập bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn 

ứng dụng công nghệ mới + BTL 2
22 7050407 Thực tập bản đồ số địa hình 1
23 7050410 Thực tập Trắc địa cơ sở 2 1 40504012 Thực tập Trắc địa cơ sở 2 (5 tuần) 3
24 7050413 Xử lý số liệu trắc địa + BTL 2 4050405 Xử lý số liệu trắc địa + BTL 2

4050102 Máy trắc địa và đo đạc điện tử 2
4050106 Quan trắc biến dạng công trình 2

4050110 Tư vấn giám sát trắc địa trong xây dựng 2
4050208 Trắc địa biển + BTL 3
4050206 Trắc địa mặt cầu + BTL 2



4050223 Hải đồ và sử dụng hải đồ + BTL 2

4050225

Ứng dụng số liệu GNSS để nghiên cứu 

tầng khí quyển trái đất 2
4050226 Xử lý số liệu định vị vệ tinh + BTL 2
4050222 Trắc địa hình học + BTL 3
4050211 Định vị vệ tinh B 2
4050214 Thực tập trắc địa cao cấp A 3
4050215 Thực tập trắc địa cao cấp B 2
4020516 Thực tập trắc địa cao cấp C 1
4050308 Đoán đọc điều vẽ ảnh 2
4050309 Đo ảnh phạm vị gần 2

4050406

Ứng dụng lý thuyết xác suất thống kê 

trong trắc địa 2
4050513 Quy hoạch và quản lý môi trường 2
4050613 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 2
4050623 Hệ thống thông tin đất đai 2 2
4010105 Xác suất thống kê 24010105 Xác suất thống kê 2
4010106 Phương pháp tính 2
4010109 Logic đại cương 2
4010110 Toán tối ưu 2
4010111 Toán rời rạc 2
4050730 Các phương pháp sử dụng bản đồ 2

4050727

ứng dụng tin học trong thiết kế và thành 

lập bản đồ 2
4050728 Thiết kế bản đồ đa phương tiện 2
4050729 3D GIS và mô hình hóa bề mặt 2

4050732

ứng dụng bản đồ và GIS trong quản lý 

tài nguyên và môi trường 2
4050610 Địa chính đô thị 2
4050622 Đo đạc địa chính 2 2
4050624 Thực tập đo đạc địa chính 2 2
4050645 Thuế bất động sản 2
4050646 Giao đất, thu hồi đất 2
4050101 Cơ sở trắc địa công trình + BTL 3
4050648 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2
4050647 Quy hoạch và phát triển nông thôn 2
4050303 Cơ sở đo ảnh + BTL 3

II. Phần tự chọn C

Chương trình đào tạo 5 năm
TT

Chương trình đào tạo 4 năm



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
1 7030104 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên 2 4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên 2
2 7030105 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò 2
3 7030206 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 2 4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 2
4 7030405 Cơ sở tuyển khoáng 2 4030422 Cơ sở tuyển khoáng 2
5 7040107 Địa chất đại cương 3 4040101 Địa chất đại cương 3
6 7040115 Địa mạo cảnh quan 2 4040110 Địa mạo cảnh quan 2
7 7040120 Kiến tạo Mảng 2
8 7040401 Khoáng sản biển đại cương 2

9
7040506 Cơ sở địa chất công trình - Địa chất thủy văn 3 4040517

Cơ sở địa chất công trình - địa chất thủy 

văn 3
10 7040507 Công trình xây dựng 2
11 7040511 Địa chất công trình 3
12 7050606 Đăng ký thống kê đất 2
13 7050610 Định giá bất động sản + BTL 3
14 7050625 Luật và quản lý nhà nước về đất đai 2
15 7050627 Quản lý bất động sản 2 4050616 Quản lý bất động sản 2

TT

15 7050627 Quản lý bất động sản 2 4050616 Quản lý bất động sản 2
16 7050629 Quản lý tài chính đất đai 2
17 7050636 Thanh tra đất đai 2
18 7050637 Thị trường bất động sản 2
19 7060107 Địa vật lý Đại cương +TH 3 4060142 Địa vật lý đại cương 2
20 7060308 Cơ sở lọc hóa dầu 2 4060339 Cơ sở lọc hóa dầu 2
21 7060422 Kỹ thuật Dầu khí đại cương 2 4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương 2
22 7070315 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3 4070304 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3
23 7070321 Quản trị dự án đầu tư 2 4070331 Quản trị dự án đầu tư 2
24 7070419 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3
25 7070428 Lý thuyết tiền tệ 2
26 7070432 Nguyên lý kế toán 3 4070401 Nguyên lý kế toán 3
27 7070436 Tài chính tiền tệ 3
28 7070438 Thị trường chứng khoán 2
29 7070443 Thuế 2
30 7080118 Thiết kế Website 2 4080153 Thiết kế website 2
31 7080308 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2 4080309 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2
32 7080705 Cơ sở truyền tin và truyền số liệu 2
33 7080710 Hệ thống thông tin di động 4
34 7080711 Hệ thống viễn thông 3
35 7080726 Xử lý tín hiệu số 2
36 7090101 An toàn điện 3
37 7090104 Cơ sở cung cấp điện 2



38 7090106 Công nghệ phát điện 3
39 7090119 Kinh tế năng lượng 2
40 7090203 Cơ sở tự động hóa 2
41 7100110 Cơ sở thiết kế công trình ngầm 2
42 7100112 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2 4100167 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2
43 7100123 Quy hoạch không gian ngầm thành phố 2
44 7100124 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên m 2
45 7100125 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên m 2
46 7100129 Thi công hầm và công trình ngầm 2
47 7100137 Xây dựng các công trình trên mặt đất 2
48 7100138 Xây dựng các công trình trên mặt mỏ hầm 2
49 7100140 Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghi2
50 7100234 Quy hoạch và thiết kế đô thị 2
51 7110105 Địa y học 2 4110130 Địa y học 2
52 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2 4110114 Môi trường và phát triển bền vững 2
53 7110204 Cơ sở địa môi trường 2
54 7110220 Môi trường và con người 2 4110236 Môi trường và con người 2
55 7110226 Quản lý tài nguyên khoáng sản 2
56 7110232 Tài nguyên khí hậu 2

4000001

Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý 

hành chính 2

4000002 Tâm lý học đại cương 2

4000003 Tiếng Việt thực hành 2

4000004 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2

4000005

Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo 

nhóm 2

4000006 Kỹ năng tư duy phê phán 2

4020104 Lịch sử Triết học 2

4010403 Autocad + TH 2

4010603 Tiếng Anh 3 2

4010604 Tiếng Anh 4 2

4010605 Tiếng Nga 1 2

4010606 Tiếng Nga 2 2

4010607 Tiếng Trung 1 2

4010608 Tiếng Trung 2 2



4050203

Định vị vệ tinh (GPS)- A(cho ngành 

Trắc địa) + BTL 3

4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3

4050302 Cơ sở viễn thám 2

4050509 Kỹ thuật môi trường 2

4050526 Trắc địa đại cương 2

4040825 Cơ sở sinh vật học 2

4090301 Kỹ thuật điện +TN 3

4070335

Một số vấn đề cơ bản về quản lý Nhà 

nước trong hoạt động dầu khí 2

4050206 Trắc địa mặt cầu + BTL 24050206 Trắc địa mặt cầu + BTL 2

4070336 Văn hóa doanh nghiệp 2

4050513 Quy hoạch và quản lý môi trường 2

4050602 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 2

4070403 Kế toán tài chính 1 4

4050610 Địa chính đô thị 2

4050621 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý đất đai 2

4050623 Hệ thống thông tin đất đai 2 2

4050649 Quy hoạch vùng 3

4050650 Phương pháp lập dự án đầu tư 2



I. Phần bắt buộc

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7051001 Nhập môn kỹ thuật TĐ-BĐ 3

2 7050411 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4 4050401 Trắc địa cơ sở 1 + BTL 4

3 7050707 Cơ sở bản đồ 3

4 7050404 Lý thuyết sai số + BTL 3 4050404 Lý thuyết sai số + BTL 3

5 7050301 Cơ sở đo ảnh và viễn thám 4

6 7050214 Trắc địa cao cấp + BTL 4

7 7050504 Cơ sở trắc địa mỏ 4

8 7050101 Cơ sở Trắc địa công trình 4 4050101 Cơ sở trắc địa công trình + BTL 3

9 7050203 Định vị vệ tinh + BTL 3

10 7050303 Cơ sở GIS 3 4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3

11 7050608 Địa chính 4

12 7050103 Công nghệ đo đạc điện tử và quét 3D 3

7050718 Thiết kế thành lập bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý 4

7050624 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 3

7050502 Các phương pháp TĐ-BĐ trong quan trắc TN&MT 3

TT
Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 5 NĂM VÀ 4 NĂM

Chuyên ngành: Trắc địa Mỏ - Công trình

Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

7050502 Các phương pháp TĐ-BĐ trong quan trắc TN&MT 3

7050527 Trắc địa mỏ hầm lò 2 4050503 Trắc địa mỏ hầm lò 4

7050511 Dịch động đất đá 2 4050506 Dịch động đất đá + ĐA 4

7050517 Mô hình GIS dự báo biến động tài nguyên và môi tr 3

7050409 Thực tập trắc địa cơ sở 1 1 4050411 Thực tập trắc địa cơ sở 1 (3 tuần) 2

7050512 Đồ án kỹ thuật 1: Lập dự án đo định hướng - liên hệ mặt bằng và 2

7050513 Đồ án kỹ thuật 2: Quan trắc biến động tài nguyên rừng khu vực khai thác mỏ bằng công nghệ viễn thám và GIS2

7050519 Thực tập tốt nghiệp 2

7050514 Đồ án tốt nghiệp 8

7050510 Thực tập trắc địa mỏ 1

4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên 2

4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 2

4050102 Máy trắc địa và đo đạc điện tử 2

4050201 Trắc địa cao cấp đại cương 4

4050302 Cơ sở viễn thám 2

4050303 Cơ sở đo ảnh + BTL 3

4050402 Trắc địa cơ sở 2 + ĐA 3

4050408 Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL 3

4050412 Thực tập Trắc địa cơ sở 2 (5 tuần) 3

4050601 Địa chính đại cương 2

4050701 Cơ sở BĐ và vẽ BĐ + ĐA 4

4050508 Tiếng anh chuyên ngành trắc địa mỏ 2

4050103 Trắc địa CTCN- thành phố + ĐA 4

4050501 Trắc địa mỏ lộ thiên và xây dựng mỏ 3



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

4050502 Thực tập trắc đ  ịa mỏ lộ thiên và xây dựng mỏ 2

4050505 Hình học mỏ 4

4050504 Thực tập trắc địa mỏ hầm lò 2

4050507 Tin học ứng dụng trong trắc địa mỏ 2

4050106 Quan trắc biến dạng công trình 2

4050511 Xây dựng CS dữ liệu GIS Mỏ địa chất 2

4050512 Cơ sở toán học MH hóa khoáng sản 2

4050507 Tin học ứng dụng trong trắc địa mỏ 2

4050515 Bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 2

4050516 Xây dựng CSDL GIS môi trường 2

4050517 Công nghệ viễn thám nghiên cứu tài nguyên môi tr2

7020102 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 1 2 4020101 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 12

7020103 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 2 3 4020102 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê Nin 23

7020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 4020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam3

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

7010601 Tiếng Anh 1 3 4010613 Tiếng Anh 1 3

7010602 Tiếng Anh 2 3 4010614 Tiếng Anh 2 3

7010701 Giáo dục thể chất 1 1 4010701 Giáo dục thể chất 1 1

7010702 Giáo dục thể chất 2 1 4010702 Giáo dục thể chất 2 1

7010703 Giáo dục thể chất 3 1 17010703 Giáo dục thể chất 3 1 4010703 Giáo dục thể chất 3 1

4010704 Giáo dục thể chất 4 1

4010705 Giáo dục thể chất 5 1

7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3 4300111 Đường lối quân sự của Đảng (3TC)

7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 2 4300112 Công tác quốc phòng-an  ninh (2TC)

7300201 Quân sự chung và chiến thuật 3 4300211 Quân sự chung và chiến thuật (3TC)

7020104 Pháp luật đại cương 2 4020401 Pháp luật đại cương 2

7010102 Đại số tuyến tính 4 4010101 Đại số 3

7010103 Giải tích 1 4 4010102 Giải tích 1 4

7010104 Giải tích 2 4 4010103 Giải tích 2 3

7010204  Vật lý 1 4 4010201 Vật lí đại cương A1 + TN 3

4010202 Vật lí đại cương A2 + TN 3

7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 4010301 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3

4080201 Tin học đại cương (dùng cho K.Thuật) 3

4010406 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL 3

7010202 Thí nghiệm vật lý 1 1

7010111 Phương pháp tính 3

7010120 Xác suất thống kê 3

A Các môn tự chọn nhóm A (6 tín chỉ) 6 A Các môn tự chọn nhóm A (6 tín chỉ) 6

II. Phần tự chọn A

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

1 7000001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

2 7000002 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

3 7000003 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2

4 7000004 Kỹ năng tư duy phê phán 2

5 7000005 Tâm lý học đại cương 2

6 7000006 Tiếng Việt thực hành 2

7 7010108 Logic đại cương 3 4010109 Logic đại cương 2

8 7010110 Phương pháp tính 2 4010106 Phương pháp tính 2

9 7010116 Toán rời rạc 2 4010111 Toán rời rạc 2

10 7010117 Toán tối ưu 2 4010110 Toán tối ưu 2

11 7010119 Xác suất thống kê 2 4010105 Xác suất thống kê 2

12 7070104 Kinh tế vi mô 3

13 7070105 Kinh tế vĩ mô 3

14 7070106 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2

15 7070107 Luật Kinh tế 2

16 7070207 Marketing căn bản 3

17 7070213 Quản trị học 2

18 7070222 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2

19 7070314 Kinh tế phát triển 2

II. Phần tự chọn B

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 5 năm

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7050104 Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị 2 4050113 Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị 2

2 7050105 Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước 2

3 7050107 Thực tập TĐCT 3 4050108 Thực tập trắc địa công trình 3

4 7050110 Trắc địa công trình đường hầm+BTL 2 4050105 Trắc địa công trình đường hầm + BTL 3

5 7050111 Trắc địa công trình GT-TL+ĐA 3

6 7050112 Trắc địa công trình TP-CN+ĐA 3

7 7050113
Ứng dụng công nghệ quét laser mặt đất trong trắc 

địa công trình
2

8 7050501 Bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 2

9 7050503 Cơ sở toán học mô hình hóa khoáng sản 2

10 7050505 Công nghệ hiện đại ứng dụng trong trắc địa mỏ 3

11 7050506 Công nghệ viễn thám nghiên cứu tài nguyên môi 

trường
2

12 7050507 CSDL GIS môi trường 2

13 7050508
Đánh giá tai biến môi trường bằng phương pháp 

viễn thám và GIS
3

14 7050509
Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác 

mỏ
3

15 7050515 Hình học mỏ 3

16 7050516 Kỹ thuật môi trường 2

17 7050518
Thống kê không gian ứng dụng trong nghiên cứu 

tài nguyên-môi trường
3

18 7050520 Thực tập trắc địa mỏ hầm lò 2

19 7050521 Thực tập trắc địa mỏ lộ thiên và xây dựng mỏ 2

20 7050522 Tiếng Anh chuyên ngành Trắc địa mỏ 2

21 7050523 Tin học ứng dụng trong trắc địa mỏ 221 7050523 Tin học ứng dụng trong trắc địa mỏ 2

22 7050528 Trắc địa mỏ lộ thiên và xây dựng mỏ 3

23 7050529
Ứng dụng địa tin học trong quy hoạch & quản lý 

môi trường 
2



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

24 7050530 Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS Mỏ - Địa chất 2

4050410 Cơ sở dữ liệu địa hình + BTL 2

4050413 Thực tập bản đồ số địa hình 2

4050102 Máy trắc địa và đo đạc điện tử 2

4050106 Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 2

4050110 Tư vấn giám sát trắc địa trong xây dựng 2

4050111 Tin học ứng dụng trong trắc địa công trình + BTL3

4050112 ứng dụng định vị vệ tinh trong trắc địa công trình2

4050204 Trắc địa lý thuyết + BTL 3

4050206 Trắc địa mặt cầu + BTL 2

4050207 Bình sai lưới trắc địa + BTL 2

4050208 Trắc địa biển + BTL 3

4050211 Định vị vệ tinh (GPS)- B(cho Địa chính, Trắc 2

4050214 Thực tập trắc địa cao cấp A 3

4050215 Thực tập trắc địa cao cấp B 2

4050216 Thực tập Định vị vệ tinh 1

4050308 Đoán đọc và điều vẽ ảnh 2

4050309 Đo ảnh phạm vi gần 2

4050403 Bản đồ số và độ chính xác bản đồ địa hình 2

4050405 Xử lý số liệu trắc địa + BTL 2

4050406 ứng dụng lý thuyết xác suất thống kê trong trắc 2

4050407 Lập trình bài toán trắc địa cơ sở + BTL 3

4050408 Phần mềm đồ hoạ trong trắc địa + BTL 3

4050409 Thành lập bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn ứng dụng công nghệ mới2

4050412 Thực tập Trắc địa cơ sở 2 3

4050513 Ứng dụng địa tin học trong quy hoạch và quản lý môi tr24050513 Ứng dụng địa tin học trong quy hoạch và quản lý môi tr2

4050613 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 2

4050623 Hệ thống thông tin đất đai 2 2

4010105 Xác suất thống kê 2

4010106 Phương pháp tính 2

4010109 Logic đại cương 2

4010110 Toán tối ưu 2

4010111 Toán rời rạc 2

4050730 Các phương pháp sử dụng bản đồ 2

4050727 ứng dụng tin học trong thiết kế và thành lập bản2

4050728 Thiết kế bản đồ đa phương tiện 2

4050729 3D GIS và mô hình hóa bề mặt 2

4050732 ứng dụng bản đồ và GIS trong quản lý tài nguyên và môi tr2

4050610 Địa chính đô thị 2

4050622 Đo đạc địa chính 2 2

4050624 Thực tập đo đạc địa chính 2 2

4050645 Thuế bất động sản 2

4050646 Giao đất, thu hồi đất 2

4050101 Cơ sở trắc địa công trình + BTL 3

4050648 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2

4050647 Quy hoạch và phát triển nông thôn 2

4050303 Cơ sở đo ảnh + BTL 3

II. Phần tự chọn C

Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ

1 7030104 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên 2 4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên 2

2 7030105 Cơ sở khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò 2

3 7030206 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 2 4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 2

Chương trình đào tạo 5 năm
TT

Chương trình đào tạo 4 năm

3 7030206 Cơ sở khai thác mỏ hầm lò 2 4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 2

4 7030405 Cơ sở tuyển khoáng 2 4030422 Cơ sở tuyển khoáng 2

5 7040107 Địa chất đại cương 3 4040101 Địa chất đại cương 3



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

6 7040115 Địa mạo cảnh quan 2 4040110 Địa mạo cảnh quan 2

7 7040120 Kiến tạo Mảng 2

8 7040401 Khoáng sản biển đại cương 2

9 7040506 Cơ sở địa chất công trình - Địa chất thủy văn 3 4040517 Cơ sở dịa chất công trình - địa chất thủy v 3

10 7040507 Công trình xây dựng 2

11 7040511 Địa chất công trình 3

12 7050606 Đăng ký thống kê đất 2

13 7050610 Định giá bất động sản + BTL 3

14 7050625 Luật và quản lý nhà nước về đất đai 2

15 7050627 Quản lý bất động sản 2 4050616 Quản lý bất động sản 2

16 7050629 Quản lý tài chính đất đai 2

17 7050636 Thanh tra đất đai 2

18 7050637 Thị trường bất động sản 2

19 7060107 Địa vật lý Đại cương +TH 3 4060142 Địa vật lý đại cương 2

20 7060308 Cơ sở lọc hóa dầu 2 4060339 Cơ sở lọc hóa dầu 2

21 7060422 Kỹ thuật Dầu khí đại cương 2 4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương 2

22 7070315 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3 4070304 Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 3

23 7070321 Quản trị dự án đầu tư 2 4070331 Quản trị dự án đầu tư 2

24 7070419 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3

2525 7070428 Lý thuyết tiền tệ 2

26 7070432 Nguyên lý kế toán 3 4070401 Nguyên lý kế toán 3

27 7070436 Tài chính tiền tệ 3

28 7070438 Thị trường chứng khoán 2

29 7070443 Thuế 2

30 7080118 Thiết kế Website 2 4080153 Thiết kế Website 2

31 7080308 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2 4080309 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2

32 7080705 Cơ sở truyền tin và truyền số liệu 2

33 7080710 Hệ thống thông tin di động 4

34 7080711 Hệ thống viễn thông 3

35 7080726 Xử lý tín hiệu số 2

36 7090101 An toàn điện 3

37 7090104 Cơ sở cung cấp điện 2

38 7090106 Công nghệ phát điện 3

39 7090119 Kinh tế năng lượng 2

40 7090203 Cơ sở tự động hóa 2

41 7100110 Cơ sở thiết kế công trình ngầm 2

42 7100112 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2 4100167 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2

43 7100123 Quy hoạch không gian ngầm thành phố 2

44 7100124 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt đất 2

45 7100125 Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt mỏ hầ 2

46 7100129 Thi công hầm và công trình ngầm 2

47 7100137 Xây dựng các công trình trên mặt đất 2

48 7100138 Xây dựng các công trình trên mặt mỏ hầm lò 2



Mã môn Tên môn Số tín chỉ Mã môn Tên môn Số tín chỉ
TT

Chương trình đào tạo 5 nămChương trình đào tạo 4 năm

49 7100140 Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp 2

50 7100234 Quy hoạch và thiết kế đô thị 2

51 7110105 Địa y học 2 4110130 Địa y học 2

52 7110112 Môi trường và phát triển bền vững 2 4110114 Môi trường và phát triển bền vững 2

53 7110204 Cơ sở địa môi trường 2

54 7110220 Môi trường và con người 2 4110236 Môi trường và con người 2

55 7110226 Quản lý tài nguyên khoáng sản 2

56 7110232 Tài nguyên khí hậu 2

4000001 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính2

4000002 Tâm lý học đại cương 2

4000003 Tiếng Việt thực hành 2

4000004 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2

4000005 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2

4000006 Kỹ năng tư duy phê phán 2

4020104 Lịch sử Triết học 2

4010403 Autocad + TH 2

4010615 Tiếng Anh 3 2

4010616 Tiếng Anh 4 2

4010605 Tiếng Nga 1 2

4010606 Tiếng Nga 2 2

4010607 Tiếng Trung 1 2

4010608 Tiếng Trung 2 2

4050203 Định vị vệ tinh (GPS)- A(cho ngành Trắc 3

4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3

4050302 Cơ sở viễn thám 2

4050509 Kỹ thuật môi trường 2

4050526 Trắc địa đại cương 2

4040825 Cơ sở sinh vật học 2

4090301 Kỹ thuật điện +TN 3

4070335 Một số vấn đề cơ bản về quản lý Nhà n 2

4050206 Trắc địa mặt cầu + BTL 2

4070336 Văn hóa doanh nghiệp 2

4050513 Ứng dụng địa tin học trong quy hoạch và quản lý môi tr2

4050602 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 2

4070403 Kế toán tài chính 1 4

4050610 Địa chính đô thị 2

4050621 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý 2

4050623 Hệ thống thông tin đất đai 2 2

4050649 Quy hoạch vùng 3

4050653 Quản lý đất đô thị 2

4050650 Phương pháp lập dự án đầu tư 2



Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

4050760  3(3-0-6) Cơ sở bản đồ  
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản về bản đồ học như : lý luận, thiết kế, 
trình bày, sản xuất, phổ biến và nghiên cứu về bản đồ. 
Nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bản đồ cho sinh viên Trắc địa bản đồ hoặc các 
ngành liên quan. Giới thiệu các đặc trưng cơ bản của bản đồ; Cơ sở toán học của bản đồ; Ngôn 
ngữ bản đồ; Tổng quát hóa nội dung bản đồ; Thiết kế và trình bày bản đồ; Khái quát về phát 
hành bản đồ; Các phương pháp đo đạc, sử dụng bản đồ địa hình; Cung cấp những kiến thức cơ 
bản về ứng dụng của bản đồ,… 
4050761  4(4-0-8) Thiết kế thành lập bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý 
Học phần trước: Cơ sở bản đồ 
Mục tiêu: Sinh viên hiểu được các dạng bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý; biết cách thu thu thập 
thiết kế, thành lập các loại bản đồ như bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề và cơ sở dữ liệu địa lý 
đồng thời biết cách khai thác chúng. 
Nội dung: Học phần giới thiệu tổng quan về các loại bản đồ như bản đồ địa hình, bản đồ chuyên 
đề và CSDL địa lý, trình bày công tác thiết kế và biên tập bản đồ, giới thiệu một số phương pháp 
biên tập thành lập các dạng bản đồ và CSDL địa lý đồng thời cách khai thác thông tin trên các 
loại bản đồ và cơ sở dữ liệu đó.  
4051002 2(0-2-4)Đồ án kỹ thuật 1 (Chuẩn hóa và xây dựng CSDL nền địa lý) 
Học phần trước: Cơ sở bản đồ, Thiết kế thành lập bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý 
Mục tiêu: Sinh viên có khả năng hệ thống lại kiến thức các môn đã học như thiết kế, thành lập 
bản đồ và CSDL, đồng thời bước đầu nắm được kiến thức cơ bản về xây dựng thông tin địa lý cơ 
sở theo quy chuẩn Quốc gia.  
Nội dung: Đồ án yêu cầu sinh viên Xây dựng kế hoạch thiết kế thành lập cơ sở dữ liệu Xác định 
mục đích, yêu cầu, lựa chọn 1 khu vực để xây dựng cơ sở dữ liệu nền; Thu thập các tài liệu liên 
quan; Tìm hiểu các chuẩn trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở; 
Xây dựng quy trình cũng như các hướng dẫn trong quá trình thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu 
nền. Chuẩn hóa và nhập các nhóm lớp thông tin cơ sở vào khung cơ sở dữ liệu và cuối cùng là 
kiểm tra, sửa chữa và hoàn thiện sản phẩm. 
4051003  2 (0-2-4)Đồ án kỹ thuật 2 (Biên tập thành lập bản đồ từ CSDL nền địa lý) 
Học phần trước: Cơ sở bản đồ, Thiết kế thành lập bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý 
Mục tiêu: Sinh viên có khả năng hệ thống lại kiến thức các môn đã học như thiết kế, thành lập 
bản đồ và CSDL để vận dụng vào thành lập bản đồ. Sinh viên biết cách thiết kế một bản đồ hoàn 
chỉnh theo mục đích, biết cách xâu chuỗi lại các giai đoạn thành lập bản đồ và biên tập hoàn 
thiện một bản đồ đồng thời biết cách khai thác, chiết xuất dữ liệu từ CSDL để thành lập bản đồ 
theo đề tài, mục đíchđặt ra. 
Nội dung:Đồ án yêu cầu sinh viên biết cách xây dựng kế hoạch biên tập trước khi bắt tay vào 
thực hiện công việc biên tập thành lập bản đồ; tìm hiểuđặc điểm địa lý vùng lãnh thổ; thiết kế 
bản đồ phù hợp với mục đích bản đồ đặt ra; tiến hành biên tập trình bày bản đồ từ CSDL địa lý. 
4050762  3 (3-0-6)Ứng dụng viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ chuyên đề 
Học phần trước: Cơ sở đo ảnh và viễn thám, Cơ sở bản đồ 
Mục tiêu: Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về viễn thám ứng dụng, đồng thời trang bị 
cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dữ liệu viễn thám. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến 
thức về sử dụng tích hợp viễn thám và GIS với thành lập các loại bản đồ tài nguyên đất đai, tài 



nguyên nước, địa chất khoáng sản, môi trường, khí hậu, các loại bản đồ phục vụ an ninh quốc 
phòng và trong nghiên cứu biến động các đối tượng địa lý. 
Nội dung : Môn họccung cấp những kiến thức cơ bản và cơ sở khoa học mối quan hệ giữa độ 
phân giải của ảnh với tỉ lệ bản đồ cần thành lập, đánh giá được khả năng thông tin của từng loại 
ảnh để lựa chọn tư liệu sử dụng hợp lý; cung cấp những kiến thức cơ bản về xử lý và nắn chỉnh 
ảnh viễn thám trong công tác lập bản đồ chuyên đề. Môn học giúp sinh viên hiểu và nắm bắt kỹ 
năng suy giải của ảnh vệ tinh trong đó bao gồm cả kỹ năng giải đoán ảnh bằng mắt; hiểu và biết 
cách trình bày kết quả suy ảnh viễn thám bằng máy tính với các thuật toán để thành lập các loại 
bản đồ chuyên đề hiện trạng khác nhau cũng như những kiến thức về phân tích ảnh viễn thám đa 
thời gian, đánh giá biến động tài nguyên môi trường, làm cơ sở cho phân tích đánh giá, quản lý  
các cấp các ngành của nhà nước.  
4050763  2 (2-0-4)Các dịch vụ dữ liệu bản đồ và thông tin địa lý 
Học phần trước: Cơ sở bản đồ 
Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các dịch vụ dữ liệu bản đồ và thông tin địa lý ; hệ 
thống cơ sở hạ tầng trong xây dựng các dịch vụ dữ liệu bản đồ và thông tin địa lý; Một số dịch 
vụ dữ liệu địa lý cơ bản hiện nay đặc biệt là hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí địa lý (LBS). 
Nội dung : Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các dịch vụ dữ liệu bản đồ và thông 
tin địa lý; Nền tảng cơ sở hạ tầng để xây dựng và phát triển các dịch vụ dữ liệu bản đồ và thông 
tin địa lý; Một số ứng dụng dịch vụ dữ liệu bản đồ và thông tin địa lý đặc biệt là các kiến thức cơ 
bản về dịch vụ dựa trên vị trí địa lý (LBS). 
4050764  2 (2-0-4)Ứng dụng GIS hỗ trợ ra quyết định 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản về ứng dụng bản đồ và GIS trong công 
tác hỗ trợ ra quyết định. 
Nội dung : Môn học cung cấp các kiến thức về: Khái niệm về GIS, Khái niệm về hỗ trợ ra quyết 
định; Khái niệm phân tích đa chỉ tiêu, Phân tích đa chỉ tiêu với dữ liệu không gian; Hệ thống GIS 
hỗ trợ ra quyết định. 
4050737 2 (2-0-4) Bản đồ chuyên đề 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Hiểu biết và có kỹ năng thành lập được một số bản đồ chuyên đề thông dụng. 
Nội dung : Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Bản đồ chuyên đề: khái niệm, 
nội dung, phương pháp biểu thị nội dung; cách thiết kế và thành lập các bản đồ chuyên đề thông 
qua cách thể hiện nhấn mạnh các đối tượng, hiện tượng địa lý (nội dung chuyên đề) bằng ngôn 
ngữ bản đồ. Trong môn học này sinh viên được học những kiến thức về xử lý số liệu thống kê, số 
liệu đo đạc; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên đề; dữ liệu cơ sở địa lý; thiết kế ký hiệu, màu sắc; 
thiết kế bảng chú giải; thiết kế bố cục bản đồ và thành lập được bản gốc tác giả của bản đồ 
chuyên đề. Bên cạnh đó, môn học cũng giúp sinh viên tiếp xúc với hệ thống các bản đồ chuyên 
đề tự nhiên và kinh tế xã hội cơ bản nhất đã được xuất bản. Cuối cùng, môn học giúp sinh viên 
có thể sắp xếp, gộp các chủ đề chuyên đề, lựa chọn nội dung, cấu trúc, cơ sở toán học để xây 
dựng được một xê-ri bản đồ, atlat chuyên đề hoặc atlat tổng hợp. 
4050708 2 (2-0-4) Bản đồ biển 
Học phần trước:  
Mục tiêu:Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về Bản đồ biển. Yêu cầu sau khi học sinh viên 
năm được quy trình thành lập Bản đồ biển, các phương pháp thành lập Bản đồ biển và yêu cầu 
với mỗi loại Bản đồ biển thường gặp. 



Nội dung: Giới thiêu các khái niệm kiến thức về Bản đồ biển; Bản đồ hàng hải; Bản đồ địa hình 
đáy biển; bản đồ chuyên đề biển,… 
4050711  3 (3-0-6) In bản đồ  
Học phần trước:  
Mục tiêu: Hiểu biết về qui trình in ấn bản đồ và các thông số của các vật liệu in. 
Nội dung:Giới thiệu các kiến thức về: Công nghệ chuẩn bị in và in bản đồ theo công nghệ truyền 
thống: chụp ảnh, phim ảnh, nguyên lý in ốp sét, cách chế bản in ốpsét, máy in ốpsét, mực in 
ốpsét, giấy in bản đồ; Công nghệ chuẩn bị in và in bản đồ theo công nghệ Ngoài ra sinh viên còn 
được tìm hiểu thêm các kiến thức sản xuất các thành phẩm bản đồ khác như : quả cầu bản đồ, 
bản đồ nổi và các vấn đề khác. 
4050712 3 (3-0-6) Cơ sở dữ liệu GIS 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên hiểu được kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, về mô hình và cấu trúc dữ liệu 
không gian, cơ sở dữ liệu thông tin địa lý và chuẩn thông tin địa lý cơ sở Quốc gia. 
Nội dung: Học phần cơ sởdữ liệu cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về cơ sở dữ 
liệu; khái niệm về chuẩn cơ sở dữ liệu và chuẩn cơ sở dữ liệu địa lý; phân loại cơ sở dữ liệu, mô 
hình và cấu trúc không gian, cấu trục cơ sở dữ liệu địa lý (cấu trúc tệp cơ sở; khái quát hệ quản 
trị cơ sở dữ liệu). Cuối cùng là cung cấp chuẩn thông tin địa lý Quốc gia, giúp người học nắm 
được 09 chuẩn gồm: chuẩn mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý; chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu 
không gian; chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu thời gian; chuẩn phương pháp lập danh mục đối 
tượng địa lý; chuẩn hệ quy chiếu tọa độ; chuẩn siêu dữ liệu địa lý; chuẩn chất lượng dữ liệu địa 
lý; chuẩn trình bày dữ liệu địa lý; chuẩn mã hóa trong trao đổi dữ liệu địa lý. Bên cạnh đó học 
mỗi chương học đều có những bài tập để giúp sinh viên củng cố lại kiến thức đã học. 
4050713  3 (3-0-6)  Internet GIS 
Học phần trước:  
Mục tiêu:Trang bị cho sinh viên những các khái niệm chính về Internet GIS, ứng dụng phát triển 
GIS dựa trên mạng máy tính toàn cầu; có kiến thức tổng quan cơ bản về quá trình thiết kế một hệ 
thống internet GIS... 
Nội dung: Môn học cung cấp các kiến thức về: Khái niệm về Internet, Khái niệm về GIS và 
mạng máy tính; Sự phát triển của Internet GIS, Các nền tảng cơ bản internet GIS; Dữ liệu không 
gian trên môi trường mạng máy tính; Phát triển ứng dụng bản đồ dựa trên Internet GIS; Giới 
thiệu các công nghệ GIS. 
4050716  3 (3-0-6)  Ứng dụng phần mềm đồ họa trong biên tập và thành lập bản đồ 
Học phần trước:  
Mục tiêu:Sinh viên có kiến thức cơ bản về các phần mềm đồ họa dùng trong biên tập và thành 
lập bản đồ 
Nội dung: Học phần sử dụng phần mềm đồ họa trong biên tập và thành lập bản đồ gồm 06 
chương. Chương 1, Giới thiệu một số phần mềm đồ họa trong biên tập và thành lập bản đồ như: 
Cad, Microstation, illustrator, mapinfo, Freehand…; chương 2, giúp người học lựa chọn và xây 
dựng được cơ sở toán học của bản đồ trên phần mềm đồ họa; chương 3, giúp sinh viên có thể tự 
xây dựng được bộ ký hiệu bản đồ dạng điểm, đường vùng bằng các công cụ của phần mềm; 
chương 4, hướng dẫn cho người học cách để đăng ký ảnh, nắn ảnh vào phần mềm để số hóa; 
chướng 5, cung cấp cho sinh viên các bước để tiến hành số hóa nội dung trên bản đồ; cuối cùng 
là chương 6, giúp cho người học có thể biên tập và trình bày một tờ bản đồ hoàn chỉnh trên phần 
mềm đồ họa. Trong các chương 2, 3, 4, 5, 6 đều có những bài tập lớn để sinh viên làm việc theo 
nhóm và là cơ sở để giảng viên đánh giá điểm quá trình của sinh viên. 



4050719 2 (2-0-4) Tổ chức sản xuất bản đồ và an toàn lao động 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Hiểu về các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, điều hành sản xuất bản đồ ở các nhà 
máy, xí nghiệp sản xuất bản đồ; các phương pháp tính chi phí sản xuất, tính giá thành bản đồ 
xuất xưởng; cách tổ chức bố trí an toàn lao động ở các nhà máy xí nghiệp bản đồ và hiểu được 
các yêu cầu xử lý chất thải bảo vệ môi trường. 
Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị doanh nghiệp. Vận dụng các kiến 
thức về quy trình sản xuất bản đồ trong tổ chức, điều hành sản xuất. Giới thiệu phương pháp chi 
phí sản xuất, tính giá thành bản đồ xuất xưởng. Nguyên tắc chính lựa chọn phương án tối ưu cho 
tổ chức sản xuất. 
4050720  3 (3-0-6)  Sử dụng phần mềm GIS 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên có kiến thức cơ bản về Hệ thông tin địa lý (GIS);  về cơ sở dữ liệu và kiến 
thức tổng quan về các phần mềm GIS. 
Nội dung: Học phần Sử dụng phần mềm GIS gồm 05 chương, trong đó 03 chương lý thuyết và 
02 chương thực hành, bài tập. Các chương 1, 2, 3 cung cấp cho người học những kiến thức cơ 
bản về Hệ thông tin địa lý (GIS); cơ sở dữ liệu và hệ tọa độ trong GIS; tổng quan về các phần 
mềm GIS. Trong chương 4, 5 sinh viên có thể học được cách cài đặt phần mềm Mapinfo, 
ArcGIS; sử dụng các công cụ của phần mềm để thiết lập, chuyển đổi hệ quy chiếu bản đồ; nhập, 
xuất và chuyển đổi các khuôn dạng dữ liệu khác nhau; số hóa, biên tập và trình bày bản đồ; thực 
hiện một số phép phân tích không gian. Và cuối cùng đi kèm phần thực hành là các bài tập giúp 
người học hình thành các kỹ năng trên. 
40507272 (2-0-4) Ứng dụng tin học trong thiết kế và thành lập bản đồ 
Học phần trước:  
Mục tiêu:Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác biên tập thành lập bản đồ số 
dưới sự trợ giúp của phần mềm thành lập bản đồ. Sinh viên biết phân biệt các loại bản đồ khác 
nhau tương ứng với mục đích sử dụng khác nhau; biết lựa chọn phần mềm phù hợp để sử dụng 
cho từng công đoạn biên tập thành lập bản đồ. 
Nội dung: Học phần bao gồm 7 chương, giới thiệu tổng quan về bản đồ và bản đồ học, trình bày 
công tác thiết kế và biên tập bản đồ, giới thiệu một số phần mềm thường dùng trong biên tập và 
thành lập bản đồ, ứng dụng tin học trong xây dựng cơ sở toán học, thiết kế hệ thống kí hiệu, 
vector hóa nội dung, biên tập nội dung và in bản đồ.  
4050728 2 (2-0-4) Thiết kế bản đồ đa phương tiện 
Học phần trước:  
Mục tiêu:Trang bị cho sinh viên những các khái niệm chính về bản đồ số, bản đồ điện tử nói 
chung và bản đồ đa phương tiện nói riêng. Có kiến thức tổng quan cơ bản về quá trình thiết kế 
và thành lập bản đồ đa phương tiện. Sau khi hoàn thành môn học có thể tự thiết kế các trang bản 
đồ đa phương tiện. 
Nội dung : Môn học cung cấp các kiến thức về: Khái niệm về bản đồ số, bản đồ điện tử; Khái 
niệm về đa phương tiện và bản đồ đa phương tiện; Đa phương tiện với các bản đồ trên internet 
và GIS; Thiết kế bản đồ đa phương tiện; Thực hành xây dựng bản đồ đa phương tiện với phần 
mềm Flash; Đóng gói và xuất bản bản đồ đa phương tiện. 
4050729 2 (2-0-4) 3D GIS và mô hình hóa bề mặt 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý 3D (3D GIS) và mô 
hình hóa bề mặt địa hình trên các mô hình 3D. Giới thiệu các phương pháp thành lập cơ sở dữ 



liệu 3D từ các loại tư liệu đầu vào khác nhau, các phương pháp thể hiện nội dung bản đồ trên mô 
hình cơ sở dữ liệu 3D GIS và thực hiện một số phép phân tích dựa trên mô hình đã xây dựng... 
Nội dung: Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về mô hình địa hình 3D, mô hình bản 
đồ 3D và các nội dung chính của các mô hình này; Giới thiệu về hệ thống thông tin địa lý 3 chiều 
– 3D GIS và các nguyên tắc thể hiện nội dung trong đó; Các phương pháp thành lập 3D GIS từ 
các nguồn tư liệu khác nhau; Khả năng mô hình hóa bề mặt và phân tích trong 3D GIS; Giới 
thiệu về 3D GIS trong môi trường mạng toàn cầu. 
4050730 2 (2-0-4) Các phương pháp sử dụng bản đồ 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản và các phương pháp sử dụng để phân tích 
bản đồ. 
Nội dung: Học phần bao gồm 6 chương, giới thiệu về những khái niệm cơ bản về phân tích và sử 
dụng  bản đồ; Sử dụng bản đồ địa hình; Các phương thức và phương pháp sử dụng bản đồ; Biến 
đổi sự biểu thị bản đồ; Phân tích các tác phẩm bản đồ; Phân tích độ chính xác thông tin thu nhận 
từ bản đồ. 
4050732 2 (2-0-4) Ứng dụng bản đồ và GIS trong quản lý Tài nguyên – Môi trường 
Học phần trước:  
Mục tiêu:Trang bị cho sinh viên các kiến thức về ứng dụng bản đồ và GIS trong quản lý 1 số loại 
tài nguyên như: Đất, nước, rừng, khí hậu, năng lượng, khoáng sản,… 
Nội dung: Môn học giới thiệu cho sinh viên nội dung cơ bản trong phân loại và quản lý tài 
nguyên thiên nhiên; các kiến thức cơ bản về bản đồ và Hệ thống thông tin địa lý – GIS; cung cấp 
các kiến thức về ứng dụng bản đồ và GIS trong quản lý các dạng tài nguyên thiên nhiên như: Tài 
nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu, tài nguyên năng lượng, tài nguyên khoáng sản, 
tài nguyên rừng và tài nguyên biển – hải đảo. 
4050745 2 (2-0-4) Sử dụng phần mềm MicroSation 
Học phần trước:  
Mục tiêu:Kiến thức về thiết kế, biên tập và thành lập bản đồ trên cơ sở ứng phần mềm đồ họa 
MicroStation. 
Nội dung: Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về sử dụng phần mềm đồ 
họa MicroStation trong thiết kế biên tập và thành lập bản đồ. 
4050746 3 (3-0-6) Kỹ năng trình bày bản đồ trên máy tính 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên có các kiến thức và kỹ năng trình bày bản đồ trên máy tính. 
Nội dung: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về các yếu tố chính với bản đồ máy tính: Bố cục, 
phần mềm, màu sắc, thư viện với bản đồ máy tính. Phương pháp tạo dựng bản đồ ban đầu: 
Chuyển đổi bản đồ dữ liệu, chuyển tọa độ, sử dụng lớp. Hướng dẫn các kĩ năng xây dựng đối 
tượng kí hiệu, chữ, các yếu tố phụ, tạo một số thủ pháp nghệ thuật đơn giản để trình bày bản đồ 
và xuất file bản đồ. 
40507472 (2-0-4) Sử dụng phần mềm Mapinfo 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên có kiến thức về thiết kế, biên tập và thành lập bản đồ trên cơ sở ứng dụng 
phần mềm MapInfo 
Nội dung: Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về sử dụng phần mềm đồ 
họa Mapinfo trong thiết kế biên tập và thành lập bản đồ. 
4050748 3 (3-0-6) Tổng quát hóa bản đồ 
Học phần trước:  



Mục tiêu: Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về quá trình, phương pháp, các mô hình  
tổng quát hóa bản đồ và cách thức tổng quát hóa từng yếu tố nội dung trên bản đồ. 
Nội dung: Cung cấp những kiến thức chuyên sâu về tổng quát hóa bản đồ. Giới thiệu tổng quan 
về tổng quát hóa bản đồ; Các điều kiện của tổng quát hóa bản đồ; Giới thiệu các mô hình toán 
học tính toán chỉ tiêu địa vật bản đồ. Cung cấp cho sinh viên các phương pháp tổng quát hóa bản 
đồ và các kỹ năng khi tổng quát hóa các yếu tố tự nhiên như các yếu tố thủy hệ, các yếu tố địa 
hình, các yếu tố thực vật; các kỹ năng khi tổng quát hóa các yếu tố kinh tế xã hội như dân cư, 
mạng giao thông, ranh giới và các yếu tố khác, xử lý quan hệ tương quan giữa các yếu tố. 
4050750 2 (2-0-4) Tiếng anh chuyên ngành bản đồ 
Học phần trước:  
Mục tiêu:Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chuyên ngành bằng ngôn 
ngữ tiếng anh giúp cho sinh viên có thể đọc và tham khảo các tài liệu nước ngoài, nâng cao hiểu 
biết về ngành Bản đồ. 
Nội dung : Học phần tổng hợp những kiến thức chuyên ngành bản đồ bằng tiếng anh, từ lịch sử 
phát triển, định nghĩa, phân loại và cung dụng bản đồ; các khái niệm cơ bản về phép chiếu bản 
đồ, thành phần cơ bản, ký hiệu bản đồ, cách trình bày; mô hình số độ cao, công nghệ GIS và bản 
đồ  Web. Sau mỗi bài giảng có tổng kết những từ vựng phải ghi nhớ, những cấu trúc ngữ pháp cơ 
bản hoặc nâng cao được sử dụng trong bài giảng. Một số các câu hỏi liên quan đến nội dung bài 
giảng được đặt ra yêu cầu sinh viên tư duy, tổng hợp kiến thức học được trả lời. Thông qua học 
phần, sinh viên làm quen và ghi nhớ với các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành bản đồ, củng cố 
nền tảng kiến thức chuyên môn, đồng thời tăng cường khả năng đọc, tìm kiếm tài liệu chuyên 
ngành bản đồ bằng tiếng anh. 
4050769 3 (3-0-6) Địa lý 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên có kiến thức về địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội của Việt Nam. 
Nội dung: Học phần địa lí gồm 2 phần địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế xã – hội Việt Nam được 
cấu trúc thành 4 chương. Chương 1, Trái đất trong Vũ trụ; chương 2, Các thành phần của tự 
nhiên Việt Nam; chương 3, Lãnh thổ, Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; chương 4, Địa lí các 
ngành kinh tế - xã hội.  
4050771 2 (2 0 4)Trình bày bản đồ 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên hiểu về các phương tiện và phương pháp trình bày bản đồ 
Nội dung: Các kiến thức cơ bản về 3 thành tố chính trong bản đồ. Kí hiệu bản đồ: Tạo dựng 
đường nét, màu sắc kí hiệu dựa trên mối liên hệ ngữ nghĩa với nội dung, mối quan hệ về cú pháp 
bản đồ, sử dụng kí hiệu theo dụng ý cụ thể của người làm bản đồ; hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến 
kí hiệu khi làm bản đồ. Chữ và số: Đặc điểm, tính chất của chữ; bố chữ và ghi chú trên bản đồ. 
Màu sắc: 3 đặc tính cơ bản của màu; phương pháp cộng màu; phương pháp trừ màu; các hệ màu 
thường dùng. Tạo hình nổi bằng màu: Tính chất yêu cầu đối với các thang màu phân tầng địa 
hình; Đặc điểm cảm thụ màu trong thang của mắt; Cách tạo ra các màu trong thang; Phân chia số 
bậc cho mỗi màu trong thang. Tạo hình nổi bằng bóng sáng tối: Các phần tử và quy luật của 
bóng sáng tối; Các cách tạo bóng sáng tối ở bản đồ; Kỹ thuật vẽ để tạo ra bóng sáng tối. Trình 
bày bố cục tổng thể để tạo ra tác phẩm bản đồ: Các bước cần thực hiện khi xem xét trình bày tác 
phẩm bản đồ; Các phần tử trong sắp xếp trình bày tổng thể. 
4050772 2 (2 0 4)Bản đồ địa lý chung 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên có kiến thức và kỹ năng về biên tập thành lập bản đồ địa lý chung. 



Nội dung: Trang bị cho sinh viên lịch sử phát triển, khái niệm, các đặc điểm, các yêu cầu về kỹ 
thuật trong sản xuất bản đồ Địa lý tự nhiên nói chung và bản đồ địa hình nói riêng. Tìm hiểu cơ 
sở toán học cũng như tính toán và phân tích độ chính xác của bản đồ địa hình, xác định các yếu 
tố nội dung và các chỉ tiêu tổng quát hóa các yếu tố nội dung của bản đồ địa hình ở các tỷ lệ 
đồng thờicung cấp cho sinh viên các quy trình thành lập bản đồ địa hình. 
4050773 3 (3 0 6)Công nghệ UAV trong thành lập bản đồ và CSDL 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên có kiến thức cơ bản về công nghệ máy bay không người lái (UAV); kiến 
thức tổng quan về mô hình lập thể trong đo ảnh và kiến thức cơ bản về nguyên lý tạo mô hình lập 
thể trong đo ảnh UAV. 
Nội dung: Học phần Công nghệ UAV trong thành lập bản đồ và CSDL gồm 03 chương và 1 
chương thực hành. Chương 1, Khái niệm cơ bản về công nghệ UAV cung cấp cho người học lịch 
sử phát triển của công nghệ UAV những khái niệm cơ bản của công nghệ UAV; các thành phần 
cũng một số ứng dụng của công nghệ UAV. Chương 2, Lý thuyết về khớp ảnh trong mô hình lập 
thể giúp người học có kiến thức sâu hơn về mô hình lập thể ảnh số, nguyên lý khớp ảnh tự động 
bằng ảnh bay chụp UAV. Chương 3, Quy trình thành lập bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu bằng 
ảnh UAV giúp cho người học nắm được quy trình và vận hành quy trình trong thành lập bản đồ 
và xây dựng cơ sở dữ liệu bằng phương pháp bay chụp ảnh UAV. Cuối cùng là chương thực 
hành, giúp cho người học củng cố kiến thức cũng như vận hành quy trình từ thiết kế, bay chụp, 
xử lý ảnh và chiết tách các thông tin từ các sản phẩm được tạo bằng công nghệ UAV. Bên cạnh 
đó mỗi chương học đều có những bài tập để giúp sinh viên củng cố lại kiến thức đã học.  
4050775 2 (2 0 4)Thiết kế bản đồ 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác thiết kế các dạng bản đồ khác 
nhau. 
Nội dung: Học phần giới thiệu về quá trình thành lập bản đồ, cách xử lý nguồn thông tin bản đồ, 
thiết kế tổng thể bản đồ riêng tờ, cách thiết kế các thể loại bản đồ địa lý chung, bản đồ chuyên 
đề, tập bản đồ và bản đồ điện tử. 
4050776 2 (2 0 4)Ứng dụng công nghệ 3D GIS trong quản lý hạ tầng đô thị 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý chiều (3D GIS) và mô 
hình hóa bề mặt địa hình trên các mô hình 3D. Giới thiệu các phương pháp thành lập cơ sở dữ 
liệu 3D từ các loại tư liệu đầu vào khác nhau, các phương pháp thể hiện nội dung bản đồ trên mô 
hình cơ sở dữ liệu 3D GIS và ứng dụng vào công tác quản lý đô thị. 
Nội dung: Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về mô hình địa hình 3D, mô hình bản 
đồ 3D và các nội dung chính của các mô hình này; Giới thiệu về hệ thong thong tin địa lý 3 chiều 
– 3D GIS và các nguyên tắc thể hiện nội dung trong đó; Các phương pháp thành lập 3D GIS từ 
các nguồn tư liệu khác nhau; Khả năng mô hình hóa bề mặt và phân tích trong 3D GIS; Giới 
thiệu về 3D GIS trong môi trường mạng toàn cầu. 
4050777 2 (2 0 4)Ứng dụng GIS trong biên tập và thành lập vản đồ 
Học phần trước:  
Mục tiêu:Sinh viên nắm được những kiến thức về các nguồn dữ liệu đầu vào GIS, chất lượng dữ 
liệu và cách thức biên tập bản đồ từ GIS. 
Nội dung:Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về GIS; các nguồn dữ liệu đầu vào 
của GIS và chất lượng dữ liệu; trình bày cách xử lý dữ liệu không gian và xử lý dữ liệu thuộc 
tính; phân tích dữ liệu, chiết xuất dữ liệu và trình bày bản đồ. 



4050770 2 (2 0 4)Tiếp thị dữ liệu bản đồ 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên hiểu được các phương thực và phương tiện đưa dữ liệu hoặc bản đồ ra thị 
trường. 
Nội dung: Các kiến thức cơ bản về marketing trong bản đồ: Tìm hiểu nhu cầu sử dụng dữ liệu 
bản đồ; Tiến hành tìm vốn và sử dụng vốn; Vạch ra kế hoạch; Quản lý nguồn vốn và sản phẩm 
bản đồ khi đã đưa ra thị trường.  Tìm các dữ liệu bản đồ cần thiết với người dùng từ đó đưa ra 
các cách tiếp cận dữ liệu bản đồ (chủ động, bị động). Thiết kế dữ liệu bản đồ cho phù hợp để đưa 
vào tiếp thị một cách tiện dụng, thu hút: Thiết kế bố cục; Trình bày nội dung chính cần dùng, nội 
dung phụ bổ trợ; Bố trí các yếu tố quảng cáo để thu hút vốn sản xuất. Các cách đưa dữ liệu bản 
đồ ra thị trường bằng sản phẩm có thể dùng luôn hoặc làm nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm tiếp 
sau nữa. 
4050774 2 (2 0 4)Thiết kế và thành lập các bản đồ địa chất 
Học phần trước:  
Mục tiêu:Học phần giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về thành lập các dạng bản đồ 
địa chất, quy trình thành lập, phương pháp thành lập và kỹ thuật thành lập.  
Nội dung: Sinh viên được trang bị kiến thức chung về bản đồ, bản độ địa chất, phân loại và vai 
trò của các loại bản đồ này. Học viên sẽ được học các kiến thức về quy trình, phương pháp thành 
lập các loại bản đồ địa chất, địa mạo, thổ nhưỡng, tài nguyên nước… 
4050768  8 (0024) Đồ án tốt nghiệp 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Sinh viên có kiến thức tổng hợp về Bản đồ, Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý. 
Nắm bắt đước các kiến thức, quy trình công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu để hoàn thành đồ án. 
Nội dung : Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng hợp về lĩnh vực chuyên 
môn, đặc biệt là những kiến thức chuyên sâu về hướng nghiên cứu được lựa chọn để làm đề tài 
tốt nghiệp. 
4050618  4(4 -0 -8) Địa chính 
Học phần học trước : 4050401 (Trắc địa cơ sở 1 + BTL) 
Mục tiêu:  
-  Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về địa chính, đo đạc địa chính; 
- Nắm được quy trình lập Hồ sơ Địa giới hành chính; 
- Biết phương pháp và các yêu cầu kỹ thuật xây dựng lưới tọa độ địa chính; 
- Biết phương pháp và các quy định về công tác thành lập bản đồ địa chính; 
- Nắm được các bước, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm đo đạc địa chính; 
- Nắm được quy trình đăng ký thống kê đất; 
- Nắm được các vấn đề cơ bản về quản lý thông tin đất đai và quản lý bất động sản. 
Nội dung: Học phần Địa chính trang bị cho sinh viên những kiến thức về Các khái niệm cơ bản 
về Địa chính; Quy trình lập Hồ sơ Địa giới hành chính; xây dựng lưới tọa độ địa chính; Thành 
lập bản đồ địa chính; Kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình địa chính; Đăng ký - Thống kê 
đất; Quản lý thông tin đất đai và quản lý bất động sản. 
4050654  3(3-0-6) Kỹ thuật lập trình trong trắc địa  
Học phần học trước :  
Mục tiêu:  
- Ôn lại các  khái niệm cơ bản về lập trình trực quan VB6 
- Kỹ thuật lập trình hệ thống đồ họa 
- Kỹ thuật xử lý số liệu đo chi tiết 



Nội dung: Học phần Kỹ thuật lạp trình trong trắc địa trang bị cho sinh viên những kiến thức về 
Xây dựng hệ thống hiển thị đồ họa; Tính tọa độ, nối sơ họa và hiển thị điểm chi tiết; nhập xuất 
DXF. 
 
7.4.2.2. Các môn bắt buộc và tự chọn của chuyên ngành 
4051003  2(0 0 6) Đồ án kỹ thuật II 
Điều kiện tiên quyết:   4050632  (Quy hoạch sử dụng đất)   
Học phần học trước : 4050619 (Đăng ký thống kê); 4050620 ( Bản đồ chuyên đề trong quản lý 
đất đai)  
Mục tiêu:  
-  Củng cố lại kiến thức chung về quy hoạch sử dụng đất  
- Quy trình lập và xét duyệt đồ án quy hoạch sử dụng đất 
Nội dung: Học phần Đồ án kỹ thuật II cung cấp cho sinh viên các kiến thức vềkỹ năng các bài 
thực hành về: Lập dự án thực hiện quy hoạch sử dụng đất; Điều tra thu thập dữ liệu phục vụ đồ 
án quy hoạch sử dụng đất; Xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành; Xây dựng phương án 
quy hoạch sử dụng các loại đất; Thiết kế và trích lục trong đồ án quy hoạch sử dụng đất; Đánh 
giá hiệu quả phương án quy hoạch sử dụng đất; Xây dựng kế hoạch và lập chu chuyển đất đai; 
Trình bày báo cáo và bản đồ trong đồ án quy hoạch sử dụng đất; Xây dựng quy định thực hiện và 
quản lý hồ sơ quy hoạch sử dụng đất. 
4051002  02(0-0-6)  Đồ án kỹ thuật I 
Môn học tiên quyết: 4050618  (Địa chính) 
Mục tiêu: 
- Mục đích trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức thực tế khi phụ trách kỹ thuật 
của một công trình sản xuất bao gồm các nội dung:  
- Phương thức áp dụng công cụ tin học, thiết bị hiện đại thu thập tư liệu; 
- Chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế xây dựng lưới địa chính, đo đạc bản đồ địa chính;  
- Phương pháp tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát, công trình, lập kinh phí dự toán, an 
toàn lao động. 
 Nội dung học phần: Điều tra thu thập số liệu, tài liệu nhằm mục đích thiết kế kỹ thuật - lập dự 
toán; thiết kế kỹ thuật xây dựng lưới địa chính, đo đạc bản đồ địa chính, lập phương án thi công, 
tổ chức an toàn lao động trong quá trình thi công. Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm, lập dự toán 
kinh tế kỹ thuật công trình đo đạc bản đồ địa chính. 
4050648  2(2-0-4)  Bồi thường giải phóng mặt bằng 
Môn học tiên quyết:   4050609  (Đo đạc địa chính 1) 
Môn học trước: 
Mục tiêu học phần:  
- Cơ sở lý luận về bồi thường giải phóng mặt bằng, những hiểu biết cơ bản về bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.  
- Lập được phương án bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và các khoản hỗ trợ có 
liên quan đối với người bị thu hồi đất. 
Nội dung học phần: Cơ sở lý luận về bồi thường giải phóng mặt bằng; đối tượng và điều kiện 
được bồi thường; giá bồi thường, chính sách hỗ trợ, tái định cư và trách nhiệm của các cấp, các 
ngành khi thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 
4050639  2(2-0-4) Đánh giá đất 
Môn học học trước:  4050637  



Mục tiêu của học phần: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phương pháp 
đánh giá đất, đặc biệt là đánh giá đất theo FAO: các kỹ năng điều tra các loại hình sử dụng đất, 
xây dựng bản đồ đơn vị đất đai và phân hạng thích hợp đất đai, từ đó có cơ sở khoa học ứng 
dụng vào thực tiễn và trong công tác điều tra đánh giá đất đai, điều tra đánh giá thoái hóa đất; 
quy hoạch sử dụng đất; quản lý sử dụng đất bền vững. 
Nội dung học phần: Giới thiệu chung; Tổng quan về đánh giá đất; Những khái niệm cơ bản trong 
đánh giá đất của FAO; Xác định các đơn vị bản đồ đất đai (LMU); Xác định các loại hình sử 
dụng đất đai (LUT); Phân hạng thích hợp đất đai.  
4050613  02(2-0-4) Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính  
Điều kiện tiên quyết học phần (4050609) 
Môn học tiên quyết:  4050609  (Đo đạc địa chính 1)  
Môn học trước: 
Mục tiêu học phần:  
- Tổng quan về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các dữ liệu trong chuyên ngành Địa 
chính, Trắc địa, quản lý Tài nguyên, các mô hình dữ liệu, công tác quản lý hồ sơ địa chính và 
quản lý tài nguyên đất đai dạng số 
- Chuẩn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 
Nội dung học phần: 
- Các khái niệm cơ bản: Tổng quan về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các dữ liệu trong 
chuyên ngành Địa chính, Trắc địa, quản lý Tài nguyên, các mô hình dữ liệu, công tác quản lý hồ 
sơ địa chính và quản lý tài đất đai dạng số. 
- Phân tích, thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính 
- Quy trình thành lập cơ sở dữ liệu 
- Ứng dụng  phần mềm quản trị cơ sở dữ  liệu 
- Quản lý hồ sơ địa chính bằng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. 
- Tìm kiếm, truy vấn, hỏi đáp thông tin trên cơ sở dữ liệu 
4050615   3(3-0-6)  Hệ thống thông tin đất đai 1 
Môn học tiên quyết: 4050601 (Địa chính đại cương) 
Mục tiêu của học phần: 
- Tổng quan về hệ thống thông tin đất đai 
- Dữ liệu không gian 
- Dữ liệu thuộc tính 
Nội dung học phần: Các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin đất đai. Thu thập, lưu trữ, xử lý 
dữ liệu. Các mô hình dữ  liệu. Các phương pháp xử lý, khai thác thông tin. An toàn và bảo mật 
thông tin. Đánh giá chất lượng thông tin.  
4050667  02(0-4-2) Thực tập đo đạc địa chính  
Học phần học trước: 4050601 (Địa chính) 
Mục tiêu: 
- Sử dụng máy và thiết bị đo; 
- Xây dựng, xử lý lưới khống chế đo vẽ;  
- Tổ chức công tác đo trên thực địa; đo vẽ chi tiết 
- Biên tập bản đồ địa chính số từ số liệu đo đạc 
Nội dung: Học phần thực tập đo đạc địa chính cung cấp cho sinh viên kiến thức về Xây dựng 
lưới khống chế đo vẽ; đo vẽ chi tiết; Biên tập bản đồ địa chính dạng số;  
4050642   03(0-1-2)  Thực tập xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai  
Môn học tiên quyết:  4050615 



Môn học trước: 
Mục tiêu học phần: 
- Thực tập xây dựng một CSDL đất đai theo Chuẩn dữ liệu địa chính Việt Nam; phương 
pháp cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu; quản lý và khai thác CSDL đất đai. 
- Xây dựng nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin; hệ quy chiếu không gian và thời gian; siêu 
dữ liệu; chất lượng dữ liệu; trình bày dữ liệu; trao đổi và phân phối các cơ sở dữ liệu thành phần 
của cơ sở dữ liệu đất đai. 
Nội dung học phần:  
- Thực tập xây dựng một CSDL đất đai theo Chuẩn dữ liệu địa chính Việt Nam; phương 
pháp cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu; quản lý và khai thác CSDL đất đai. 
- Xây dựng nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin; hệ quy chiếu không gian và thời gian; siêu dữ 
liệu; chất lượng dữ liệu; trình bày dữ liệu; trao đổi và phân phối các cơ sở dữ liệu thành phần của 
cơ sở dữ liệu đất đai sau đây: 
a) Cơ sở dữ liệu địa chính; 
b) Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
c) Cơ sở dữ liệu giá đất; 
d) Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. 
4050649   3(3-0-6) Quy hoạch vùng 
Môn học học trước: Không 
Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phát triển vùng lãnh 
thổ, hiểu được mối quan hệ biện chứng về các nhân tố tác động tới sự phát triển trong một vùng; 
nắm vững được những lý luận cơ bản về quy hoạch vùng.  
Nội dung học phần: Quy hoạch vùng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; Khái 
niệm cơ bản của quy hoạch vùng; Các hình thái quy hoạch vùng trên thế giới và ở Việt Nam; Cơ 
sở khoa học và lý luận của quy hoạch vùng; Nội dung cơ bản của quy hoạch vùng; Đặc điểm quy 
hoạch vùng ở Việt Nam; Thực hành xây dựng chuyền đề. 
4050651  02(2-0-4) Hệ thống chính sách đất đai 
Môn học tiên quyết:  4020103 (Pháp luật đại cương) 
Mục tiêu học phần: Môn học Luật đất đai là học phần bắt buộc cung cấp cho sinh viên các kiến 
thức sau: 
- Các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai 
- Các khái niệm chung về ngành luật đất đai: Khái niệm luật đất đai; Khái niệm về quản lý 
đất đai; Các quan điểm về chế độ sở hữu, chế độ sử dụng đất. 
- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất 
- Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai. 
Nội dung học phần: 
- Giới thiệu những vấn đề cơ bản của ngành luật đất đai; Nội dung cơ bản của pháp luật quản 
lý nhà nước đối với đất đai; Chế độ sử dụng đất; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; - Thủ 
tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất 
- Giới thiệu nội dung Luật đất đai hiện hành;  Giới thiệu nội dung và các quy định của 
pháp luật trong quá trình quản lý đất đai;  
4051003  2(0 0 6) Đồ án kỹ thuật II 
Điều kiện tiên quyết:   4050632  (Quy hoạch sử dụng đất)   
Học phần học trước : 4050619 (Đăng ký thống kê); 4050620 ( Bản đồ chuyên đề trong quản lý 
đất đai)  
Mục tiêu:  



- Củng cố lại kiến thức chung về quy hoạch sử dụng đất  
- Quy trình lập và xét duyệt đồ án quy hoạch sử dụng đất 
Nội dung: Học phần Đồ án kỹ thuật II cung cấp cho sinh viên các kiến thức vềkỹ năng các bài 
thực hành về: Lập dự án thực hiện quy hoạch sử dụng đất; Điều tra thu thập dữ liệu phục vụ đồ 
án quy hoạch sử dụng đất; Xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành; Xây dựng phương án 
quy hoạch sử dụng các loại đất; Thiết kế và trích lục trong đồ án quy hoạch sử dụng đất; Đánh 
giá hiệu quả phương án quy hoạch sử dụng đất; Xây dựng kế hoạch và lập chu chuyển đất đai; 
Trình bày báo cáo và bản đồ trong đồ án quy hoạch sử dụng đất; Xây dựng quy định thực hiện và 
quản lý hồ sơ quy hoạch sử dụng đất. 
4050640    3(3-0-6)  Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội + BTL 
Môn học học trước: 
 Mục tiêu của học phần:  
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về quy hoạch, các giai đoạn của quá trình 
quy hoạch; 
- Cơ sở lý luận, nội dung của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;  
- Một số đồ án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.   
Nội dung học phần: 
- Mở đầu;  
- Cơ sở lý luận quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội;  
- Nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;  
- Giới thiệu quy trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội đã áp dụng trên thế giới và ở 
việt nam 
4050623    2(2-0-4)  Hệ thống thông tin đất đai 2 
Môn học tiên quyết: 4050615 
Môn học học trước: 
Mục tiêu của học phần: 
- Tổng quan 
- Các phương pháp xử lý và khai thác thông tin 
Mô hình cấu trúc dữ liệu 
- Cập nhật biến động đất đai sử dụng ARCGIS 
Nội dung học phần: Sử dụng ARCGIS quản lý, cập nhật chỉnh lý, cung cấp và khai thác  thông 
tin đất đai 
4050655  3(3-0-6) Biên tập bản đồ số 
Điều kiện tiên quyết: Đã có các kiến thức về tin học đại cương 
Mục tiêu của học phần: 
- Nắm rõ nguyên tắc chung trong thành lập bản đồ số, nhận biết các phần mềm thành lập 
bản đồ số, hệ tọa độ và các đối tượng, các quy định kỹ thuật biên tập bản đồ số. 
- Hiểu và có thể sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của phần mềm Autocad. 
- Hiểu và có thể sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của phần mềm MicroStation  
- Sử dụng thành thạo phần mềm biên tập bản đồ số, biên tập hoàn chỉnh một bản đồ số theo 
yêu cầu. 
Nội dung học phần: Học phần bao gồm các nội dung về: Tổng quan các phần mềm đồ họa và các 
quy định kỹ thuật biên tập bản đồ số; Sử dụng phần mềm Autocad; Sử dụng phần mềm 
Microstation; Sử dụng phần mềm biên tập bản đồ số . 
4050607  3(3-0-6)  Định giá bất động sản 
Môn học tiên quyết: 4050611  (Luật và quản lý Nhà nước về đất đai) 



Môn học học trước: 4050614  (Thị trường bất động sản) 
Mục tiêu của học phần: 
- Sinh viên nắm được lý thuyết cơ bản về định giá bất động sản; 
- Sinh viên hiểu rõ quy trình định giá và thực hành định giá bất động sản trên thực tế. 
- Các yếu tố tác động đến giá trị bất động sản 
- Quy trình định giá bất động sản 
- Các phương pháp định giá bất động sản 
Nội dung học phần: Cơ sở khoa học xác định giá bất động sản;Tổng quan định giá bất động 
sản;Phương pháp so sánh trực tiếp; Phương pháp chi phí;Phương pháp đầu tư; Phương pháp lợi 
nhuận;Phương pháp thặng dư; Định giá các loại đất phục vụ công tác quản lý đất đai ở Việt 
Nam. 
4050641  2(2-0-4) Khoa học Quản lý đất đai 
Môn học học trước:   
Mục tiêu của học phần: 
- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất về Khoa học quản lý đất đai 
- Sinh viên nắm được mục tiêu, quy luật và động lực trong quản lý đất đai; 
- Sinh viên bước đầu biết ứng dụng các phương pháp quản lý cơ bản của khoa học quản lý 
vào hoạt động thực tiễn công tác quản lý đất đai. 
Nội dung học phần: Giới thiệu môn khoa học quản lý đất đai: Đặc điểm của khoa học quản lý đất 
đai; đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, nội dung của khoa học quản lý đất đai; Các 
nguyên tắc và quy luật, động lực trong khoa học quản lý đất đai; Vận dụng các quy luật và 
nguyên tắc trong quản lý; Khái niệm quyết định quản lý; Thông tin và đội ngũ cán bộ trong quản 
lý đất đai.  
4051002  02(0-0-6)  Đồ án kỹ thuật I 
Môn học tiên quyết: 4050618  (Địa chính) 
Mục tiêu: 
- Mục đích trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức thực tế khi phụ trách kỹ thuật 
của một công trình sản xuất bao gồm các nội dung:  
- Phương thức áp dụng công cụ tin học, thiết bị hiện đại thu thập tư liệu; 
- Chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế xây dựng lưới địa chính, đo đạc bản đồ địa chính;  
- Phương pháp tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát, công trình, lập kinh phí dự toán, an 
toàn lao động. 
 Nội dung học phần: Điều tra thu thập số liệu, tài liệu nhằm mục đích thiết kế kỹ thuật - lập dự 
toán; thiết kế kỹ thuật xây dựng lưới địa chính, đo đạc bản đồ địa chính, lập phương án thi công, 
tổ chức an toàn lao động trong quá trình thi công. Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm, lập dự toán 
kinh tế kỹ thuật công trình đo đạc bản đồ địa chính. 
4050653   2(2-0-4) Quản lý đất đô thị 
Môn học tiên quyết:  
Môn học học trước: 
Mục tiêu của học phần: 
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất đô thị và nhà ở tại đô thị; 
- Các xu hướng về quản lý đất đô thị và nhà ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam; 
- Hiểu, vận dụng và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong quản lý đất đô thị và nhà ở đô 
thị nói riêng và quản lý đất đai nói chung tại Việt Nam. 
Nội dung học phần: 
- Khái quát về quản lý đất và nhà ở đô thị; 



- Nội dung quản lý về đất và nhà ở đô thị;  
- Quản lý đất đô thị và nhà ở trên thế giới và Việt Nam. 
4050626  2(2-0-4) Quản lý tài chính đất đai 
Môn học tiên quyết:   4050611 (Luật và quản lý Nhà nước về đất đai) 
Môn học học trước: 4050607  (Định giá bất động sản) 
Mục tiêu của học phần:  
- Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về quy định các định các 
nguồn thu tài chính từ đất đai và vận dụng vào những trường hợp thực tế về vấn đề này trong quá 
trình quản lý đất đai của Nhà nước. 
- Các khoản nghĩa vụ tài chính trong quản lý, sử dụng đất đai; 
- Các văn bản pháp lý quy định tương ứng với các khoản nghĩa vụ trên. 
Nội dung học phần: 
- Tổng quan về quản lý tài chính đất đai; 
-  Nội dung quản lý tài chính đất đai. 
4050632  2(2-0-4)  Quy hoạch sử dụng đất 
Học phần học trước:  4050620  (Bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai)  
Mục tiêu của học phần: 
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận và pháp lý của quy hoạch sử 
dụng đất, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. 
- Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất  
- Quy hoạch sử dụng đất cấp xã 
Nội dung học phần: Vai trò của đất trong sự phát triển kinh tế, xã hội; Bản chất của quy hoạch sử 
dụng đất; Đặc điểm quy hoạch sử dụng đất trên thế giới và Việt Nam; Sự cần thiết và nội dung 
quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện; Những vấn đề chung của quy hoạch sử dụng đất 
cấp xã; Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp; Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp; Quản lý 
và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 
4050619  02(2-0-4) Đăng ký thống kê đất 
Môn học tiên quyết: 4050601  (Địa chính) 
Mục tiêu học phần: 
- Hiểu rõ công tác đăng ký đất đai ban đầu; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
- Hiểu rõ chức năng, nội dung và cách thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính.  
- Công tác đăng ký biến động đất đai;  
- Nguyên lý thống kê 
- Hiểu được phương pháp, chỉ tiêu, quy định, nội dung thống kê, kiểm kê đất đai 
- Ứng dụng phần mềm trong công tác thống kê, kiểm kê đất đai 
Nội dung học phần: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa 
chính, Đăng ký biến động đất đai, Thống kê, kiểm kê đất đai 
4050650  02(2-0-4)  Phương pháp lập dự án đầu tư 
Môn học tiên quyết:  4050609  (Đo đạc địa chính 1) 
Môn học trước: 
Mục tiêu học phần: 
- Khái niệm, yêu cầu và phân loại đầu tư; Trình tự và các nội dung lập dự án đầu tư; Một 
số vấn đề và nội dung phân tích tài chính dự án đầu tư; 
- Phân tích kinh tế xã hội với nội dung và mục tiêu và tác động của dự án, các phương 
pháp đánh giá hiệu quả kinh tế;  



- Đánh giá dự án đầu tư tác động đến môi trường với trình tự và phương pháp xác định; 
Nội dung, trình tự lập và thẩm định dự án đầu tư nông nghiệp, dự án đầu tư phát triển nông thôn; 
Quản lý dự án đầu tư 
Nội dung học phần: Khái niệm, yêu cầu và phân loại đầu tư; Trình tự và các nội dung lập dự án 
đầu tư; Một số vấn đề và nội dung phân tích tài chính dự án đầu tư; Phân tích kinh tế xã hội với 
nội dung và mục tiêu và tác động của dự án, các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế; Đánh 
giá dự án đầu tư tác động đến môi trường với trình tự và phương pháp xác định; Nội dung, trình 
tự lập và thẩm định dự án đầu tư nông nghiệp, dự án đầu tư phát triển nông thôn; Quản lý dự án 
đầu tư 
4050621   02(2-0-4) Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý đất đai 
Môn học tiên quyết:  4050615  (Hệ thống thông tin đất đai 1) 
Môn học trước: 
Mục tiêu học phần: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức: 
- Quá trình ra quyết định, các thành phần của hệ thống hỗ trợ ra quyết định, các dạng mô 
hình sử dụng trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định. 
- Quy trình phát triển ứng dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý đất đai. 
Nội dung học phần: Tổng quan về hệ thống hỗ trợ ra quyết định; Cấu trúc của hệ thống hỗ trợ ra 
quyết định; Các dạng hệ thống hỗ trợ ra quyết định; Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định 
trong quản lý đất đai.  
4050663  8(0-0-24) Đồ án tốt nghiệp 
Môn học tiên quyết: Đã hoàn thành tất cả các học phần, thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp 
Mục tiêu của học phần : 
- Tổng hợp các kiến thức tổng quan về hướng nghiên cứu 
- Nghiên cứu/Thực nghiệm sâu về hướng nghiên cứu 
- Trình bày đồ án tốt nghiệp và các báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu/thực nghiệm 
Nội dung học phần: Nghiên cứu/Thực nghiệm theo số liệu thu thập khi thực tập tốt nghiệp, viết 
đồ án tốt nghiệp. 
4050611   2(2-0-4) Luật và Quản lý nhà nước về đất đai 
Môn học tiên quyết:  4020103 (Pháp luật đại cương) 
Môn học học trước: 
 Mục tiêu của học phần: 
- Hiểu và nắm vững các khái niệm chung về ngành luật đất đai: Khái niệm luật đất đai; 
Khái niệm về quản lý đất đai; Các quan điểm về chế độ sở hữu, chế độ sử dụng đất. 
- Hiểu rõ nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hệ thống các cơ quan quản lý đất đai. 
- Nắm chắc nội dung quản lý nhà nước về đất đai. 
Nội dung học phần: 
 - Giới thiệu những vấn đề cơ bản của ngành luật đất đai; Nội dung cơ bản của pháp luật 
quản lý nhà nước đối với đất đai; Chế độ sử dụng đất; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; 
Thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất 
 - Giới thiệu nội dung Luật đất đai hiện hành; Giới thiệu về cơ cấu, tổ chức của các cơ 
quan quản lý nhà nước về đất đai; Giới thiệu nội dung và các quy định của pháp luật khi thực 
hiện 13 nội dung trong quá trình quản lý đất đai;  
4050614   2(2-0-4) Thị trường bất động sản 
Môn học tiên quyết: 4050611 (Luật và Quản lý nhà về đất đai) 
Môn học học trước:  
 Mục tiêu của học phần: 



- Sinh viên nắm được lý thuyết cơ bản về bất động sản, thị trường bất động sản và giải 
quyết được một số vấn đề có liên quan trong thị trường bất động sản.  
- Hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản về bất động sản; 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản; 
- Nắm được kiến thức về công tác quản lý bất động sản và vai trò của Nhà nước đối với sự 
phát triển của thị trường bất động sản; 
- Nắm được kiến thức về cung, cầu, giá cả bất động sản; 
- Hiểu và nắm được các vấn đề cơ bản trong đầu tư kinh doanh bất động sản; 
- Hiểu và vận dụng kiến thức về nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh 
doanh bất động sản; 
- Hiểu và nắm được kiến thức về đánh giá hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản; 
- Biết xây dựng hợp đồng đầu tư kinh doanh bất động sản. 
Nội dung học phần: 
- Mở đầu 
- Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản 
-  Quan hệ cung cầu và giá cả bất động sản 
-  Đầu tư kinh doanh bất động sản 
-  Thị trường bất động sản Việt Nam và vai trò của Nhà nước 
4050646  2(2-0-4) Giao đất, thu hồi đất 
Môn học tiên quyết: 4050601, 4050652 
Môn học học trước: 
Mục tiêu của học phần: 
- Nắm được các khái niệm cơ bản về giao đất 
- Nắm được các khái niệm cơ bản về thuê đất 
- Nắm được chuyển mục đích sử dụng đất 
- Nắm được thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất 
Nội dung học phần: 
- Tổng quan về vấn đề giao đất; 
- Tổng quan về giao đất; 
- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất; 
- Chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và các tài sản gắn liền với đất. 
4050666 4(0-8-4) Thực tập tốt nghiệp 
Môn học tiên quyết: Được phép nợ tối đa 02 học phần của hai học kỳ cuối 
Môn học học trước: 
Mục tiêu của học phần: 
- Chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp 
- Tiếp cận và định hướng công việc sau khi ra trường 
-  Kết nối mục tiêu đồ án tốt nghiệp với thực tế sản xuất 
-  Trang bị kiến thức phục vụ làm đồ án tốt nghiệp 
Nội dung học phần: Học phần này giúp cho sinh viên hiểu rõ mục tiêu nghiên cứu, phương pháp 
nghiên cứu, thu thập đầy đủ các tài liệu cần thu thập phục vụ làm đồ án tốt nghiệp. 
4050620  2(2-0-4) Bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai 
Môn học tiên quyết:  4050605  (Đồ họa vi tính) 
Môn học học trước:  
Mục tiêu của học phần: 
-  Cung cấp cho sinh viên các kiến thức: 



- Tổng quan chung về bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai; 
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 
Nội dung học phần: Giới thiệu chung về bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai: Tổng quan về 
bản đồ trong hệ thống bản đồ địa lý, bản đồ chuyên đề về đất đai và một số phần mềm ứng dụng 
thành lập bản đồ chuyên đề; Tổng quan về bản đồ hiện trạng sử dụng đất, quy trình và các 
phương pháp lậpbản đồ hiện trạng sử dụng đất; Giới thiệu bản đồ quy hoạch, quy trình và các 
phương pháp thành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 
4050608 3(3-0-6) Cơ sở quy hoạch và quản lý lãnh thổ + BTL 
Môn học học trước: 4050611  (Luật và Quản lý nhà nước về đất đai) 
Mục tiêu của học phần: Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quy hoạch, các loại 
hình quy hoạch, hiểu được cách thức phân loại và phân cấp đô thị, có khả năng vận dụng để xây 
dựng đồ án quy hạch theo quy định cụ thể. 
Tóm tắt nội dung học phần: Tổng quan vể quy hoạch; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã 
hội; Quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn; Đánh giá đất. 
4050632  2(2-0-4)  Quy hoạch sử dụng đất 
Học phần học trước:  4050620  (Bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai)  
Mục tiêu của học phần: 
- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận và pháp lý của quy 
hoạch sử dụng đất, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. 
- Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất  
- Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện 
- Quy hoạch sử dụng đất cấp xã 
Nội dung học phần: Vai trò của đất trong sự phát triển kinh tế, xã hội; Bản chất của quy hoạch sử 
dụng đất; Đặc điểm quy hoạch sử dụng đất trên thế giới và Việt Nam; Sự cần thiết và nội dung 
quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện; Những vấn đề chung của quy hoạch sử dụng đất 
cấp xã; Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp; Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp; Quản lý 
và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 
4050652  2(2-0-4) Biên tập bản đồ địa chính   
Môn học học trước: 
Mục tiêu của học phần  
- Nắm rõ nguyên tắc chung trong thành lập bản đồ số 
- Nhận biết các phần mềm thành lập bản đồ số 
- Hiểu và có thể sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của phần mềm MicroStation 
- Hiểu và có thể sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của phần mềm Famis 
- Hiêu và có thể sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của phần mềm Autocad 
Nội dung học phần: Học phần bao gồm các nội dung về cách sử dụng phần mềm đồ họa thông 
dụng như MicroStation - Famis,Autocad. 
4050611   2(2-0-4) Luật và Quản lý nhà nước về đất đai 
Môn học tiên quyết:  4020103 (Pháp luật đại cương) 
Môn học học trước: 
 Mục tiêu của học phần: 
- Hiểu và nắm vững các khái niệm chung về ngành luật đất đai: Khái niệm luật đất đai;  
-  Hiểu rõ nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hệ thống các cơ quan quản lý đất đai. 
- Nắm chắc nội dung quản lý nhà nước về đất đai. 
Nội dung học phần: 



 - Giới thiệu những vấn đề cơ bản của ngành luật đất đai; Nội dung cơ bản của pháp luật 
quản lý nhà nước đối với đất đai; Chế độ sử dụng đất; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; 
Thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất 
 - Giới thiệu nội dung Luật đất đai hiện hành; Giới thiệu về cơ cấu, tổ chức của các cơ 
quan quản lý nhà nước về đất đai; Giới thiệu nội dung và các quy định của pháp luật khi thực 
hiện 13 nội dung trong quá trình quản lý đất đai;  
4050614   2(2-0-4) Thị trường bất động sản 
Môn học tiên quyết: 4050611 (Luật và Quản lý nhà về đất đai) 
Môn học học trước:  
 Mục tiêu của học phần: 
- Sinh viên nắm được lý thuyết cơ bản về bất động sản, thị trường bất động sản và giải 
quyết được một số vấn đề có liên quan trong thị trường bất động sản.  
- Hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản về bất động sản; 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản; 
- ắm được kiến thức về công tác quản lý bất động sản và vai trò của Nhà nước đối với sự 
phát triển của thị trường bất động sản; 
- Nắm được kiến thức về cung, cầu, giá cả bất động sản; 
- Hiểu và nắm được các vấn đề cơ bản trong đầu tư kinh doanh bất động sản; 
- Hiểu và vận dụng kiến thức về nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh 
doanh bất động sản; 
- Hiểu và nắm được kiến thức về đánh giá hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản; 
- Biết xây dựng hợp đồng đầu tư kinh doanh bất động sản. 
Nội dung học phần: 
- Mở đầu 
- Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản 
-  Quan hệ cung cầu và giá cả bất động sản 
-  Đầu tư kinh doanh bất động sản 
-  Thị trường bất động sản Việt Nam và vai trò của Nhà nước 
4050619  02(2-0-4) Đăng ký thống kê đất 
Môn học tiên quyết: 4050601  (Địa chính) 
Mục tiêu học phần: 
- Hiểu rõ công tác đăng ký đất đai ban đầu; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
- Hiểu rõ chức năng, nội dung và cách thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính.  
- Công tác đăng ký biến động đất đai;  
- Nguyên lý thống kê 
- Hiểu được phương pháp, chỉ tiêu, quy định, nội dung thống kê, kiểm kê đất đai 
- Ứng dụng phần mềm trong công tác thống kê, kiểm kê đất đai 
- Nội dung học phần: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ 
địa chính, Đăng ký biến động đất đai, Thống kê, kiểm kê đất đai 
4050603  03(3-0-6) Kỹ thuật thành lập bản đồ số 
Môn học tiên quyết:   4050609  (Đo đạc địa chính 1) 
Mục tiêu học phần 
- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức: 
- Bản đồ số 
- Các kỹ thuật thành lập bản đồ số 



Nội dung học phần: Bản đồ số; Kỹ thuật thành lập bản đồ số; Xây dựng các công cụ hỗ trợ thành 
lập bản đồ số.  
4050615   3(3-0-6)  Hệ thống thông tin đất đai 1 
Môn học tiên quyết: 4050601 (Địa chính đại cương) 
Mục tiêu của học phần: 
- Tổng quan về hệ thống thông tin đất đai 
- Dữ liệu không gian 
- Dữ liệu thuộc tính 
Nội dung học phần: Các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin đất đai. Thu thập, lưu trữ, xử lý 
dữ liệu. Các mô hình dữ  liệu. Các phương pháp xử lý, khai thác thông tin. An toàn và bảo mật 
thông tin. Đánh giá chất lượng thông tin.  
4050642   03(0-1-2)  Thực tập xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai  
Điều kiện tiên quyết học phần (4050642) 
Môn học tiên quyết:  4050615 
Môn học trước: 
Mục tiêu học phần 
- Thực tập xây dựng một CSDL đất đai theo Chuẩn dữ liệu địa chính Việt Nam; phương 
pháp cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu; quản lý và khai thác CSDL đất đai. 
- Xây dựng nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin; hệ quy chiếu không gian và thời gian; siêu 
dữ liệu; chất lượng dữ liệu; trình bày dữ liệu; trao đổi và phân phối các cơ sở dữ liệu thành phần 
của cơ sở dữ liệu đất đai. 
Nội dung học phần: 
- Thực tập xây dựng một CSDL đất đai theo Chuẩn dữ liệu địa chính Việt Nam; phương 
pháp cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu; quản lý và khai thác CSDL đất đai. 
- Xây dựng nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin; hệ quy chiếu không gian và thời gian; siêu dữ 
liệu; chất lượng dữ liệu; trình bày dữ liệu; trao đổi và phân phối các cơ sở dữ liệu thành phần của 
cơ sở dữ liệu đất đai sau đây: 
a) Cơ sở dữ liệu địa chính; 
b) Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
c) Cơ sở dữ liệu giá đất; 
d) Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. 
4050613  02(2-0-4) Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính  
Điều kiện tiên quyết học phần (4050609) 
Môn học tiên quyết:  4050609  (Đo đạc địa chính 1)  
Môn học trước: 
Mục tiêu học phần: 
- Tổng quan về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các dữ liệu trong chuyên ngành Địa 
chính, Trắc địa, quản lý Tài nguyên, các mô hình dữ liệu, công tác quản lý hồ sơ địa chính và 
quản lý tài nguyên đất đai dạng số 
- Chuẩn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 
Nội dung học phần: 
- Các khái niệm cơ bản: Tổng quan về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các dữ liệu trong 
chuyên ngành Địa chính, Trắc địa, quản lý Tài nguyên, các mô hình dữ liệu, công tác quản lý hồ 
sơ địa chính và quản lý tài đất đai dạng số. 
- Phân tích, thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính 
- Quy trình thành lập cơ sở dữ liệu 



- Ứng dụng  phần mềm quản trị cơ sở dữ  liệu 
- Quản lý hồ sơ địa chính bằng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. 
- Tìm kiếm, truy vấn, hỏi đáp thông tin trên cơ sở dữ liệu 
4050623    2(2-0-4)  Hệ thống thông tin đất đai 2 
Môn học tiên quyết: 4050615 
Môn học học trước: 
Mục tiêu của học phần: 
- Tổng quan 
- Các phương pháp xử lý và khai thác thông tin 
- Mô hình cấu trúc dữ liệu 
-  Cập nhật biến động đất đai sử dụng ARCGIS 
Nội dung học phần: Sử dụng ARCGIS quản lý, cập nhật chỉnh lý, cung cấp và khai thác  thông 
tin đất đai 
4050607  3(3-0-6)  Định giá bất động sản 
Môn học tiên quyết: 4050611  (Luật và quản lý Nhà nước về đất đai) 
Môn học học trước: 4050614  (Thị trường bất động sản) 
Mục tiêu của học phần: 
- Sinh viên nắm được lý thuyết cơ bản về định giá bất động sản; 
- Sinh viên hiểu rõ quy trình định giá và thực hành định giá bất động sản trên thực tế. 
- Các yếu tố tác động đến giá trị bất động sản 
-  Quy trình định giá bất động sản 
-  Các phương pháp định giá bất động sản 
Nội dung học phần: Cơ sở khoa học xác định giá bất động sản;Tổng quan định giá bất động 
sản;Phương pháp so sánh trực tiếp; Phương pháp chi phí;Phương pháp đầu tư; Phương pháp lợi 
nhuận;Phương pháp thặng dư; Định giá các loại đất phục vụ công tác quản lý đất đai ở Việt 
Nam. 
4050620  2(2-0-4) Bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai 
Môn học tiên quyết:  4050605  (Đồ họa vi tính) 
Môn học học trước:  
Mục tiêu của học phần: 
-  Cung cấp cho sinh viên các kiến thức: 
- Tổng quan chung về bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai; 
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 
Nội dung học phần: Giới thiệu chung về bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai: Tổng quan về 
bản đồ trong hệ thống bản đồ địa lý, bản đồ chuyên đề về đất đai và một số phần mềm ứng dụng 
thành lập bản đồ chuyên đề; Tổng quan về bản đồ hiện trạng sử dụng đất, quy trình và các 
phương pháp lậpbản đồ hiện trạng sử dụng đất; Giới thiệu bản đồ quy hoạch, quy trình và các 
phương pháp thành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 
4050611   2(2-0-4) Luật và Quản lý nhà nước về đất đai 
Môn học tiên quyết:  4020103 (Pháp luật đại cương) 
Môn học học trước: 
 Mục tiêu của học phần: 
- Hiểu và nắm vững các khái niệm chung về ngành luật đất đai: Khái niệm luật đất đai; 
Khái niệm về quản lý đất đai; Các quan điểm về chế độ sở hữu, chế độ sử dụng đất. 
-  Hiểu rõ nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hệ thống các cơ quan quản lý đất đai. 



- Nắm chắc nội dung quản lý nhà nước về đất đai. 
Nội dung học phần: 
 - Giới thiệu những vấn đề cơ bản của ngành luật đất đai; Nội dung cơ bản của pháp luật 
quản lý nhà nước đối với đất đai; Chế độ sử dụng đất; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; 
Thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất 
 - Giới thiệu nội dung Luật đất đai hiện hành; Giới thiệu về cơ cấu, tổ chức của các cơ 
quan quản lý nhà nước về đất đai; Giới thiệu nội dung và các quy định của pháp luật khi thực 
hiện 13 nội dung trong quá trình quản lý đất đai;  
4050626  2(2-0-4) Quản lý tài chính đất đai 
Môn học tiên quyết:   4050611 (Luật và quản lý Nhà nước về đất đai) 
Môn học học trước: 4050607  (Định giá bất động sản) 
Mục tiêu của học phần:  
- Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về quy định các định các 
nguồn thu tài chính từ đất đai và vận dụng vào những trường hợp thực tế về vấn đề này trong quá 
trình quản lý đất đai của Nhà nước. 
- Các khoản nghĩa vụ tài chính trong quản lý, sử dụng đất đai; 
- Các văn bản pháp lý quy định tương ứng với các khoản nghĩa vụ trên. 
Nội dung học phần: 
-Tổng quan về quản lý tài chính đất đai; 
-  Nội dung quản lý tài chính đất đai. 
4050625  2(2-0-4) Thanh tra đất đai 
Môn học học trước: 4050611 (Luật và Quản lý nhà về đất đai) 
Mục tiêu của học phần:  
- Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về thanh tra đất đai, giải quyết tranh 
chấp đất đai và xử lý những vi phạm pháp luật đất đai. Biết vận dụng những kiến thức nắm bắt 
được vào giải quyết công việc thực tiễn. 
- Hiểu và nắm vững các khái niệm chung về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải 
quyết tranh chấp đất đai 
- Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của cán bộ làm công tác thanh tra giải quyết tranh chấp đất 
đai và cách thức tiến hành công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp 
đất đai 
Nội  dung học phần: Giới thiệu các khái niệm chung về thanh tra như: Khái niệm, mục đích 
thanh tra, Các loại hình tổ chức thanh tra, Hoạt động thanh tra; Thanh tra việc quản lý nhà nước 
về đất đai; Thanh tra, kiểm tra đối tượng sử dụng đất; Xử lý đối với người quản lý vi phạm pháp 
luật đất đai: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về 
đất đai; Giải quyết tranh chấp đất đai 
4050614   2(2-0-4) Thị trường bất động sản 
Môn học tiên quyết: 4050611 (Luật và Quản lý nhà về đất đai) 
Môn học học trước:  
 Mục tiêu của học phần: 
- Sinh viên nắm được lý thuyết cơ bản về bất động sản, thị trường bất động sản và giải 
quyết được một số vấn đề có liên quan trong thị trường bất động sản.  
- Hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản về bất động sản; 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản; 
- Nắm được kiến thức về công tác quản lý bất động sản và vai trò của Nhà nước đối với sự 
phát triển của thị trường bất động sản; 



- Nắm được kiến thức về cung, cầu, giá cả bất động sản; 
- Hiểu và nắm được các vấn đề cơ bản trong đầu tư kinh doanh bất động sản; 
- Hiểu và vận dụng kiến thức về nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh 
doanh bất động sản; 
- Hiểu và nắm được kiến thức về đánh giá hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản; 
- Biết xây dựng hợp đồng đầu tư kinh doanh bất động sản. 
Nội dung học phần: 
- Mở đầu 
- Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản 
-  Quan hệ cung cầu và giá cả bất động sản 
-  Đầu tư kinh doanh bất động sản 
-  Thị trường bất động sản Việt Nam và vai trò của Nhà nước 
4050619  02(2-0-4) Đăng ký thống kê đất 
Môn học tiên quyết: 4050601  (Địa chính) 
Mục tiêu học phần: 
- Hiểu rõ công tác đăng ký đất đai ban đầu; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
- Hiểu rõ chức năng, nội dung và cách thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính.  
- Công tác đăng ký biến động đất đai;  
- Nguyên lý thống kê 
- Hiểu được phương pháp, chỉ tiêu, quy định, nội dung thống kê, kiểm kê đất đai 
- Ứng dụng phần mềm trong công tác thống kê, kiểm kê đất đai 
- Nội dung học phần: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ 
địa chính, Đăng ký biến động đất đai, Thống kê, kiểm kê đất đai 
4050653   2(2-0-4) Quản lý đất đô thị 
Môn học tiên quyết:  
Môn học học trước: 
Mục tiêu của học phần: 
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất đô thị và nhà ở tại đô thị; 
- Các xu hướng về quản lý đất đô thị và nhà ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam; 
- Hiểu, vận dụng và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong quản lý đất đô thị và nhà ở đô 
thị nói riêng và quản lý đất đai nói chung tại Việt Nam. 
Nội dung học phần: 
- Khái quát về quản lý đất và nhà ở đô thị; 
- Nội dung quản lý về đất và nhà ở đô thị;  
- Quản lý đất đô thị và nhà ở trên thế giới và Việt Nam. 
4050616  2(2-0-4) Quản lý Bất động sản 
Môn học học trước: 4050611 (Luật và Quản lý nhà về đất đai) 
Mục tiêu của học phần: 
- Hiểu và nắm vững các khái niệm về quản lý bất động sản,; phương hướng, nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về bất động sản; các chức năng, nguyên tức, phương pháp, công cụ quản lý nhà 
nước về bất động sản 
- Hiểu và nắm vững các quy định của nhà nước về quản lý nhà ở, các hoạt động kinh 
doanh bất động sản. 
Nội dung học phần: Giới thiệu nội dung các vấn đề cơ bản về quản lý bất động sản như: Khái 
niệm về bất động sản, khái niệm về quản lý, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà ở và các công 
trình xây dựng; Nội dung quản lý bất động sản, như: Phát triển nhà ở nước ta và những vấn đề 



đặt ra, các khu vực sản xuất nhà ở và tiêu chuẩn nhà ở, pháp luật về nhà ở, quản lý về nhà ở, 
pháp luật kinh doanh bất động sản  
4050658   3(3-0-6) Kinh doanh bất động sản 
Môn học tiên quyết: 4050607 (Định giá bất động sản) 
 Môn học học trước:  
Mục tiêu của học phần:  
- Sinh viên nắm được lý thuyết cơ bản về bất động sản, thị trường bất động sản, đầu tư 
kinh doanh bất động sản, các dịch vụ bất động sản như: môi giới, thẩm định giá, tổ chức sàn giao 
dịch,...  
- Hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản về bất động sản; 
- Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản; 
- Nắm được kiến thức về công tác quản lý bất động sản và vai trò của Nhà nước đối với sự 
phát triển của thị trường bất động sản; 
- Nắm được kiến thức về cung, cầu, giá cả bất động sản; 
- Hiểu và nắm được các vấn đề cơ bản trong đầu tư kinh doanh bất động sản; 
- Hiểu và vận dụng kiến thức về nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh 
doanh bất động sản; 
- Hiểu và nắm được kiến thức về đánh giá hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản; 
- Biết xây dựng hợp đồng đầu tư kinh doanh bất động sản. 
- Nắm được kiến thức về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản 
- Hiểu và nắm được quy trình , kỹ năng môi giới, định giá bất động sản và tổ chức quản lý 
sàn giao dịch bất động sản. 
- Hiểu một số kiến thức pháp luật căn bản về kinh doanh bất động sản. 
- Nắm được kiến thức về tài trợ và thế chấp bất động sản 
- Nắm được kiến thức về các dịch vụ bất động sản 
Nội dung học phần: Mở đầu; Tổng quan về bất động sản; Pháp luật về kinh doanh bất động sản; 
Thị trường bất động sản; Đầu tư kinh doanh bất động sản; Tài trợ và thế chấp bất động sản; Kinh 
doanh dịch vụ bất động sản 
4050607  3(3-0-6)  Định giá bất động sản 
Môn học tiên quyết: 4050611  (Luật và quản lý Nhà nước về đất đai) 
Môn học học trước: 4050614  (Thị trường bất động sản) 
Mục tiêu của học phần: 
- Sinh viên nắm được lý thuyết cơ bản về định giá bất động sản; 
- Sinh viên hiểu rõ quy trình định giá và thực hành định giá bất động sản trên thực tế. 
- Các yếu tố tác động đến giá trị bất động sản 
- Quy trình định giá bất động sản 
- Các phương pháp định giá bất động sản 
Nội dung học phần: Cơ sở khoa học xác định giá bất động sản;Tổng quan định giá bất động 
sản;Phương pháp so sánh trực tiếp; Phương pháp chi phí;Phương pháp đầu tư; Phương pháp lợi 
nhuận;Phương pháp thặng dư; Định giá các loại đất phục vụ công tác quản lý đất đai ở Việt 
Nam. 
4050666  01 (0-2-1) Thực tập đo đạc địa chính  
Học phần học trước: 4050601 (Địa chính) 
Mục tiêu: 
- Sử dụng máy và thiết bị đo; 
- Xây dựng, xử lý lưới khống chế đo vẽ;  



- Biên tập bản đồ địa chính số từ số liệu đo đạc 
Nội dung: Học phần thực tập đo đạc địa chính cung cấp cho sinh viên kiến thức về Xây dựng 
lưới khống chế đo vẽ; đo vẽ chi tiết; Biên tập bản đồ địa chính dạng số;  
4050347  4(4-0-8) Cơ sở đo ảnh và viễn thám (4TC) 
Học phần học trước:Học xong các môn đại cương 
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về đo ảnh và viễn thám, các ứng dụng của đo ảnh và 
viễn thám trong trắc địa bản đồ.  
 
Nội dung: Nội dung học phần về đo ảnh đề cập đến những kiến thức chung về phương pháp đo 
ảnh: cơ sở chụp ảnh; chụp ảnh hàng không; cơ sở toán học của đo ảnh tìm hiểu các vấn đề quan 
trọng của đo ảnh như ma trận xoay của ảnh, các nguyên tố định hướng cuả ảnh đo, các hệ thống 
tọa độ dùng trong đo ảnh, các bài toán chuyển đổi tọa độ trong đo ảnh, tỷ lệ ảnh và các biến dạng 
trên ảnh đo; cơ sở của đo ảnh lập thể giới thiệu về mắt người, khả năng quan sát của mắt người 
trong đo ảnh, cặp ảnh lập thể và mô hình lập thể, các cơ sở toán học của cặp ảnh lập thể, tính 
toán tọa độ điểm thực địa, cách định hướng mô hình lập thể. 
 Phần nội dung về viễn thám sẽ tìm hiểu định nghĩa và phân loại viễn thám; bộ cảm và 
phân loại bộ cảm và lấy ví dụ cho một số bộ cảm biến và các vệ tinh kèm theo, lý thuyết phản xạ 
phổ của các đối tượng tự nhiên bao gồm: tìm hiểu về bức xạ điện từ, đặc tính phản xạ phổ của 
các đối tượng trên bề mặt đất và các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính phản xạ của các đối tượng tự 
nhiên để hiểu rõ thêm về nguyên lý chế tạo bộ cảm. Phần cuối đề cập đến vấn đề xử lý ảnh vệ 
tinh viễn thám bao gồm: hiệu chỉnh phổ, tăng cường chất lượng ảnh nhằm làm nổi bật các thông 
tin cần chiết tách. Kết quả của phân loại ảnh cung cấp các lớp thông tin chuyên đề của các đối 
tượng trên bản đồ. 
 
4050301  3(2-2-5) Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS)  
Học phần học trước: Học xong các môn đại cương 
Mục tiêu:  Trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ thống thông tin địa lý, CSDL trong hệ thống 
thông tin địa lý, các ứng dụng của GIS trong trắc địa bản đồ. Ngoài ra sinh viên cũng có khả 
năng sử dụng một phần mềm GIS để trình bày bản đồ và phân tích bản đồ. 
Nội dung: Nội dung của học phần cung cấp cho sinh viên tổng quan về công nghệ thông tin, các 
khái niệm về hệ thống thông tin địa lý. Phần CSDL trong hệ thống thông tin địa lý trình bày chi 
tiết: định nghĩa, các cấu trúc CSDL và các mô hình CSDL. Các chức năng của GIS gồm có: 
nhập, xử lý, lưu trữ và biên tập dữ liệu được mô tả cụ thể trong phần 3. Mô hình số độ cao 
(DEM) là một ví dụ cụ thể về CSDL trong GIS được thể hiện trong 2 cấu trúc vector và raster 
(TIN và Grids) và so sánh hai mô hình này để hiểu sâu về cấu trúc CSDL. Các bài toán phân tích 
không gian ứng dụng trong trắc địa bản đồ cũng được trình bày. Phần cuối giới thiệu một số ứng 
dụng trong một số lĩnh vực quản lý tài nguyên – môi trường, kinh tế - xã hội, quy hoạch và phát 
triển nông thôn, đô thị và các bài toán ứng dụng công nghệ GIS khác.  
4050341 3(0-6-3) Thực tập chuyên ngành đo ảnh, viễn thám và GIS  
Học phần học trước:4050301 (Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS)) và 4050347(Cơ sở đo ảnh và viễn 
thám) 
Mục tiêu: Sinh viên sẽ nắm vững được kiến thức về đo ảnh và đoán đọc điều vẽ ảnh, Nắm được 
kỹ năng thực hành trên các phần mềm xử lý tư liệu viễn thám và thực hành trên các phần mềm 
GIS. Giúp sinh viên hiểu rõ về các phương pháp phân loại tư liệu viễn thám và phương pháp xây 
dựng CSDL.  Làm quen với ứng dụng viễn thám và GIS trong công tác trắc địa - bản đồ, nghiên 
cứu tài nguyên môi trường. 



 
Nội dung: Nội dung học phần đầu,  đề cập đến những kiến thức chung về phương pháp đo ảnh 
và đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không. Trong đó sinh viên phải biết vận dụng kiến thức đã học để 
thành lập và đo vẽ cặp ảnh lập thể, về đoán đọc ảnh để giải đoán các thông tin trên ảnh.  
 Phần hai nhằm hướng dẫn sinh viên nhập dữ liệu ảnh vệ tinh từ một số định dạng. Sau đó 
hướng dẫn cách đọc lý lịch ảnh vệ tinh đã được cung cấp. Tiến hành tổ hợp màu giả theo các tổ 
hợp khác nhau để lựa chọn tổ hợp phù hợp phục vụ giải đoán bằng mắt hiệu quả nhất. Trong xử 
lý số, ảnh sẽ được tăng cường chất lượng bao gồm: hiệu chỉnh phổ, bức xạ, tăng độ tương phản, 
lọc không gian,… để thu được các ảnh có chất lượng tốt hơn phục vụ để chiết tách các thông tin 
cần thiết. Đồng thời hướng dẫn sinh viên trình bày phương pháp hiệu chỉnh hình học để làm 
giảm hoặc loại trừ méo ảnh và đưa về hệ quy chiếu bản đồ. Từ đó có thể phân loại ảnh theo các 
đối tượng trên mặt đất có sự khác biệt về phổ. Đánh giá kết quả phân loại thu được phục vụ cho 
thành lập bản đồ chuyên đề. 
 Phần ba giúp sinh viên thực hành nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau như: nhập từ số 
liệu đo trực tiếp ngoài thực địa, số liệu số hóa bản đồ từ bản đồ quét, các dữ liệu với các định 
dạng khác được tạo ra từ các phần mềm khác. Từ các số liệu đã có, sinh viên có thể tạo Cơ sở dữ 
liệu theo các chuẩn quy định trong GIS. Sau đó có thể tiến hành cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa và 
biên tập CSDL theo các tiêu chuẩn ban hành của các cơ quan có thẩm quyền. CSDL được tạo ra 
có thể phục vụ nhiều mục đích trong quản lý môi trường, kinh tế-xã hội, quy hoạch,… Trong học 
phần này chỉ tiến hành phân tích không gian trong hai bài toán: (1) phân tích biến động giữa 2 
bản đồ ở hai thời điểm và (2) xác định diện tích vùng ngập lụt ở các thời điểm đựa vào phương 
pháp chồng xếp các dữ liệu. 
4050343 2(1-2-3) GIS mã nguồn mở + Bài tập lớn  
Học phần học trước: 4050301(Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS)) 
Mục tiêu: Làm cho sinh viên hiểu được thế nào là một hệ GIS mã nguồn mở, một hệ điều hành 
mã nguồn mở. Có khả năng truy cập mã nguồn của phần mềm, sửa chữa và phát triển theo ý của 
người sử dụng 
Nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lí mã nguồn mở, làm quen 
với phần mềm GIS mã nguồn mở GRASS GIS và QGIS. Có thể thành lập bản đồ, xây dựng 
CSDL trên hai phần mềm này. Kết nối lệnh giữa GRASS GIS và QGIS. 
4050305  2(0-0-6) Đồ án kỹ thuật I 
Học phần học trước:4050347 (Cơ sở đo ảnh và viễn thám) 
Mục tiêu:Làm cho sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc giám sát và quản lý tài 
nguyên, môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, môi trường sống và nguồn tài 
nguyên thiên nhiên đang dần suy thoái, cạn kiệt.  Khả năng giám sát và quản lý tài nguyên môi 
trường bằng dữ liệu viễn thám.Các kỹ thuật xử lý dữ liệu viễn thám và cách áp dụng chúng để 
giám sát tài nguyên môi trường . 
Nội dung: Nội dung học phần nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành xử lý dữ liệu viễn 
thám, kỹ năng tư duy và giải quyết một vấn đề về giám sát và quản lý tài nguyên môi trường 
thông qua việc sinh viên tự thực hiện 1 đề tài thực tế. Học phần cũng hướng tới kỹ năng làm việc 
nhóm, viết và thuyết trình một vấn đề khoa học. 
4050342  2 (2-0-4)Cơ sở viễn thám siêu cao tần  
Học phần học trước: 4050347 (Cơ sở đo ảnh và viễn thám) 
Mục tiêu:Trang bị cho học viên kiến thức về cơ sở viễn thám siêu cao tần.Một số đặc trưng của 
ảnh Radar và xử lý ảnh radar. Các hệ thống vệ tinh Radar, một số khái niệm về radar phân cực và 
ứng dụng. Một số khái niệm về radar giao thoa và ứng dụng 



Nội dung: Nội dung của học phần đi sâu vào việc cung cấp cho sinh viên kiến thức về cơ sở viễn 
thám siêu  cao tần hay còn gọi là viễn thám Radar, các phương pháp xử lý ảnh vệ tinh Radar, và 
ứng dụng ảnh radar cho nghiên cứu tài nguyên môi trường. 
 4050336  2(0-0-6)   Đồ án kỹ thuật II  
Học phần học trước:4050301(Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS)) và 4050347(Cơ sở đo ảnh và viễn 
thám) 
Mục tiêu: Nhằm trang bị kiến thức về phân tích không gian trong lập dự án liên quan đến GIS. 
Sinh viên có khả năng sử dụng phần mềm ArcGIS trong lập mô hình phân tích không gian để 
xác định một mục đích liên quan đến tài nguyên và môi trường. 
Nội dung: Học phần đồ án này chủ yếu giúp sinh viên tự học ở nhà và tự đọc hướng dẫn của 
giáo viên để xây dựng được dự án GIS liên quan đến tài nguyên, môi trường. Để làm được đồ án 
này sinh viên phải nắm vững kiến thức về hệ thông tin địa lý, sinh viên đã biết làm việc với phần 
mềm ArcGIS. Bài giảng cũng sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để phân tích 
không gian và xây dựng mô hình để giải quyết bài toán liên quan đến xác định các vị trí tối ưu, 
các tuyến tối ưu, các vùng tối ưu trong quản lý tài nguyên và môi trường. 
4050346   8 (0 0 24) Đồ án tốt nghiệp  
Học phần học trước: 
Mục tiêu: Kiến thức tổng hợp về Đo ảnh, Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý 
 Nắm bắt được các kiến thức, quy trình công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu của đồ án 
 Nội dung: Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng hợp về lĩnh vực 
chuyên môn, đặc biệt là những kiến thức chuyên sâu về hướng nghiên cứu được lựa chọn để làm 
đề tài tốt nghiệp. 
4050349  2 (2-0-4) Giải đoán ảnh viễn thám  
Học phần học trước:4050347(Cơ sở đo ảnh và viễn thám) 
Mục tiêu:Giúp sinh viên nắm được các vấn đề chung về các chuẩn của đoán đọc ảnh viễn thám. 
Hiểu rõ các cơ sở của đoán đọc ảnh viễn thám. Các phương pháp đoán đọc ảnh viễn thám 
Nội dung: Phần đầu giúp sinh viên hiểu rõ vai trò của công tác đoán đọc, điều vẽ trong thành lập 
bản đồ địa hình và chuyên đề dựa vào phương pháp viễn thám và cấu trúc của quá trình đoán đọc 
ảnh và phương pháp xác định trữ lượng thông tin của ảnh theo lý thuyết thông tin. Nội dung 
chính trình bày chi tiết các cơ sở địa lý, sinh lý, và chup ảnh của đoán đọc ảnh. Bên cạnh đó, 
cũng trình bày các chuẩn đoán đọc trực tiếp, gián tiếp, và kết hợp ảnh hàng không.Phần cuối mô 
tả các phương pháp đoán đọc, điều vẽ được áp dụng cho các khu vực cần thành lập bản đồ có đặc 
trưng về khu vực và tài liệu tham khảo khác nhau. Phần này cũng nêu rõ cacsc sử dụng các thiết 
bị phục vụ đoán đọc và một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến công tác đoán đọc, điều vẽ phục vụ 
thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình đối với tỷ lệ trung bình và lớn với các đặc thù khu đo 
riêng 
40503212 (1-2-3) Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị CSDL  
Học phần học trước: 
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên lý thuyết nền tảng về cơ sở dữ liệu quan hệ. Hiểu rõ về các mô 
hình dữ liệu, các thao tác truy xuất dữ liệu và tối ưu hóa truy vấn.Sinh viên sẽ được thực tập với 
hệ quản trị CSDL 
Nội dung: Cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, các phương pháp tiếp cận và các 
nguyên tắc thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Mô hình hóa dữ liệu bằng kiến trúc logic và 
kiến trúc vật lý không tổn thất thông tin có bảo toàn phụ thuộc.Các phép toán cơ bản của ngôn 
ngữ thao tác dữ liệu trên các hệ cơ sở dữ liệu.Các phương pháp bảo mật, toàn vẹn dữ liệu. 
4050813 2 (2-0-4) Tiếng anh chuyên ngành Trắc địa  



Học phần học trước: Tiếng anh PET2 (4010602) 
Mục tiêu:Cung cấp cho sinh viên nắm được các cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh chuyên 
ngànhTrắc địa. Bổ sung vốn tự vựng về tiếng Anh chuyên ngànhTrắc địa. Trả lời được các câu 
hỏi trong các bài đọc trong giáo trình 
Nội dung: Nội dung học phần nhằm giới thiệu các đọc hiểu các bài báo trong các tạp chí khoa 
học, giáo trình, bài giảng bằng tiếng Anh trong lĩnh vực Trắc địa. Phần đầu giúp sinh viên làm 
quen với các thuật ngữ tiếng Anh về Trắc địa, tập phát âm và đọc các đoạn văn ngắn. Trả lời các 
câu hỏi đặt ra đối với nội dung bài đọc để hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp thường dùng trong các 
tài liệu về ngành Trắc địa. Từ đó có thể áp dụng để đọc hiểu các bài đọc khác nhau trong chuyên 
ngành Trắc địa để dần nâng cao kỹ năng. Sau khi đã học được cách sử dụng từ vựng chuyên 
ngành và nắn vững cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng trong các câu văn thuộc nộidung các 
bài đọc đã được thực hành đọc hiểu trước đó. Sinh viên có thể tiến hành dịch, viết các câu văn 
tiếng Anh về chuyên ngành Trắc địa từ tiếng Việt. 
4050338    2 (2-0-4)  Xử lý ảnh viễn thám  
Học phần học trước: 4050347 (Cơ sở đo ảnh và viễn thám) 
Mục tiêu: Sinh viên có khả năng phân tích ảnh và lập trình xử lý ảnh 
Nội dung:Nội dung của học phần đi sâu vào việc cung cấp cho sinh viên kiến thức về lý thuyết 
xử lý ảnh viễn thám vệ tinh. Bài tập thực hành sẽ là hướng dẫn sử dụng phần mềm Envi kết hợp 
với ngôn ngữ IDL cho xử lý ảnh. 
4050339   2(2-0-4)  GIS trên thiết bị di động thông minh (Smart mobile GIS)  
Học phần học trước:  
Mục tiêu:Sinh viên nắm bắt được về hệ thông tin địa lý cho thiết bị di động thông minh, khả 
năng và ứng dụng của GIS di động, nắm bắt các vấn đề cơ bản của việc xây dựng, vận hành hệ 
thông tin địa lý trên thiết bị di động thông minh đáp ứng một số nhu cầu của thực tiễn. Sinh viên 
bước đầu tiếp cận lập trình về GIS cho thiết bị di động thông minh, đồng thời có khả năng sử 
dụng một số ứng dụng GIS cho thiết bị di động thông minh, một công cụ không thể thiếu trong 
thời đại công nghệ 4.0. 
Nội dung: Nội dung học phần đề cập đến những kiến thức chung về Hệ thông tin Địa lý cho thiết 
bị di động thông minh. Các vấn đề cơ bản của sự kết nối thiết bị di động thông minh, cấu trúc, 
xây dựng hệ thông tin địa lý trên thiết bị di động thông minh, thu thập, phân tích, đáp ứng yêu 
cầu của người dùng GIS trên thiết bị thông minh. Bước đầu đề cập đến lập trình ứng dụng GIS 
trên thiết bị di động thông minh.Các hướng dẫn cài đặt, sử dụng, vận hành một số phần mềm GIS 
trên thiết bị di động thông minh. 
4050340   3 (3-0-6) Ứng dụng dữ liệu UAV trong trắc địa bản đồ 
Học phần học trước: 
Mục tiêu: Sinh viên nắm bắt được kiến thức tổng quan về máy bay không người lái và ảnh chụp 
từ máy bay không người lái. Kiến thức về công tác thiết kế bay chụp ảnh và điều khiển bay chụp 
ảnh UAV.  Kiến thức về xây dựng khối ảnh UAV.Kiến thức về mô hình số tạo từ ảnh UAV.Kiến 
thức về nắn ảnh tạo bình đồ ảnh và số hóa ảnh UAV. Kiến thức về xây dựng QTCN đáp ứng nhu 
cầu thực tiễn sử dụng ảnh UAV  
Nội dung: Về lý thuyết, môn học giới thiệu cho sinh viên các kiến thức cơ bản về máy chụp ảnh 
số phổ thông, các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với máy chụp được sử dụng trong công nghệ 
UAV; Giới thiệu UAV và các thiết bị hỗ trợ dẫn đường và đạo hàng; lập thiết kế bay chụp UAV. 
Kiến thức về xử lý số liệu ảnh chụp UAV như: xây dựng khối ảnh, tự động tìm kiếm điểm ảnh 
cùng tên, xây dựng mô hình số DSM, DEM, nắn ảnh và số hóa ảnh. Học phần cũng cung cấp 
kiến thức về xây dựng QTCN sử dụng ảnh UAV để đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 



 Về thực hành, người học được hướng dẫn lập thiết kế kỹ thuật bay chụp và sử dụng phần 
mềm xử lý ảnh chụp từ máy bay không người lái. 
4050348  2(2-0-4)  Cơ sở kỹ thuật bay quét Laser 
Học phần học trước: Cơ sở đo ảnh và viễn thám(4050347) 
Mục tiêu: Sinh viên nắm bắt được kiến thức tổng quan về vật lý Laser; Các phương pháp đo 
khoảng cách bằng tia Laser. Kiến thức về hệ thống thiết bị quét Laser, hệ thống định vị vệ tinh 
GNSS và hệ thống đạo hàng quán tính tròng tổ hợp thiết bị của công nghệ LiDAR;Kiến thức về 
xử lý số liệu đo trong công nghệ LiDAR. Kiến thức về các ứng dụng của công nghệ LiDAR 
trong đo vẽ bản đồ, trong thành lập mô hình số độ cao, mô hình số bề mặt của đối tượng đo.  
Nội dung: Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kiến thức vật lý 
laser; các phương pháp đo khoảng cách bằng laser; công nghệ LiDAR và hệ thống thiết bị; ứng dụng 
của công nghệ LiDAR trong công tác Trắc địa - Bản đồ. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về cơ 
sở toán lý của công nghệ LiDAR; số liệu đo của công nghệ phục vụ thành lập bản đồ, xây dựng cơ sở 
dữ liệu, xây dựng mô hình số bề mặt của các đối tượng đo. 
4050350    2(1-2-3)  Sử dụng phần mềm GIS 
Học phần học trước: Cơ sở hệ thông tin địa lý (4050301) 
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về xây dựng CSDL từ một số phần mềm hệ thống 
thông tin địa lý như MapInfo, ARCGIS 
Nội dung: Nội dung của học phần đi sâu vào việc cung cấp cho sinh viên kiến thức về một số 
phần mềm GIS thương mại và miễn phí mã nguồn mở hiện nay. Sau khi học sinh viên có thể biết 
kết hợp và khai thác một số thế mạnh của các phần mềm GIS. 
4050351   2(2-0-4) Viễn thám hồng ngoại nhiệt 
Học phần học trước:Cơ sở đo ảnh và viễn thám (4050347) 
Mục tiêu:Trang bị cho sinh viên kiến thức các khái niệm về viễn thám hồng ngoại nhiệt. Hiểu rõ 
về nguyên lý cơ bản của viễn thám hồng ngoại nhiệt. Làm quen với các phương pháp xử lý ảnh 
viễn thám hồng ngoại nhiệt 
Nội dung: Giới thiệu những nội dung cơ bản về viễn thám hồng ngoại nhiệt: khái niệm viễn 
thám hồng ngoại nhiệt; nguyên lý cơ bản của viễn thám hồng ngoại nhiệt; xử lý ảnh viễn thám 
hồng ngoại nhiệt; những ứng dụng của viễn thám hồng ngoại nhiệt. 
4050352   2(2-0-4) Viễn thám siêu phổ 
Học phần học trước:Cơ sở đo ảnh và viễn thám (4050347) 
Mục tiêu: Cung cấp các khái niệm về viễn thám siêu phổ.  Các nguyên lý cơ bản của viễn thám 
siêu phổ. Các phương pháp xử lý ảnh viễn thám siêu phổ và ứng dụng 
Nội dung: Giới thiệu những nội dung cơ bản về viễn thám hồng ngoại nhiệt: Khái niệm viễn 
thám hồng ngoại nhiệt,  nguyên lý cơ bản của viễn thám hồng ngoại nhiệt,  xử lý ảnh viễn thám 
hồng ngoại nhiệt, những ứng dụng của viễn thám hồng ngoại nhiệt. 
4050127  4(4-0-8) Cơ sở trắc địa công trình  
Học phần trước: Trắc địa cơ sở 1 (4050401).  
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết và thực hành về phương pháp và nguyên tắc 
thực hiện các công tác trắc địa công trình cơ bản. 
Nội dung:Lưới khống chế mặt bằng trắc địa công trình mặt bằng và độ cao: đặc điểm, lựa chọn 
hệ quy chiếu, độ chính xác và số bậc phát triển, các phương pháp xây dựng lưới khống chế, đặc 
điểm đo góc và đo khoảng cách trong lưới, ước tính độ chính xác; Đo vẽ bản đồ địa hình-công 
trình tỷ lệ lớn: đặc điểm, độ chính xác đo trên bản đồ, quy trình đo vẽ bản đồ, đo vẽ đường ống 
dây dẫn ngầm, bản đồ số địa hình, mô hình số độ cao; Bố trí công trình: nguyên tắc, tiêu chuẩn 
độ chính xác bố trí công trình, bố trí các yếu tố cơ bản, phương pháp bố trí trục công trình, 



phương pháp bố trí chi tiết, quy trình thực hiện bố trí công trình;Quan trắc chuyển dịch biến dạng 
công trình: yêu cầu độ chính xác và chu kỳ quan trắc, quan trắc bằng phương pháp trắc địa, quan 
trắc độ lún, quan trắc chuyển dịch ngang.  
4050128  3(3-0-6) Công nghệ đo đạc điện tử và quét 3D 
Học phần trước:  4050127 (Cơ sở trắc địa công trình).  
Mục tiêu: Sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm vững nguyên lý và có kỹ năng sử dụng 
các máy đo điện tử. 
Nội dung:Môn học Công nghệ đo đạc điện tử và quét 3D cung cấp cho sinh viên các kiên thức về 
lý thuyết cơ sở của phương pháp đo khoảng cách điện tử, nguyên lý cấu tạo của máy đo khoảng 
cách điện tử; Máy toàn đạc điện tử: Nguyên lý cấu tạo, các chức năng cơ bản của máy, các 
chương trình đo đặc biệt, kết nối dữ liệu với máy tính, cách kiểm nghiệm máy; Máy thủy chuẩn 
điện tử: Nguyên lý cấu tạo, các chức năng cơ bản của máy, các chương trình đo đặc biệt, kết nối 
dữ liệu và xử lý số liệu, cách kiểm nghiệm máy. Máy quét laser mặt đất: Nguyên lý cấu tạo, các 
chức năng cơ bản của máy, các chương trình đo đặc biệt, kết nối dữ liệu và xử lý số liệu, cách 
kiểm nghiệm máy. 
4050129  1(0-2-1) Thực tập TĐCT 
Học phần trước: 4050127 (Cơ sở trắc địa công trình), 4050128 (Công nghệ đo đạc điện tử và 
quét 3D) 
Mục tiêu: Giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học.  Kiến thức về sơ sở trắc địa công 
trình: thiết kế lưới, đo đạc lưới, xử lý số liệu lưới khống chế trắc địa công trình. Kiến thức về 
quét 3D mặt đất và xử lý số liệu đám mây điểm để thành lập mô hình 3D của đối tượng quét. 
Nội dung: Thiết kế lưới tam giác cầu đo bằng công nghệ GPS; đo đạc và xử lý số liệu, tính toán 
và bố trí tâm trụ cầu bằng máy toàn đạc điện tử.Thực hành quét 3D công trình thực tế, tính toán, 
xử lý số liệu, xây dựng mô hình 3D. 
4050130  3(3-0-6) Trắc địa công trình đại cương +BTL 
Học phần trước: 4050401 (Trắc địa cơ sở), 4050404 (Lý thuyết sai số) 
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết và thực hành về phương pháp và nguyên tắc 
thực hiện các công tác trắc địa công trình cơ bản. 
Nội dung : Khái niệm, đặc điểm, vai trò của trắc địa công trình; Lưới khống chế mặt bằng trắc 
địa công trình: đặc điểm; Lưới khống chế độ cao trắc địa công trình; Đo vẽ bản đồ địa hình-công 
trình tỷ lệ lớn; Bố trí công trình; Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình. 
4050103  3(2.5-0.5-6) Trắc địa công trình công nghiệp - thành phố + ĐA  
Học phần trước: 4050127 (Cơ sở trắc địa công trình) 
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về nội dung công tác trắc địa trong giai 
đoạn khảo sát thiết kế công trình công nghiệp.Công tác trắc địa trong giai đoạn thi công công 
trình công nghiệp: bố trí phần móng công trình; bố trí lắp đặt các kết cấu xây dựng và thiết bị kỹ 
thuật. Công tác trắc địa trong khảo sát thiết kế, quy hoạch và xây dựng thành phố và khu dân 
cư.Nội dung công tác trắc địa trong thi công xây dựng nhà cao tầng và công trình dạng tháp. 
Nội dung:Học phần Trắc địa công trình công nghiệp - thành phố cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức về công tác trắc địa trong các giai đoạn khảo sát thiết kế và thi công công trình công 
nghiệp; công tác trắc địa trong khảo sát thiết kế, quy hoạch và xây dựng thành phố và khu dân 
cư, công trình nhà cao tầng và công trình cao dạng tháp. 
4050104  3(2.5-0.5-6) Trắc địa công trình Giao thông - Thủy lợi + ĐA 
Điều kiện: 4050127 (Cơ sở trắc địa công trình) 
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nội dung công tác trắc địa trong 
khảo sát và xây dựng tuyến đường giao thông.Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 



nội dung công tác trắc địa trong khảo sát và xây dựng cầu vượt.Cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản về nội dung công tác trắc địa trong khảo sát thiết kế công trình thủy lợi-thủy 
điện.Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nội dung công tác trắc địa trong thi công 
công trình thủy lợi-thủy điện 
Nội dung:Môn học Trắc địa công trình Giao thông-Thủy lợi cung cấp cho sinh viên kiến thức về 
công tác trắc địa trong khảo sát thiết kế và thi công các công trình giao thông; công tác trắc địa 
trong khảo sát thiết kế, thi công xây dựng các công trình cầu vượt; công tác trắc địa trong khảo 
sát thiết kế, thi công xây dựng các công trình thủy lợi-thủy điện; công tác trắc địa trong khảo sát 
thiết kế và xây dựng công trình sân bay. 
4050105  2(2-0-4) Trắc địa công trình đường hầm + BTL  
Điều kiện: 4050127 (Cơ sở trắc địa công trình) 
Mục tiêu:Trang bị cho học viên  những kiến thức cơ bản về công tác trắc địa trong thi công 
xây dựng các công trình đường hầm 
Nội dung:Môn học Trắc địa công trình đường hầm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về 
nguyên lý và phương pháp thực hiện công tác trắc địa trong xây dựng công trình hầm;t hành lập 
lưới khống chế trắc địa trên mặt đất và khống chế trắc địa trong hầm phục vụ thi công đường 
hầm; định hướng hầm; công tác trắc địa trong bố trí thi công đào hầm; đo vẽ hoàn công và tính 
khối lượng đất đá trong thi công đào hầm.     
4050108 3(0-6-3) Thực tập Trắc địa công trình  
Học phần trước: 4050127 (Cơ sở trắc địa công trình), 4050104 (Trắc địa công trình Giao thông - 
Thủy lợi + ĐA), 4050103(Trắc địa công trình công nghiệp - thành phố + ĐA), 4050106   (Quan 
trắc chuyển dịch và biến dạng công trình) 
Mục tiêu: Giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học:  Kiến thức về sơ sở trắc địa công 
trình: thiết kế lưới, đo đạc lưới, xử lý số liệu lưới khống chế trắc địa công trình.  Kiến thức về 
quan trắc lún công trình.  Kiến thức về tính toán các yếu tố và bố trí công trình dạng tuyến 
Nội dung : Thành lập lưới cơ sở và bố trí tâm trụ cầu; Thành lập lưới ô vuông xây dựng; Bố trí 
tuyến đường và đo vẽ mặt cắt; Quang trắc độ lún công trình. 
4050111 2(2-0-4) Tin học ứng dụng trong trắc địa công trình 
Học phần trước: Cơ sở Trắc địa công trình (4050127). 
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về:  Kiến thức chung về ngôn ngữ lập trình, phương 
pháp lập chương trình tính toán xử lý số liệu. Lập trình cáchàm và chương trình con cơ bản để 
giải các bài toán trắc địa.  Xây dựng thuật toán và modul chương trình tính bình sai lưới khống 
chế trắc địa công trình. Xây dựng thuật toán và modul chương trình xử lý số liệu bố trí, quan trắc 
độ lún và chuyển dịch ngang. 
Nội dung: Tổng quan về kỹ thuật lập trình. Xây dựng thư viện các hàm số trắc địa. Lập trình các 
bài toán tính tọa độ, độ cao, diện tích và khối lượng. Lập trình giải các bài toán trắc địa công 
trình.  
4050112  2(2-0-4) Ứng dụng định vị vệ tinh trong Trắc địa công trình 
Học phần trước: Cơ sở Trắc địa công trình (4050127); Định vị vệ tinh (4050203). 
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về:  Nắm được những kiến thức cơ bản về công nghệ 
vệ tinh. Xử lý số liệu đo vệ tinh bằng các phần mềm chuyên dùng của hãng Trimble.  Tính 
chuyển tọa độ đo vệ tinh về tọa độ công trình. Ứng dụng định vị vệ tinh trong một số dạng công 
tác của Trắc địa công trình. 
Nội dung: Môn học Ứng dụng định vị vệ tinh trong Trắc địa công trình cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức tổng quan về Công nghệ định vị vệ tinh; Phương pháp tính chuyển tọa độ vệ 



tinh về hệ tọa phẳng của công trình; Xử lý số liệu đo vệ tinh; Các ứng dụng của định vị vệ tinh 
trong Trắc địa công trình. 
4051018 2(2-0-4) Ứng dụng công nghệ quét laser mặt đất trong trắc địa công trình 
Học phần trước: 4050127 (Cơ sở Trắc địa công trình). 
Mục tiêu: Sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm vững nguyên lý và có kỹ năng sử dụng 
các máy quét laser mặt đất 
Nội dung: Môn học ứng dụng công nghệ quét laser mặt đất trong trắc địa công trình cung cấp 
cho sinh viên các kiên thức về lý thuyết cơ sở của nguyên lý cấu tạo của laser, nguyên lý cấu tạo 
của máy quét laser mặt đất; Các chương trình đo đặc biệt, kết nối dữ liệu với máy tính, cách 
kiểm nghiệm máy; Các phần mềm chuyên dụng trong xử lý số liệu quét laser mặt đất. 
4051019  2(2-0-4) Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước 
Học phần trước: 4050127 (Cơ sở Trắc địa công trình). 
Mục tiêu: Sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm vững nguyên lý và có kỹ năng sử dụng 
tích hợp các máy đo sâu hồi âm và định vị vị trí mặt bằng. 
Nội dung: Môn học đo đạc địa hình dưới nước trong trắc địa công trình cung cấp cho sinh viên 
các kiên thức về lý thuyết cơ sở của nguyên lý cấu tạo các thiết bị tích hợp các máy đo sâu hồi 
âm và định vị vị trí mặt bằng, nguyên lý cấu tạo của các thiết bị tích hợp các máy đo sâu hồi âm 
và định vị vị trí mặt bằng; Các chương trình đo đặc biệt, kết nối dữ liệu với máy tính, cách kiểm 
nghiệm máy; Các phần mềm chuyên dụng trong xử lý số liệu đo sâu. 
4050113  2(2-0-4) Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị  
Học phần trước: Cơ sở Trắc địa công trình (4050127).  
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về:  Nội dung:Môn học là học phần tự chọn, cung 
cấp cho sinh viên các kiến thức về công trình ngầm đô thị. Nguyên lý, phương pháp và thiết bị 
dò tìm công trình ngầm trong khu vực đô thị; phương pháp thành lập và khai thác sử dụng bản đồ 
công trình ngầm đô thị.     
Nội dung: Môn học là học phần tự chọn, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về công trình 
ngầm đô thị. Nguyên lý, phương pháp và thiết bị dò tìm công trình ngầm trong khu vực đô 
thị;phương pháp thành lập và khai thác sử dụng bản đồ công trình ngầm đô thị.  
4050106  2(2-0-4) Quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình 
Điều kiện: 4050127 (Cơ sở trắc địa công trình) 
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Nguyên lý quan trắc chuyển dịch công trình bằng 
phương pháp trắc địa. Nguyên lý và phương pháp thực hiện quan trắc độ lún công trình. Nguyên 
lý và phương pháp thực hiện quan trắc chuyển dịch ngang công trình. Nguyên lý và phương pháp 
thực hiện quan trắc độ nghiêng công trình. 
Nội dung :Môn học Quan trắc biến dạng công trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về Quan trắc độ lún công trình; Quan trắc chuyển dịch ngang công trình; Quan trắc độ 
nghiêng công trình trong quá trình thi công cũng như trong khai thác sử dụng công trình. 
4051004 2(0-4-2) Thực tập tốt nghiệp  
Học phần trước: Sinh viên phải hoàn thành toàn bộ các môn học theo chương trình đào tạo của 
trường Đại học Mỏ- Địa chất mới được đi thực tập tốt nghiệp.  
Mục tiêu: Nắm được một dạng công việc cụ thể tại đơn vị sản xuất có liên quan đến hướng lựa 
chọn làm đề tài tốt nghiệp. Thu thập số liệu phục vụ viết đồ án tốt nghiệp. 
Nội dung: Sinh viên phải làm quen với công việc của người kỹ sư tương lai và thu thập các tài liệu 
thực tế cần thiết để làm đồ án tốt nghiệp.  
4051005  8(0-0-24) Đồ án tốt nghiệp  



Học phần trước: Sinh viên phải hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp, có đủ tài liệu thực tế để làm 
đồ án tốt nghiệp. 
Mục tiêu: Nắm được phương pháp thực hiện, trình bày và báo cáo một công trình khoa học cụ 
thể. 
Nội dung: Trên cơ sở hệ thống  hoá toàn bộ kiến thức đã học trong trường để giải quyết các công 
việc chuyên môn trên cương vị một kỹ sư  theo một đồ án cụ thể.  
4051002  2(0-0-6) Đồ án kỹ thuật 1 
Học phần trước: 4050127 (Cơ sở Trắc địa công trình). 
Mục tiêu: Trang bịcho học viên những kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng tọa độ và 
mặt chiếu cho lưới trắc địa công trình. 
Nội dung: Đồ án kỹ thuật là học phần tự chọn, hướng dẫn cho sinh viên các kiến thức thực hành 
triển khai thành lập một phương án thiết kế kinh tế - kỹ thuật phục vụ thi công công trình xây 
dựng. Cung cấp cho sinh viên phương pháp thực hành tính chuyển tọa độ lên mặt chiếu cho lưới 
trắc địa công trình. 
4051003 2(0-0-6) Đồ án kỹ thuật 2 
Học phần trước: 4050127 (Cơ sở Trắc địa công trình). 
Mục tiêu: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về phương pháp xây dựng một thiết 
kế kinh tế - kỹ thuật phục vụ vụ khảo sát thiết kế, thi công công trình xây dựng. 
Nội dung: Đồ án kỹ thuật là học phần tự chọn, hướng dẫn cho sinh viên các kiến thức thực hành 
triển khai thành lập một phương án thiết kế kinh tế - kỹ thuật phục vụ vụ khảo sát thiết kế, thi 
công công trình xây dựng.Cung cấp cho sinh viên phương pháp thực hành tính định mức, đơn giá 
và lập dự toán cho một phương án trắc địa dự định triển khai ngoài thực tế sản xuất  
4050102  2(2-0-4) Máy trắc địa và Đo đạc điện tử  
Điều kiện: 4050127 (Cơ sở Trắc địa công trình). 
Mục tiêu: Sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm vững nguyên lý và có kỹ năng sử dụng 
các máy đo điện tử. 
Nội dung: Môn học Máy trắc địa và đo đạc điện tử cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lý 
thuyết cơ sở của phương pháp đo khoảng cách điện tử, nguyên lý cấu tạo của máy đo khoảng 
cách điện tử; Máy toàn đạc điện tử: Nguyên lý cấu tạo, các chức năng cơ bản của máy, các 
chương trình đo đặc biệt, kết nối dữ liệu với máy tính, cách kiểm nghiệm máy; Máy thủy chuẩn 
điện tử: Nguyên lý cấu tạo, các chức năng cơ bản của máy, các chương trình đo đặc biệt, kết nối 
dữ liệu và xử lý số liệu, cách kiểm nghiệm máy. 
4050107 3(3-0-6) Tổ chức sản xuất trắc địa - An toàn lao động + ĐA 
Điều kiện: 4050127 (Cơ sở Trắc địa công trình). 
Mục tiêu:  Giúp sinh viên hiểu và nắm vững những kiến thức về lịch sử phát triển và hệ thống tổ 
chức của ngành trắc địa – bản đồ Việt Nam; tổ chức sản xuất trong các công tác trắc địa; Vận 
dụng một số kiến thức về toán kinh tế vào việc tổ chức và điều khiển sản xuất các công tác trắc 
địa; Phương pháp tính đơn giá và lập dự toán chi phí cho công tác khảo sát trắc địa; Các vấn đề 
về an toàn lao động trong sản xuất trắc địa. 
Nội dung: Môn học Tổ chức sản xuất trắc địa - An toàn lao động cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức về: Tổ chức sản xuất trong các công tác trắc địa ở Việt Nam; Một số kiến thức về toán 
kinh tế và ứng dụng trong sản xuất trắc địa; Nội dung, phương pháp thành lập đơn giá khảo sát 
trắc địa; Phương pháp lập dự toán chi phí khảo sát trắc địa; An toàn lao động trong sản xuất trắc 
địa. 
4050222  4(4-0-8)  Trắc địa cao cấp + BTL 
- Học phần học trước:  



- Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về thế trọng trường và hình dạng trái đất,  Kiến thức 
về Ellipsoid trái đất, Kiến thức về các hệ thống tọa độ, hệ thống thời gian và vấn đề tính chuyển 
tọa độ, Kiến thức về thiết kế, đo đạc và xử lý lưới tọa độ quốc gia, Kiến thức về thiết kế, đo đạc 
và xử lý lưới độ cao quốc gia. Kỹ năng tự học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng đo thủy chuẩn 
chính xác, Kỹ năng tính đổi và tính chuyển tọa độ 
-Nội dung: Nội dung chính của học phần trình bày về thế trọng trường và hình dạng trái đất; Các 
loại Ellipsoid trái đất và các yếu tố hình học của nó; Các hệ thống tọa độ, hệ thống thời gian và 
vấn đề tính chuyển tọa độ; Thiết kế, đo đạc và xử lý số liệu lưới tọa độ và độ cao quốc gia; Thiết 
kế, đo đạc và xử lý lưới độ cao quốc gia. 
4050203  3(3 0 6)  Định vị vệ tinh -A +BTL  
- Học phần trước:4051001 (Nhập môn kỹ thuật) 
- Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức về định vị vệ tinh cũng như các kiến thức có liên quan để 
sinh viên có thể ứng dụng định vị vệ tinh trong các công tác khác nhau của ngành trắc địa - bản 
đồ cũng như các ngành khác. 
- Nội dung: Các hệ thống toạ độ và hệ thống giờ sử dụng trong định vị vệ tinh. Quỹ đạo vệ tinh 
và các yếu tố quỹ đạo vệ tinh. Lịch vệ tinh và thuật toán tính toạ độ vệ tinh. Tín hiệu điều biến và 
các trị đo trong định vị vệ tinh, các hiệu ứng ảnh hưởng đến tín hiệu vệ tinh. Các nguyên lý định 
vị vệ tinh gồm định vị tuyệt đối và định vị tương đối. Các hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu 
GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS) và một số hệ thống định vị vệ tinh khu vực. 
Các nguồn sai số ảnh hưởng đến độ chính xác định vị vệ tinh 
Giải pháp hỗ trợ tăng cường độ chính xác và độ tin cậy trong định vị GNSS. Các máy thu tín 
hiệu GPS và các ứng dụng của GPS trong công tác trắc địa – bản đồ, trong nghiên cứu địa động 
vv.... Xử lý số liệu đo và phần mềm xử lý số liệu GPS thông dụng (TBC, TTC...) 
40510022Đồ án kỹ thuật I – Tính đổi và tính chuyển tọa độ  
- Học phần trước: 4050222 (Trắc địa cao cấp)  
- Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về hệ quy chiếu trắc địa và hệ tọa độ, Có hiểu 
biết về công tác tính đổi tọa độ, Có hiểu biết về công tác tính chuyển tọa độ, Có khả năng lập 
chương trình tính đổi tọa độ vuông góc không gian về hệ tọa độ trắc địa, từ đó tính đổi về hệ tọa 
độ vuông góc phẳng.Có kỹ năng thực hành tính toán tính đổi tọa độ qua múi. Có khả năng lập 
trình và thực hành tính toán tính chuyển tọa độ giữa 2 hệ tọa độ vuông góc không gian. Có khả 
năng lập trình và thực hành tính toán tính chuyển tọa độ giữa 2 hệ tọa độ vuông góc phẳng. 
- Nội dung:Cung cấp kiến thức về lý thuyết để người học hiểu biết rõ hơn về hệ quy chiếu trắc 
địa và các hệ tọa độ.Cung cấp kiến thức chung về tính đổi và tính chuyển tọa độ.Cung cấp cho 
sinh viên những phương pháp và các công thức kèm theo phục vụ cho công tác tính đổi tọa độ và 
tính chuyển tọa độ. 
40510032Đồ án kỹ thuật II - Lập dự án xác định tọa độ và độ cao bằng công nghệ GNSS 
- Học phần trước: 4050222 (Trắc địa cao cấp + BTL), 4050203 (Định vị vệ tinh -A +BTL) 
- Mục tiêu:Sinh viên phải nắm được lý thuyết chung về công nghệ GNSS, các phương pháp định 
vị và hệ thống trạm CORS.Tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp định vị GNSS và hệ thống 
trạm CORS để xác định tọa độ và độ cao. Sinh viên cần có kỹ năng viết đồ án kỹ thuật. Sinh viên 
phải có kỹ năng về kiến thức lập phương án kỹ thuật các công trình chung. Sinh viên phải có kỹ 
năng thực hành lập phương án kỹ thuật cho một dự án cụ thể. Sinh viên phải có kỹ năng thực 
hành lập dự toán chi phí cho 1 dự án cụ thể để xác định tọa độ và độ cao bằng công nghệ GNSS.  
- Nội dung:Nội dung đề cương đồ án  kỹ thuật; Lịch trình thực hiện đề cương đồ án kỹ thuật 
4050233 1(0 1 0) Thực tập định vị vệ tinh 
- Môn học trước: 4050203 (Định vị vệ tinh A) hoặc 4050211(Định vị vệ tinh B) 



- Mục tiêu: Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo và bảo quản một số loại máy thu GNSS đã 
và đang được sử dụng trong thực tế sản xuất. Có khả năng tự thiết kế, bố trí các ca đo GNSS 
tĩnh.Có khả năng xử lý thành thạo một mạng lưới tọa độ sử dụng các phần mềm thương mại như 
Trimble Total Control hoặc Trimble Business Center. Có khả năng bố trí và đo đạc thành thạo kỹ 
thuật đo GNSS tương đối động tức thời RTK (kỹ thuật RTK truyền thống và RTK CORS).  
- Nội dung:Hướng dẫn thao tác sử dụng và bảo quản một số loại máy thu GNSS hiện đang được 
sử dụng trong thực tế sản xuất. Thiết kế ca đo một mạng lưới tọa độ và tiến hành đo đạc mạng 
lưới. Trút số liệu và xử lý số liệu mạng lưới bằng phần mềm Trimle Total Control hoặc Trimble 
Business Center.Kỹ thuật đo động tức thời, các yêu cầu trong thiết lập trạm Base và các lưu ý đối 
với trạm Rover trong đo RTK truyền thống, cách thức kết nối trạm Rover với trạm CORS trong 
đo RTK CORS. 

40510042 Thực tập tốt nghiệp  
- Môn học trước: 
- Mục tiêu: Nắm được một dạng công việc cụ thể tại đơn vị sản xuất có liên quan đến hướng lựa 
chọn làm đề tài tốt nghiệp. Thu thập số liệu phục vụ viết đồ án tốt nghiệp. 
-Nội dung: Cơ sở khoa học và thực tế của những nội dung thực tập tốt nghiệp; Lịch trình thực tập 
tốt nghiệp. 
4051005 8 Đồ án tốt nghiệp  
- Môn học trước: 4051004 (Thực tập tốt nghiệp) 
- Mục tiêu: 
- Nội dung:Nội dung đề cương đồ án  tốt nghiệp; Lịch trình thực hiện đề cương đồ án tốt nghiệp. 
4050204  3(3 0 6) Trắc địa lý thuyết + BTL 
- Môn học trước:  
- Mục tiêu: Người học phải nắm được bản chất của thế nhiễu và các đặc trưng trọng trường có 
liên quan, các phương pháp xác định chúng và sử dụng chúng trong việc nghiên cứu xác định 
kích thước, hình dạng và thế trọng trường của Trái đất trong phạm vi cục bộ cũng như trên quy 
mô toàn cầu. Nắm vững các kiến thức về quy chuyển trị đo trắc địa. Các bản chất và các công 
thức thực dụng xác định hệ thống độ cao. Người học nắm được kiến thức cơ bản về đo cung độ. 
- Nội dung: Trình bày lý thuyết về thế nhiễu và các đặc trưng trọng trường có liên quan; các 
phương pháp xác định các đặc trưng của thế nhiễu là dị thường trọng lực, độ lệch dây dọi và dị 
thường độ cao sử dụng các số liệu đo thiên văn, đo trắc địa, đo trọng lực và quan trắc vệ tinh; 
giải quyết vấn đề quy chuyển các trị đo trắc địa từ bề mặt tự nhiên của trái đất về bề mặt vật lý và 
toán học tương ứng; các nguyên tắc và phương pháp cơ bản về việc xác định kích thước, hình 
dạng và các yếu tố định vị của ellipsoid Trái đất trong phạm vi cục bộ cũng như trên quy mô toàn 
cầu. 
4050205 2(2 0 4) Thiên văn cầu và định vị thiên văn 
- Môn học trước: 
- Mục tiêu:Sinh viên nắm vững và sử dụng được những kiến thức cơ bản thiên văn cầu trong 
nghiên cứu thiên văn nói chung và định vị thiên văn nói riêng.Mỗi sinh viên được thực hành 
những kiến thức này trong làm các bài tập của học phần. Sinh viên hiểu được nội dung cơ bản 
của các phương pháp định vị thiên văn chính xác và gần đúng được dùng trong xây dựng lưới 
trắc địa. 
- Nội dung: Những kiến thức cơ bản của thiên văn cầu và ứng dụng của nó trong định vị thiên 
văn: Khái niệm cơ sở của thiên văn học (TVH) và mối liên hệ của TVH với trắc địa;Các hệ tọa 
độ được dùng trong thiên văn; Các hệ thống thời gian được dùng trong thiên văn; Các số hiệu 
chỉnh cho tọa độ của thiên thể ;Định vị thiên văn . 



4050207 2(2 0 4) Bình sai lưới trắc địa+ BTL 
- Môn học trước: 
- Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tính toán và bình sai các mạng lưới trắc 
địa nhà nước gồm: Các phương trình điều kiện trong các dạng lưới tam giác đo góc, đo hướng, 
đo cạnh và lưới đo góc cạnh. Các hàm trọng số trong bình sai điều kiện. Bình sai lưới mặt bằng 
nhà nước theo phương pháp bình sai gián tiếp. Các phương trình số hiệu chỉnh cho các trị đo và 
các hàm trọng số. Bình sai lưới độ cao nhà nước. Bình sai lưới GPS. 
- Tóm tắt nội dung học phần: Các phương trình điều kiện trong các dạng lưới tam giác đo góc, đo 
hướng,  lưới tam giác đo cạnh và lưới đo góc cạnh. Các hàm trọng số trong bình sai điều kiện. 
Tính sai số khép giới hạn của các phương trình điều kiện để làm cơ sở xác định sai số thô trong 
lưới.  
Bình sai lưới mặt bằng nhà nước theo phương pháp bình sai gián tiếp. Các phương trình số hiệu 
chỉnh trị đo hướng, đo góc và đo chiều dài cạnh. Cách lập các hàm trọng số và tính toán sai số 
trung phương của các yếu tố lưới sau bình sai.  
Bình sai lưới độ cao các cấp theo phương pháp bình sai điều kiện và bình sai gián tiếp.  
Kiểm tra sai số khép giới hạn trong lưới GPS. Bình sai lưới GPS và bình sai phối hợp lưới GPS 
với trị đo mặt đất 

4050208 3(3 0 6) Trắc địa biển+ BTL 
- Môn học trước: 
- Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về biển và đại dương ; các khái niệm 
về hải dương học ; đặc điểm cấu trúc của đáy biển và đại dương ; các nội dung đo đạc biển và 
các công nghệ đo đạc biển. 
- Nội dung:Một số kiến thức cơ bản về biển và đại dương;Đặc điểm của biển Việt Nam;Thủy 
triều và phương pháp quan trắc thủy triều;Các nội dung đo đạc biển;Các phương pháp đo đạc 
biển;           
4050209 2(2 0 4) Đo trọng lực+ BTL 
- Môn học trước: 
- Mục tiêu: Học xong, người học phải nắm được các nguyên lý cấu tạo của các loại máy đo trọng 
lực ở mặt đất, nắm bắt được quy trình đo trọng lực. Các nội dung kiểm nghiệm máy đo trọng lực 
và sử dụng được các máy đo trọng lực. Hiểu biết khái quát về nguyên lý cấu tạo của các máy đo 
trọng lực trên biển, trên không và quy trình đo trọng lực trên biển, trên không. Nắm được nguyên 
lý xác định trọng lực bằng đo cao từ vệ tinh. 
- Nội dung: Những kiến thức cơ bản về Đo trọng lực, bao gồm nguyên lý và các phương pháp đo 
đạc, các tiêu chuẩn, quy phạm trong đo trọng lực. Nguyên lý và máy móc dùng trong đo trọng 
lực tuyệt đối, đo trọng lực tương đối. Ngoài ra sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức tổng 
quan, cơ bản về các phương pháp đo đạc trọng lực trên biển, trên máy bay (hàng không) và đo 
trọng lực từ vệ tinh. 
4050235  1(0 0 2)Thực tập đo cao hình học hạng II  
- Môn học trước: 4050201 (Trắc địa cao cấp đại cương) 
- Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về Máy thủy chuẩn và kiểm nghiệm máy thủy chuẩn 
chính xác;Đo và xử lý thành quả đo thủy chuẩn hạng II; 
- Nội dung: Máy,mia thủy chuẩn và kiểm nghiệm máy,mia thủy chuẩn chính xác; Đo và xử lý 
thành quả đo thủy chuẩn hạng II; 
40502273(3 0 6) Hải dương học đại cương  
- Môn học trước: 



- Mục tiêu: Sinh viên sẽ có những kiến thức đại cương về biển và đại dương liên quan đến hải 
dương học như: địa hình đáy biển, khí hậu biển, thành phần nước, các hoạt động hải văn trong 
biển vv.. 
- Nội dung: Môn học sẽ giới thiệu những nội dung chính như: Hình thái biển và đại dương; Địa 
hình đáy đại dương; Đặc trưng vật lý của nước biển; Chế độ nhiệt, muối của nước biển; Sóng 
biển; thủy triều; Dòng chảy của nước biển; Khí hậu biển. Các nội dung trên sẽ được giới thiệu 
tương đối chi tiết nhằm giúp cho sinh viên có được những kiến thức tương đối về biển và đại 
dương cũng như các quá trình tự nhiên diễn ra trên nó, những quy luật của tự nhiên biển. 
40502322(2 0 4) Ứng dụng định vị vệ tinh  
- Môn học trước: 
- Mục tiêu:Sinh viên nắm vững và sử dụng được các kiến thức chung nhất về định vị vệ tinh 
cũng như các ứng dụng của định vị vệ tinh đối với từng công việc cụ thể. Hiểu được nguyên lý 
cấu tạo của máy thu GNSS, sử dụng máy thu GNSS và xử lý số liệu GNSS bằng phần mềm. 
- Nội dung:Học phần giới thiệu những kiến thức chung nhất về công nghệ GNSS, ứng dụng của 
phương pháp định vị tương đối tĩnh, tương đối động và đo cao GNSS - thủy chuẩn. Máy thu 
GNSS, phương pháp đo cũng như quy trình xử lý số liệu GNSS. 
40502112(2 0 4) Định vị vệ tinh B  
- Môn học trước: 
- Mục tiêu: Người học được trang bị các kiến thức cơ sở về hệ thống tọa độ, hệ thống giờ và các 
nguyên lý định vị vệ tinh gồm định vị tuyệt đối và định vị tương đối. Cung cấp cho người học 
các kiến thức cơ bản của các hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS, một vài hệ thống định 
vị vệ tinh khu vực cùng một số hệ thống hỗ trợ định vị vệ tinh tăng cường và một số ứng dụng 
của GNSS trong công tác trắc địa-bản đồ, trong nghiên cứu địa động và  trong quân sự. Người 
học có khả năng khai thác sử dụng các máy thu GPS, một vài phần mềm xử lý số liệu GPS thông 
dụng để giải quyết các nhiệm vụ trong sản xuất trắc địa bản đồ và trong công tác NCKH. 
- Nội dung:Các hệ thống toạ độ và hệ thống giờ sử dụng trong định vị vệ tinh. Quỹ đạo vệ tinh 
và các yếu tố quỹ đạo vệ tinh. Lịch vệ tinh và thuật toán tính toạ độ vệ tinh. Tín hiệu điều biến và 
các trị đo trong định vị vệ tinh, các hiệu ứng ảnh hưởng đến tín hiệu vệ tinh. Các nguyên lý định 
vị vệ tinh gồm định vị tuyệt đối và định vị tương đối. Các hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu 
GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS) và một số hệ thống định vị vệ tinh khu vực. 
Các nguồn sai số ảnh hưởng đến độ chính xác định vị vệ tinh 
 Giải pháp hỗ trợ tăng cường độ chính xác và độ tin cậy trong định vị GNSS. Các máy thu tín 
hiệu GPS và các ứng dụng của GPS trong công tác trắc địa – bản đồ, trong nghiên cứu địa động 
vv.... Xử lý số liệu đo và phần mềm xử lý số liệu GPS thông dụng (TBC, TTC...) 
40502293 (3 0 6) Ứng dụng các công nghệ định vị chính xác cao trong công tác tìm kiếm, 
thăm dò và khai thác dầu khí  
- Môn học trước: 
- Học xong các môn về khoa học cơ bản; 
- Học xong các môn cơ sở ngành; 
- Học xong môn trắc địa biển. 
- Mục tiêu: Ứng dụng các công nghệ định vị chính xác cao trong các công tác: tìm kiếm; thăm dò 
và khai thác dầu khí trên biển. 
- Nội dung:Giáo trình sẽ giới thiệu các nội dung chính như: Một số kiến thức về biển và đại 
dương;Những kiến thức cơ bản về hải dương học;Tài nguyên biển;Tài nguyên dầu khí biển;Một 
số dạng công tác đo đạc biển;Công nghệ định vị vệ tinh;Công nghệ định vị thủy âm;Công nghệ 
quét sườn Scan-Sonar;Một số công nghệ định vị khác;Công tác tìm kiếm dầu khí biển;Công tác 



thăm dò dầu khí biển;Công tác khai thác dầu khí trên biển;Công tác lắp đặt giàn khoan trên 
biển;Ứng dụng các công nghệ định vị chính xác cao trong các công tác tìm kiếm, thăm dò và 
khai thác dầu khí biển. 
40502283(3 0 6) Ứng dụng định vị vệ tinh trong quản lý và khai thác tài nguyên mỏ 
- Môn học trước: 
- Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức về định vị vệ tinh cũng như các kiến thức có liên quan để 
sinh viên có thể ứng dụng định vị vệ tinh trong các công tác trắc địa phục vụ quản lý và khai thác 
tài nguyên mỏ. 
- Nội dung: Học phần cung cấp các nội dung kiến thức về hệ tọa độ, hệ thống thời gian, cấu trúc, 
các loại trị đo cũng như các nguyên lý định vị sử dụng tín hiệu của các hệ thống vệ tinh định vị 
và dẫn đường. Phương pháp đo và xử lý số liệu định vị vệ tinh. Bên cạnh đó còn cung cấp các 
kiến thức của một số phương pháp đo khác trong trắc địa phục vụ quản lý và khai thác tài nguyên 
mỏ. 
40502302(2 0 4) Ứng dụng định vị vệ tinh trong  quy hoạch và xây dựng công trình  
- Môn học trước: 
- Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về ĐVVT và  mối liên hệ của ĐVVT với công tác 
quy hoạch và xây dựng công trình, ĐVVT cho quy hoạch công trình, ĐVVT cho xây dựng công 
trình. 
- Nội dung:Những kiến thức cơ bản của ĐVVT vào công tác quy hoạch và xây dựng công trình, 
ĐVVT và  mối liên hệ của ĐVVT với công tác quy hoạch và xây dựng công trình, ĐVVT cho 
quy hoạch công trình;ĐVVT cho xây dựng công trình. 
4050231 2(2 0 4) Ứng dụng định vị vệ tinh trong quan trắc môi trường  
- Môn học trước: 
- Mục tiêu: kiến thức cơ bản về hệ thống định vị dẫn đường toàn cầu GNSS, một số nguyên lý 
định vị ứng dụng công nghệ GNSS và ứng dụng công nghệ này để quan trắc các hiện tượng tự 
nhiên và nghiên cứu môi trường trên mặt đất và không gian bên ngoài Trái đất. 
- Nội dung: Học phần trình bày các kiến thức cơ bản về khái niệm quan trắc trong môi trường, 
các kiến thức cơ bản của công nghệ GNSS cũng như ứng dụng công nghệ này trong quan trắc và 
nghiên cứu môi trường. 
4050401  4(4-0-8) Trắc địa cơ sở 1+BTL 
Học phần học trước: 4010117 (Đại số tuyến tính), 4010102 (Giải tích 1), 4010118 (Giải tích 2) 
Mục tiêu: Nắm được các khái niệm chung về hình dạng, kích thước trái đất, các hệ toạ độ biểu 
diễn bề mặt trái đất, phép chiếu bề mặt trái đất lên mặt phẳng và các hệ thống toạ độ phẳng biểu 
diễn bản đồ địa hình; Nguyên lý cấu tạo cơ bản của các máy trắc địa độ chính xác trung bình 
phục vụ thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt; Những phép đo cơ bản về khoảng cách, góc ngang, 
góc đứng và chênh cao; Lưới khống chế địa hình; Thành lập bản đồ địa hình. 
Nội dung: Giới thiệu chung về ngành Trắc địa: Khái niệm, một số ứng dụng cơ bản của Trắc địa 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau; Khái niệm về hình dạng, kích thước trái đất, các hệ toạ độ biểu 
diễn bề mặt trái đất, phép chiếu bề mặt trái đất lên mặt phẳng và các hệ thống toạ độ phẳng biểu 
diễn bản đồ địa hình; Nguyên lý cấu tạo cơ bản của các máy trắc địa độ chính xác trung bình 
phục vụ thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt; Những vấn đề liên quan tới các phép đo cơ bản: đo 
khoảng cách, đo góc ngang, đo góc đứng và chênh cao. 
4050404 3(3-0-6) Lý thuyết sai số + BTL 
Học phần học trước: 4050401 (Trắc địa cơ sở 1+BTL) 
Mục tiêu: Trang bị kiến thức cho sinh viên về lý luận và phương pháp xử lý số liệu trắc địa bao 
gồm: Lý thuyết sai số đo; Nguyên lý số bình phương nhỏ nhất và các phương pháp bình sai lưới 



khống chế trắc địa. 
 Nội dung: Cơ sở lý thuyết sai số, bình sai điều kiện, bình sai gián tiếp 
4050422 2(0-2-1) Thực tập Trắc địa cơ sở 
Học phần học trước: 4050401 (Trắc địa cơ sở 1+BTL) 
Mục tiêu: Thực hành đo đạc lưới khống ché địa hinh, thành lập bản đồ số địa hình 
Nội dung: Thực tập trắc địa cơ sở  gồm 03 phần: phần 1- kiểm nghiệm máy móc và dụng cụ trắc 
địa; phần 2- các phép đo cơ bản trong trắc địa, thành lập lưới khống chế trắc địa; phần 3- thành 
lập bản đồ địa hình áp dụng công nghệ mới ; Nội dung các phần là cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức sau: nguyên lý cấu tạo cơ bản của các máy trắc địa độ chính xác trung bình, cách kiểm 
nghiệm các loại sai số của máy trắc địa; những phép đo cơ bản như khoảng cách, góc ngang, góc 
đứng, chênh cao; Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn áp dụng công nghệ mới như công nghệ GPS, 
máy toàn đạc điện tử, các phần mềm đồ họa và xử lý số liệu trắc địa. 
4050421 2(2-0-4) Trắc địa cơ sở 2 + BTL 
Học phần học trước: 4010117 (Đại số tuyến tính), 4010102 (Giải tích 1), 4010118 (Giải tích 2), 
4050401 (Trắc địa cơ sở 1+BTL), 4050404 (Lý thuyết sai số + BTL) (có thể học đồng thời) 
Mục tiêu: Nắm được phương pháp xây dựng lưới khống chế địa hình, tính toán, thành lập và sử 
dụng bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn; 
Nội dung: Các vấn đề chung về lưới khống chế mặt bằng phục vụ đo vẽ bản đồ địa hình; Lưới 
tam giác; Lưới đường chuyền; Lưới  độ cao; Bài tập lớn: Thiết kế kỹ thuật lưới không chế mặt 
bằng và độ cao phục vụ đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 khu vuc cụ thể. 
4050403 2(2-0-4) Bản đồ số và độ chính xác bản đồ địa hình 
Học phần học trước: 4050401 (Trắc địa cơ sở 1+BTL) 
Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được độ chính xác xây dựng bản đồ địa hình và phương pháp xây 
dựng bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn 
Nội dung: Thành lập bản đồ số địa hình; Độ chính xác bản đồ địa hình 
4050405 2(2-0-4) Xử lý số liệu trắc địa + BTL 
Học phần học trước: 4050401 (Trắc địa cơ sở 1+BTL), 4050404 (Lý thuyết sai số + BTL) 
Mục tiêu: Trang bị kiến thức cho sinh viên về lý luận và phương pháp xử lý số liệu bao gồm: Bình sai 
kết hợp, bình sai tự do và phân tích thống kê 
Nội dung: Nội dung học phần gồm ba phần cơ bản: Bình sai kết hợp; Bình sai tự do; Phân tích 
thống kê. 
4050407 3(3-0-6) Lập trình bài toán trắc địa cơ sở + BTL 
Học phần học trước: 4050401 (Trắc địa cơ sở 1+BTL), 4050404 (Lý thuyết sai số + BTL) 
Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được các hàm và thủ tục ứng dụng trong Trắc địa, chương trình 
bình sai lưới độ cao, ước tính độ chính xác và bình sai lưới mặt bằng 
Nội dung: Lập trình bài toán trắc địa cơ sở có nhiệm vụ cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
sau: Các hàm và thủ tục ứng dụng trong Trắc địa; Chương trình bình sai lưới độ cao; Chương 
trình ước tính độ chính xác lưới khống chế và bình sai lưới mặt bằng 
4050408 3(3-0-6) Phần mềm đồ họa trong trắc địa + BTL 
Học phần học trước: 4050401 (Trắc địa cơ sở 1+BTL) 
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về một số phần mềm đồ họa trong trắc địa. 
Nội dung: Giới thiệu về phần mềm đồ họa trong trắc địa; Phần mềm AutoCAD; Phần mềm 
Microstation; Phần mềm Surfer; Phần mềm Mapinfo 
4050409 2(2-0-4) Thành lập bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn ứng dụng công nghệ mới + BTL 
Học phần học trước: 4050401 (Trắc địa cơ sở 1+BTL) 
Mục tiêu: Ứng dụng các thiết bị điện tử, hệ định vị GPS và các phần mềm đồ họa, phần mềm ứng 



dụng để xử lý số liệu thu thập tại thực địa thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 
Nội dung: Học phần Thành lậ bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn ứng dụng công nghệ mới gồm 5 
chương: Chương 1- Khái niệm bản đồ số địa hình; Chương 2- Khái quát công nghệ GPS và các 
kỹ thuật đo GPS; Chương 3- Thiết bị đo và phần mềm xử lý số liệu; chương 4- Thành lập bản đồ 
địa hình từ ảnh chụp bằng phương tiện bay không người lái (UAV). Sinh viên hiểu và thực hiện 
đo bằng công nghệ mới ( GPS và máy toàn đạc điện tử), dữ liệu đo từ thiết bị máy bay không 
người lái, sau đó dùng dữ liệu đo này để thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn. Để từ đó có kiến thức 
học các môn chuyên sâu của ngành Trắc địa. 
Có một số chương có  bài thuyết trình theo nhóm về chủ đề của chương. Sinh viên sẽ phải thu 
thập, chọn lọc tư liệu từ bài giảng, sách, hoặc các bài viết trên internet; viết báo cáo và chuẩn bị 
bài thuyết trình trên lớp.  
4050410 2(2-0-4) Cơ sở dữ liệu địa hình + BTL 
Học phần học trước: 4050401 (Trắc địa cơ sở 1+BTL), 4050408 (Phần mềm đồ họa trong trắc địa 
+ BTL) 
Mục tiêu: Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu thông tin không 
gian, có khả năng xây dựng một bộ dữ liệu thông tin không gian theo chuẩn cơ sở dữ liệu. 
Nội dung: Môn học giới thiệu các khái niệm về cơ sở dữ liệu thông tin không gian và cơ sở dữ
liệu thông tin địa hình, và các phương pháp thu thập dữ liệu không gian. Người học cũng 
được học những kiến thức về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phương pháp xây dựng 
cấu trúc dữ liệu, thiết kế và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu được được quản lý bằng hệ quản trị cơ
sở dữ liệu để làm nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin không gian. Môn học cũng 
giới thiệu công cụ cho phép xây dựng mô hình cấu trúc dữ liệu là ngôn ngữ UML (Unified 
Modelling Language) để người học có thể sử dụng UML thiết kế mô hình cấu trúc dữ liệu cho 
cơ sở dữ liệu thông tin không gian hoặc hiểu được mô hình thông tin không gian được thiết kế
sẵn theo chuẩn thông tin đia lý. Cuối cùng, môn học trang bị cho người học những kiến thức 
thực tế và tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình theo cấu trúc thiết kế sẵn hiện nay của Bộ
Tài nguyên và Môi trường. 
4050424 1(0-1-2) Thực tập Trắc địa cơ sở 2 
Học phần học trước: 4050423 (Thực tập trắc địa cơ sở 1) 
Mục tiêu: Thành lập lưới khống chế địa hình cấp 1,2; Đo vẽ bản đồ địa hình áp dụng công nghệ 
mới. 
Nội dung: Học phần thực tập trắc địa cơ sở 2 gồm 03 phần: phần 1- kiểm nghiệm máy móc và 
dụng cụ trắc địa; phần 2- thành lập lưới khống chế địa hình cấp 1, 2; phần 3- đo vẽ bản đồ địa 
hình áp dụng công nghệ mới. Yêu cầu sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về các hệ 
thống toạ độ, độ cao, sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa, các đại lượng đo cơ bản, xây dựng 
lưới khống chế mặt bằng và độ cao, thành lập bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn áp dụng công nghệ mới 
như công nghệ GPS, máy toàn đạc điện tử, phần mềm đồ họa và xử lý số liệu trắc địa. 
4050423 1(0-1-2) Thực tập Trắc địa cơ sở 1 
Học phần học trước: 4050401 (Trắc địa cơ sở 1+BTL) 
Mục tiêu: Thực hành, đo góc, đo thủy chuẩn, thành lập lưới khống chế và tính toán bình sai; Đo 
vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn có ứng dụng công nghệ mới 
Nội dung: Thực tập trắc địa cơ sở 1 gồm 03 phần: phần 1- kiểm nghiệm máy móc và dụng cụ trắc 
địa; phần 2- các phép đo cơ bản trong trắc địa, thành lập lưới khống chế trắc địa; phần 3- thành 
lập bản đồ địa hình áp dụng công nghệ mới ; Nội dung các phần là cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức sau: nguyên lý cấu tạo cơ bản của các máy trắc địa độ chính xác trung bình, cách kiểm 
nghiệm các loại sai số của máy trắc địa; những phép đo cơ bản như khoảng cách, góc ngang, góc 



đứng, chênh cao; Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn áp dụng công nghệ mới như công nghệ GPS, 
máy toàn đạc điện tử, các phần mềm đồ họa và xử lý số liệu trắc địa. 
4050413 1(0-1-2) Thực tập bản đồ số địa hình 
Học phần học trước: 4050409 (Thành lập bản đồ số địa hình ứng dụng công nghệ mới) 
Mục tiêu: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, đo vẽ mặt cắt địa hình bằng công nghệ GPS, máy toàn 
đạc điện tử chuyên dùng 
Nội dung: Học phần Tực tập trắc địa cơ sở 2 gồm 02 phần: phần 1- các phép đo cơ bản; phần 2- 
đo vẽ địa hình và mặt cắt. Yêu cầu Sinh viên phải nắm vững kiến thức cơ sở, thực hành tốt các 
thiết bị và công nghệ mới, thực hiện được quy trình thành lập bản đồ số và mặt cắt địa hình theo 
công nghệ mới. 
4050420 2(2-0-4) Trắc địa cơ sở 
Học phần học trước: 4010117 (Đại số tuyến tính), 4010102 (Giải tích 1), 4010118 (Giải tích 2) 
Mục tiêu: Nắm được các khái niệm chung về hình dạng, kích thước trái đất, các hệ toạ độ biểu 
diễn bề mặt trái đất, phép chiếu bề mặt trái đất lên mặt phẳng và các hệ thống toạ độ phẳng biểu 
diễn bản đồ địa hình; Nguyên lý cấu tạo cơ bản của các máy trắc địa độ chính xác trung bình 
phục vụ thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt; Những phép đo cơ bản về khoảng cách, góc ngang, 
góc đứng và chênh cao; Lưới khống chế địa hình; Thành lập bản đồ địa hình. 
Nội dung: Giới thiệu chung về ngành Trắc địa: Khái niệm, một số ứng dụng cơ bản của Trắc địa 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau; Khái niệm về hình dạng, kích thước trái đất, các hệ toạ độ biểu 
diễn bề mặt trái đất, phép chiếu bề mặt trái đất lên mặt phẳng và các hệ thống toạ độ phẳng biểu 
diễn bản đồ địa hình; Nguyên lý cấu tạo cơ bản của các máy trắc địa độ chính xác trung bình 
phục vụ thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt; Những vấn đề liên quan tới các phép đo cơ bản: đo 
khoảng cách, đo góc ngang, đo góc đứng và chênh cao. 
4050502  2(0-4-2)  Thực tập Trắc địa mỏ lộ thiên và Xây dựng mỏ 
Học phần trước: 4050539 (Cơ sở Trắc địa mỏ) 
Mục tiêu: Giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học, biết cách sử dụng thành thạo các 
thiết bị đo đạc trắc địa để thành lập lưới khống chế cơ sở, lưới khống chế đo vẽ và đo vẽ chi tiết 
thành lập bản đồ khai thác mỏ lộ thiên, biết cập nhật tính khối lượng khai thác mỏ lộ thiên cũng 
như các công tác trắc địa phục vụ cho quá trình khai thác mỏ. Sinh viên biết thực hiện các công 
tác trắc địa trong quá trình xây dựng mỏ như bố trí các công trình trên mỏ lộ thiên. 
Nội dung: Phổ biến đề cương, nhiệm vụ thực tập; Nhận và kiểm nghiệm máy trắc địa; Thành lập 
lưới khống chế cơ sở mặt bằng, độ cao mỏ; Thành lập lưới khống chế đo vẽ ở mỏ lộ thiên; Đo vẽ 
chi tiết thành lập bản đồ tầng khai thác, bản đồ bãi chứa; Tính toán bình sai chặt chẽ lưới khống 
chế cơ sở mặt bằng và độ cao trên mỏ lộ thiên. Tính toán bình sai gần đúng lưới khống chế đo vẽ; 
Tính toán, hoàn thiện sổ đo chi tiết, thành lập bản đồ. Tính khối lượng khai thác mỏ; Xác định các 
yếu tố hình học của công trình trên bản đồ, sử dụng các phần mềm tính toán bình sai các bài toán 
trắc địa, tính toán khối lượng khai thác. 
4050504  2(0-4-2)  Thực tập Trắc địa mỏ hầm lò 
Học phần trước: 4050539 (Cơ sở Trắc địa mỏ) 
Mục tiêu: Giúp sinh viên củng cố, nắm vững các kiến thức về trắc địa mỏ hầm lò và rèn luyện các 
kỹ năng đo đạc trắc địa ở mỏ hầm lò như: xây dựng điểm tiệm cận, đo định hướng, thành lập lưới 
khống chế hầm lò và các công tác trắc địa phục vụ khai thác, đào lò, tính khối lượng mỏ. 
Nội dung: Phổ biến đề cương, nhiệm vụ thực tập; Nhận và kiểm nghiệm máy trắc địa; Thành lập 
mạng lưới điểm tiệm cận giếng đứng; Chiếu điểm bằng dây quả nặng; Định hướng qua một giếng 
đứng; Định hướng qua hai giếng đứng; Chuyền độ cao qua giếng đứng; Thành lập lưới khống chế 
cơ sở hầm lò; Đo cập nhật lò chuẩn bị, lò chợ, đo mặt cắt dọc đường lò; Cho hướng đào lò trong 



mặt phẳng ngang và mặt phẳng đứng; Bình sai, xác định tọa độ điểm tiệm cận cửa lò; Tính toán 
xử lý kết quả đo định hướng, chuyền độ cao; Bình sai tính toán lưới khống chế hầm lò, vẽ mặt cắt 
dọc và bình đồ số đường lò bằng phần mềm chuyên dụng. 
 
4050507  2(2-0-4)  Tin học ứng dụng trong Trắc địa mỏ 
Học phần trước: 4050539 (Cơ sở Trắc địa mỏ) 
Mục tiêu: Xây dựng được các chương trình máy tính để giải quyết các bài toán của trắc địa như 
các bài toán giao hội, bình sai các mạng lưới trắc địa, xây dựng các chương trình hỗ trợ thành lập 
bản đồ và mặt cắt, xây dựng chương trình phân tích hồi quy để dự báo và nội suy, mô hình hóa 
cấu trúc thân khoáng sản. Sử dụng được các phần mềm TOPO, HSMO trong công tác thành lập 
bình đồ và tính khối lượng khai thác 
Nội dung: Khái lược về ngôn ngữ lập trình và thuật toán lập trình;; Cấu trúc chương trình, các 
hàm chuẩn và các chương trình con; Lập trình tính toán các bài toán cơ bản trong trắc địa mỏ: các 
bài toán giao hội, chương trình hỗ trợ thành lập bản đồ số địa hình và mặt cắt, chương trình xác 
định tọa độ lỗ khoan gặp vỉa và mô hình hóa các vỉa than, chương trình bình sai gần đúng một số 
mạng lưới trắc địa ở mỏ lộ thiên; lập trình phân tích hồi quy và dự báo; lập trình với các thuật 
toán nội suy. 
4050508  2(2-0-4)  Tiếng anh chuyên ngành Trắc địa mỏ 
Học phần trước: 4050539 (Cơ sở Trắc địa mỏ) 
Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu và sử dụng được các từ, thuật ngữ chuyên ngành Trắc địa mỏ bằng 
tiếng Anh. Sinh viên sau khi học môn này có thể đọc được một số tài liệuchuyên ngành bằng 
tiếng Anh liên quan đến Dịch động đất đá, Trắc địa mỏ hầm lò và lộ thiên, công nghệ định vị vệ 
tinh… và sử dụng thành thạo các từ và thuật thuật ngữ chuyên ngành trong giao tiếp công việc. 
Nội dung: Nội dung giới thiệu các bài giảng chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ bằng tiếng 
anh, từ các khái niệm cơ bản đến các công nghệ mới được ứng dụng trong lĩnh vực Trắc địa - Bản 
đồ như công nghệ GPS, GIS, RM, các kiến thức liên quan tới lưới tam đa giác, lưới độ cao, in ấn 
bản đồ. Nội dung được truyền tải bằng các thuật ngữ trắc địa - Bản đồ, các cấu trúc ngôn ngữ 
tiếng Anh dùng trong chuyên ngành kỹ thuật Trắc địa-bản đồ.  
4050509  2(2-0-4)  Kỹ thuật môi trường 
Môn học trước: Cơ sở GIS (4050301) 
Mục tiêu: Giúp sinh viên các ngành thuộc nhóm khoa học trái đất nắm được những nguyên nhân 
cơ bản của sự ô nhiễm, suy thoái tài nguyên môi trường; nắm được kỹ thuật địa tin học và ứng 
dụng các phương pháp địa tin học trong quản lý đất đai và môi trường. Sinh viên vận dụng được 
kiến thức về cơ sở viễn thám, GIS, GPS và GNSS ứng dụng trong nghiên cứu tài nguyên và môi 
trường. 
Nội dung: Giới thiệu tổng quan về môi trường và phát triển. Phương pháp địa tin học bao gồm 
phương pháp viễn thám; phương pháp GIS, phương pháp GPS và GNSS. Phân tích những ứng 
dụng của địa tin học trong quản lý đất đai như việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng bản 
đồ sử dụng đất và dự báo biến động sử dụng đất. Bên cạnh đó, môn học cung cấp kiến thức địa 
tin học trong quản lý các thành phần môi trường như đất, nước, thực vật, không khí và các hiện 
tượng tai biến môi trường. Môn học giúp sinh viên nắm được phương pháp địa tin học trong 
nghiên cứu diễn biến môi trường mỏ do khai thác khoáng sản. 
 
4050511  2(2-0-4)  Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS Mỏ - Địa chất 
Học phần trước: 4050539 (Cơ sở trắc địa mỏ), Cơ sở GIS (4050301). 
Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm bắt được các khái niệm về bản đồ và hệ thống thông tin địa lý 



(GIS). Trong đó gồm các khái niệm về thành phần của bản đồ, cơ sở toán học của bản đồ, khái 
niệm về bản đồ số, thành phần và chức năng của GIS, các ứng dụng của GIS trong lĩnh vực mỏ, 
địa chất. 
Rèn luyện các kỹ năng sử dụng phần mềm GIS phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực mỏ 
và địa chất. 
Nội dung: Trong phần lý thuyết, sinh viên sẽ được giới thiệu khái quát các khái niệm liên quan 
đến bản đồ và GIS như: thành phần của bản đồ, cơ sở toán học của bản đồ, các loại bản đồ dùng 
trong quản lý nhà nước, thành phần và chức năng của GIS, các ứng dụng của GIS trong nghiên 
cứu mỏ, địa chất. Trong phần thực hành, sinh viên sẽ được hướng dẫn thực hiện các thao tác với 
các lớp dữ liệu địa lý bằng phần mềm MapInfo. 
4050512  2(2-0-4)  Cơ sở toán học mô hình hóa khoáng sản 
Học phần trước:  
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên biết ứng dụng những kiến thức toán học hiện đại trong công tác 
xây dựng mô hình toán học và dự báo các đối tượng trong lòng đất, giúp cho việc  mô hình hóa 
cấu trúc thân khoáng sản được chính xác và rõ ràng, phục vụ cho việc khai thác khoáng sản có 
bền vững, hiệu quả và an toàn. Rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghiên cứu các vấn đề về hình học 
hóa cấu trúc bề mặt thân khoáng sản, đánh giá dự báo các đối tượng kiến tạo trong lòng đất, kỹ 
năng tin học để tự động hóa quá trình hình học hóa và dự báo được chính xác, hiệu quả. 
Nội dung: Nắm vững các kiến thức về toán giải tích phần về ma trận và định thức, phương pháp 
nghịch đảo ma trận, giải hệ phương trình tuyến tính đối xứng. Kiến thức cơ bản về xác suất và 
thống kê, kỹ thuật tạo đường cong để xây dựng đường đẳng trị bề mặt thân khoáng sản. Xây dựng 
mô hình số độ cao để nội suy cho các điểm thăm dò trên bề mặt vỉa than. Nắm vững phương pháp 
phân tích hồi quy để xây dựng các mô hình dự báo các đối tượng trong lòng đất. 
4050513  2(2-0-4)  Ứng dụng địa tin học trong quy hoạch & quản lý môi trường 
Học phần trước: Cơ sở GIS (4050301), 4050539 (Cơ sở trắc địa mỏ) 
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên kiến thức để nắm được những phương pháp luận cơ bản trong 
quy hoạch và quản lý môi trường. Sinh viên vận dụng được kiến thức về trắc địa đại cương, bản 
đồ học và GIS ứng dụng trong nghiên cứu quy hoạch và quản lý môi trường phục vụ cho công tác 
phát triển xã hội bền vững 
Nội dung: Môn học chia làm 2 phần cơ bản: phần 1 mô tả các phương pháp luận trong quy hoạch 
và quản lý môi trường, phần 2 mô tả các ứng dụng cụ thể của kỹ thuật địa tin học (bao gồm: đo 
đạc, công nghệ viễn thám, GIS và GNSS) trong nghiên cứu vấn đề quy hoạch và quản lý môi 
trường trong từng loai điều kiện môi trường cụ thể. 
4050515  2(2-0-4) Bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 
Học phần trước: Cơ sở GIS (4050301) 
Mục tiêu: Sinh viên hiểu biết những kiến thức về các tác động của hoạt động khai thác khoáng 
sản đối với môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác. Kiến thức 
về hoạt động cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác. Có kỹ năng ứng dụng kỹ thuật trắc địa 
bản đồ đặc biệt là các kỹ thuật địa tin học như viễn thám, GIS, GPS để quan trắc, giám sát và hiển 
thị sự biến động các yếu tố môi trường mỏ. 
Nội dung: Mở đầu; Hoạt động khai thác khoáng sản và các vấn đề môi trường; Bảo vệ môi trường 
trong khai thác khoáng sản; Ứng dụng kỹ thuật địa tin học quan trắc và giám sát sự biến động các 
thành phần tài nguyên- môi trường do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ. 
4050516  2(2-0-4)  Cơ sở dữ liệu GIS môi trường 
Học phần trước: Cơ sở GIS (4050301) 
Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được những nguyên nhân cơ bản của sự ô nhiễm, suy thoái tài 



nguyên môi trường; nhu cầu tất yếu của sự phát triển bền vững trong từng quốc gia và toàn cầu.  
Sinh viên nắm được các nội dung về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu GIS môi trường. 
Nội dung: Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về GIS, cơ sở dữ liệu GIS, công cụ của các phần 
mềm GIS. Bên cạnh đó ứng dụng được các phần mềm trong thực nghiệm xây dựng CSDL GIS 
môi trường. Người học sẽ khai thác được toàn bộ chức năng của GIS với CSDL mà sinh viên đã 
xây dựng được. 
4050528  3(3-0-6)  Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác mỏ 
Học phần trước: 4050539 (Cơ sở Trắc địa mỏ) 
Mục tiêu: Sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về dịch chuyển biến dạng đất đá, mặt đất và 
độ ổn định bờ mỏ; Nắm bắt được các phương pháp nghiên cứu; Biết cách tính toán dự báo các đại 
lượng dịch chuyển biến dạng bề mặt đất, độ ổn định bờ mỏ; Biết cách lựa chọn biện pháp tối ưu 
bảo vệ công trình trên mặt đất; Biết ứng dụng công nghệ mới trong quan trắc dịch chuyển biến 
dạng và xử lý số liệu. Biết thực hiện công tác thiết kế trạm quan trắc, xây dựng trạm ngoài thực 
địa và thực hành đo quan trắc, xử lý số liệu đo, lập báo cáo quan trắc thực địa. 
Nội dung: Cơ sở lý thuyết về dịch chuyển, biến dạng đất đá và mặt đất.  Các thông số và đại 
lượng dịch chuyển biến dạng. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của quá trình dịch chuyển biến 
dạng. Các phương pháp nghiên cứu quy luật dịch chuyển, biến dạng đất đá và mặt đất. Quy trình 
thiết kế, quan trắc dịch chuyển biến dạng. Các phương pháp bảo vệ công trình do ảnh hưởng khai 
thác dưới. Các phương pháp ước tính dịch chuyển, biến dạng bề mặt đất. Cơ sở lý thuyết về ổn 
định bờ mỏ. Các dạng dịch chuyển và các yếu tố ảnh hưởng đến dịch chuyển biến dạng bờ mỏ. 
Quan trắc dịch chuyển biến dạng bờ mỏ. Các biện pháp ổn định bờ mỏ 
4050539  4(4-0-8) Cơ sở trắc địa mỏ 
Học phần trước: Trắc địa cơ sở 1 + BTL 
Mục tiêu: Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lĩnh vực trắc địa mỏ như: sử dụng các 
thiết bị trắc địa, các phương pháp đo đạc cơ bản để tính toán tọa độ, độ cao các đối tượng đo đạc 
ở mỏ; biểu diễn các thông tin về bề mặt mỏ, khối khoáng sản và các đối tượng địa chất, khai thác 
dưới dạng các bản đồ chuyên đề; các phương tính khối lượng khai thác; quy luật dịch chuyển và 
các phương pháp tính toán biến dạng đất đá trong khai thác mỏ, các biện pháp cơ bản bảo vệ công 
trình.  Cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản về thao tác trên các thiết bị đo; các kỹ năng 
về đo đạc, xử lý số liệu, thành lập bản đồ chuyên đề. Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, 
tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả. 
Nội dung: Học phần bao gồm các kiến thức: 
-Trắc địa mỏ lộ thiên và xây dựng mỏ 
Các phương pháp thành lập lưới khống chế cơ sở mặt bằng và độ cao ở mỏ lộ thiên; các phương 
pháp thành lập lưới khống chế đo vẽ ở mỏ lộ thiên; công tác đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ khai 
thác; các công tác trắc địa phục vụ khai thác; phương pháp tính khối lượng khai thác. Công tác 
trắc địa khi bố trí công trình; trắc địa phục vụ xây dựng tháp giếng; trắc địa phục vụ đào giếng. 
- Trắc địa mỏ hầm lò 
Lưới khống chế cơ sở mặt bằng và độ cao trong hầm lò; đo định hướng hầm lò; cho hướng đào 
các đường lò; đo vẽ chi tiết hầm hò; các công tác trắc địa phục vụ khai thác 
- Hình học hóa và tính trữ lượng khoáng sản có ích 
Xác định tọa độ điểm lỗ khoan gặp vỉa, xác định thành phần thế nằm của các lớp khoáng sản, 
thành lập các loại bình đồ mô tả bề mặt thân khoáng sản, hình học hóa sự phân bố tính chất vật 
chất của khoáng sản có ích. 
Phân loại tài nguyên khoáng sản, xác định các thông số của lớp khoáng sản, xác định ranh giới 
khối khoáng sản, các phương pháp tính trữ lượng tài nguyên khoáng sản, thống kê khối lượng tài 



nguyên mất mát và làm nghèo quặng. 
- Dịch chuyển đất đá trong khai thác mỏ và các vấn đề bảo vệ công trình 
Dịch chuyển đất đá trong khai thác mỏ hầm lò; các thông số đặc trưng cho quá trình dịch chuyển 
biến dạng đất đá và bề mặt mỏ; các phương pháp nghiên cứu dịch chuyển biến dạng bề mặt mỏ; 
các phương pháp ước tính dịch chuyển biến dạng đất đá và bề mặt; các biện pháp bảo vệ công 
trình do ảnh hưởng khai thác hầm lò. 
4050531  1(0-2-1) Thực tập trắc địa mỏ 
Học phần trước: 4050539 (Cơ sở trắc địa mỏ) 
Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức lý thuyết học phần Cơ sơ trắc địa mỏ và các học phần 
liên quan; Rèn luyện kỹ năng xử lý các loại dữ liệu đo đạc, thành lập bình đồ khai thác và tính 
khối lượng mỏ bằng các phần mềm chuyên dụng. 
Nội dung: 
- Chuẩn hóa dữ liệu đo đạc 
- Tìm hiểu các tính năng chính của phần mềm tính khối lượng 
- Thành lập bình đồ khai thác 
- Tính khối lượng khai thác  
4051002  2(0-0-6) Đồ án kỹ thuật 1 
Học phần trước: (4050539) Cơ sơ trắc địa mỏ  
Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức lý thuyết học phần Cơ sơ trắc địa mỏ và các học phần 
liên quan; Rèn luyện kỹ năng lập dự án giải quyết các nhiệm vụ chuyên đề trắc địa để đáp ứng 
nhu cầu cấp thiết trong quá trình sản xuất. 
Nội dung:  
- Tổng quan về đo định hướng-liên hệ mặt bằng và độ cao xuống mỏ 
 - Thiết kế công tác đo định hướng- liên hệ mặt và độ cao xuống mỏ 
 - Lập dự toán kinh phí của dự án 
4050533  2(2-0-4) Trắc địa mỏ hầm lò 
Học phần trước: 4050539 (Cơ sở Trắc địa mỏ) 
Mục tiêu: Củng cố những kiến thức về Cơ sở trắc địa mỏ đồng thời cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức chuyên sâu về phân tích, đánh giá độ chính xác các công tác trắc địa mỏ hầm lò và 
những kiến thức về ứng dụng công nghệ mới. 
Nội dung: Mở đầu; Khái niệm chung và các yêu cầu của môn học; Phân tích và đánh giá độ chính 
xác các phương pháp định hướng; Đánh giá độ chính xác lưới hầm lò; Công nghệ quét laser mặt 
đất trong một số công tác trắc địa mỏ hầm lò. 
4050534  2(2-0-4)  Dịch động đất đá 
Học phần trước: 4050539 (Cơ sở Trắc địa mỏ) 
Mục tiêu: Cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản, các phương pháp nghiên cứu về dịch 
chuyển biến dạng đất đá, mặt đất và độ ổn định bờ mỏ; Biết cách tính toán dự báo các đại lượng 
dịch chuyển biến dạng bề mặt đất, độ ổn định bờ mỏ và lựa chọn biện pháp tối ưu bảo vệ công 
trình; Biết ứng dụng công nghệ mới trong quan trắc dịch chuyển biến dạng và xử lý số liệu. Biết 
thực hiện công tác thiết kế, xây dựng trạm quan trắc thực địa và thực hành đo quan trắc, xử lý số 
liệu đo, lập báo cáo quan trắc. 
Nội dung: Cơ sở lý thuyết về dịch chuyển, biến dạng đất đá và mặt đất; Các thông số và đại lượng 
dịch chuyển biến dạng; Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của quá trình dịch chuyển biến dạng; 
Các phương pháp nghiên cứu quy luật dịch chuyển, biến dạng đất đá và mặt đất; Quy trình thiết 
kế, quan trắc dịch chuyển biến dạng ; Các phương pháp bảo vệ công trình do ảnh hưởng khai thác 
dưới; Các phương pháp ước tính dịch chuyển, biến dạng bề mặt đất; Cơ sở lý thuyết về ổn định 



bờ mỏ; Các dạng dịch chuyển và các yếu tố ảnh hưởng đến dịch chuyển biến dạng bờ mỏ; Quan 
trắc dịch chuyển biến dạng bờ mỏ; Các biện pháp ổn định bờ mỏ. 
4050535  3(3-0-6)  Trắc địa mỏ lộ thiên và Xây dựng mỏ 
Học phần trước: 4050539 (Cơ sở Trắc địa mỏ) 
Mục tiêu: Giúp cho sinh viên giải quyết được các phương pháp thành lập lưới khống chế cơ sở, 
lưới khống chế đo vẽ và đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ cập nhật tính khối lượng khai thác ở mỏ lộ 
thiên cũng như các công tác trắc địa phục vụ cho quá trình khai thác mỏ. Đồng thời giúp cho sinh 
viên giải quyết được các vấn đề trong quá trình xây dựng mỏ như bố trí các công trình, phục vụ 
xây dựng tháp giếng và đào giếng 
Nội dung: Các phương pháp thành lập lưới khống chế cơ sở mặt bằng và độ cao ở mỏ lộ thiên; 
các phương pháp thành lập lưới khống chế đo vẽ ở mỏ lộ thiên; công tác đo vẽ chi tiết thành lập 
bản đồ khai thác; các công tác trắc địa phục vụ khai thác; phương pháp tính khối lượng khai thác. 
Công tác trắc địa khi bố trí công trình trên bề mặt mỏ; trắc địa phục vụ xây dựng tháp giếng; trắc 
địa phục vụ đào giếng. 
4050536   3(3-0-6)  Hình học mỏ 
Học phần trước: 4050539 (Cơ sở Trắc địa mỏ) 
Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cần thiết để mô tả được hình dạng, điều kiện thế nằm của 
lớp khoáng sản, mô tả được sự phân bố tài nguyên trong lòng đất và những dạng khác nhau của 
thành phần cấu tạo khoáng sản có ích. Xây dựng được các bình đồ cấu trúc thân khoáng sản, xác 
định được trữ lượng khối khoáng sản có ích trong lòng đất giúp cho việc thiết kế, khai thác được 
hiệu quả, kinh tế và an toàn. 
Nội dung: Hình chiếu có số độ cao, biến đổi hình vẽ trong hình chiếu có số độ cao, các phép tính 
ứng dụng cho bề mặt cấp địa hình, hình chiếu aphin và hình chiếu trục đo, hình chiếu tuyến và 
hình chiếu nổi. Hình học hóa khoáng sản có ích dạng tấm, hình học hóa kiến trúc khoáng sản, 
hình học hóa các dạng nếp uốn của khoáng sản, hình học hóa đứt gãy, hình học hóa rạn nứt của 
đất đá, hình học hóa sự phân bố tính chất vật chất khoáng sản có ích. Những vấn đề chung của 
tính trữ lượng, các phương pháp tính trữ lượng khoáng sản có ích, thống kê khối lượng tài nguyên 
mất mát và làm nghèo quặng. Các bài tập thực hành. 
4050538  3(3 - 0 - 6) Công nghệ hiện đại trong trắc địa mỏ 
Học phần trước: 4050539 (Cơ sở trắc địa mỏ) 
Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức công nghệ mới được ứng dụng trong công tác 
trắc địa mỏ:  Máy toàn đạc điện tử, công nghệ laser, công nghệ GNSS, công nghệ máy bay không 
người lái,… Giúp sinh viên nắm bắt kịp thời xu thế ứng dụng công nghệ mới trong ngành nghề. 
Nội dung: Mở đầu; Máy toàn đạc điện tử, thủy bình điện tử trong công tác trắc địa mỏ; Công 
nghệ laser trong công tác cho hướng; Công nghệ quét laser 3D trong trắc địa mỏ; Công nghệ 
GNSS trong công tác trắc địa mỏ; Công nghệ máy bay không người lái trong trắc địa mỏ. 
4050540  3(3-0-6)  Các phương pháp Trắc địa-Bản đồ trong quan trắc Tài nguyên & Môi 
trường 
Học phần trước: Cơ sở GIS (4050301) 
Mục tiêu: Nắm vững các kiến thức lý thuyết cơ sở về cấu tạo, vai trò và các chức năng của môi 
trường; các hiện tượng suy thoái, ô nhiễm và tai biến môi trường; các phương pháp quan trắc môi 
trường; Tổng quan các kĩ thuật trắc địa-bản đồ và ứng dụng các kĩ thuật trắc địa-bản đồ trong 
quan trắc và giám sát TN & MT. 
Nội dung: Môn học được chia làm 6 chương cơ bản, bao gồm từ các khái niệm cơ bản công việc 
quan trắc môi trường đến nội dung và các phương pháp quan trắc môi trường. Bên cạnh đó, môn 
học cung cấp và đi sâu vào phân tích khả năng ứng dụng của từng kĩ thuật trắc địa-bản đồ trong 



công tác giám sát diễn biến quá trình biến động các yếu tố tài nguyên, thiên nhiên môi trường. 
Đánh giá các ưu, nhược điểm của từng phương pháp và đưa ra xu hướng nghiên cứu trên thế giới 
và Việt Nam. 
4051003  2(0-0-6) Đồ án kỹ thuật 2 
Học phần trước: 4050540 (Các phương pháp Trắc địa-Bản đồ trong quan trắc Tài nguyên &Môi 
trường) 
Mục tiêu: Củng cố và mở rộng các kiến thức cơ bản về tài nguyên rừng, phân loại rừng, nguyên 
nhân và hậu quả suy thoái tài nguyên rừng. Sinh viên hiểu biết và thực hiện được quy trình quan 
trắc biến động tài nguyên rừng trên không gian & thời gian cho khu vực khai thác mỏ cụ thể. 
Nội dung: Môn học cung cấp những kiến thức tổng quan về tài nguyên rừng; Các phương pháp 
chiết xuất thông tin tài nguyên rừng từ tư liệu viễn thám và GIS; Quy trình xác định biến động tài 
nguyên rừng cho một khu vực nghiên cứu cụ thể trên cơ sở ứng dụng một số phần mềm chuyên 
dụng như ENVI, Mapinfo, ArcGIS. 
4050542  3(3-0-6) Mô hình GIS trong dự báo biến động tài nguyên và môi trường 
 Học phần trước: Cơ sở GIS (4050301) 
 Mục tiêu: Nắm vững các kiến thức lý thuyết cơ sở môn học, bao gồm: 1. Mối quan hệ 
giữa suy thoái tài nguyên-môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu; 2. Các phương pháp dự báo 
biến động tài nguyên và môi trường trên TG và VN; 3. Tổng quan các kiến thức về mô hình và 
mô hình hóa môi trường GIS;  4. Ứng dụng các nhóm mô hình GIS trong nghiên cứu và dự báo 
biến động TN & MT. 
 Nội dung: Môn học được chia làm 6 chương cơ bản, bắt đầu từ các khái niệm cơ bản dự 
báo, các phương pháp dự báo trên TG và VN, các khái niệm về mô hình và mô hình hóa môi 
trường trong GIS. Sau đó, môn học cung cấp và đi sâu vào phân tích khả năng ứng dụng mô hình 
GIS trong việc dự báo biến động các yếu tố tài nguyên, thiên nhiên môi trường. Môn học cũng sẽ 
đưa ra các đánh giá các ưu, nhược điểm của từng mô hình và đưa ra xu hướng ứng dụng mô hình 
trong nghiên cứu biến động các thành phần TN& MT trên thế giới và Việt Nam. 
4050543  3(3-0-6)  Đánh giá tai biến môi trường bằng phương pháp viễn thám và GIS 
Học phần trước: Cơ sở GIS (4050301), cơ sở đo ảnh và VT (4050347) 
Mục tiêu: Mục đích của môn học là giúp sinh viên nắm được những khái niệm về vấn đề tai biến 
môi trường; tổng quan lại kiến thức cơ sở về viễn thám và GIS. Bên cạnh đó, sinh viên vận dụng 
được kiến thức về cơ sở viễn thám và GIS ứng dụng trong nghiên cứu một số hiện tượng tai biến 
môi trường phổ biến hiện nay. 
Nội dung: Giới thiệu chung tai biến môi trường, phân loại các dạng tai biến môi trường và 
phương pháp đánh giá tai biến môi trường. Phần trọng tâm của môn học là ứng dụng viễn thám 
trong nghiên cứu các thành phần môi trường và một số các hiện tượng môi trường.đánh giá một 
số tai biến môi trường thường xảy ra ở Việt Nam. 
4050544  3(3-0-6)  Thống kê không gian ứng dụng trong nghiên cứu tài nguyên - môi trường 
Học phần trước:  
Mục tiêu:  
Nội dung 
4050551  2(0-4-2) Thực tập tốt nghiệp 
Học phần trước: 
Mục tiêu: Giúp sinh viên thu thập các số liệu cần thiết liên quan tới đề tài đồ án tốt nghiệp được 
giao. Có cơ hội vận dụng lý thuyết đã học ở trường Đại học vào thực tiễn và củng cố lại những 
kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng thực hành chuyên môn của kỹ sư Trắc địa mỏ - Công trình, 
nắm bắt được một số kinh nghiệm làm việc thực tế, làm việc theo nhóm. Nắm được các quy trình 



thực hiện một công việc của kỹ sư Trắc địa mỏ. 
Nội dung: Phổ biến đề cương thực tập sản xuất, giao khối lượng công việc trong đề cương cho 
sinh viên về các cơ quan thực tập. Cuối đợt thực tập nghiệm thu kết quả. 
4050552  8(0-0-24) Viết đồ án tốt nghiệp 
Học phần trước: 4050551 (Thực tập tốt nghiệp) 
Mục tiêu: Giúp sinh viên vận dụng các kỹ năng chuyên môn, sử dụng các kiến thức cơ sở ngành 
và chuyên ngành đã tích lũy để hoàn thành và báo cáo một công trình nghiên cứu khoa học của 
mình vào học kỳ cuối để tốt nghiệp ra trường. Thông qua đó học viên có cơ hội rèn luyện thêm 
các kỹ năng chuyên môn; củng cố, mở rộng và hệ thống lại toàn bộ những kiến thức của ngành 
học.  
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	7010102  4 (4-0-8)		Đại số tuyến tính

	Học phần học trước: Không

	Học phần học trước: Không

	Học phần học trước: Không

	Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức vật lý cơ bản về các phần cơ học, nhiệt học, điện học, từ học và quang học, góp phầnhình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh viên.

	Mục tiêu: Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lý thông qua các hiện tượng, các định luật vật lý được chuyn tải từ mỗi bài thí nghiệm. Nắm được các phương pháp đo và sử dụng được các dụng cụ đo cơ bản

	7020102  2 (2-0-4)	Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

	Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác  Lênin góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học chung nhất; tạo lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành khác của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; bước đầu hình thành kỹ năng vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận triết học khoa học vào nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện tu dưỡng đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.

	Nội dung: Nghiên cứu về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; Nghiên cứu các quan điểm khác nhauvề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức từ đó đưa ra quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ này; Nghiên cứu về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (hai nguyên lý). Thứ nhất, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến được thể hiện thông qua sáu cặp phạm trù. Thứ hai, nguyên lý về sự phát triển được thể hiện thông qua ba quy luật. Từ đó làm rõ lý luận nhận thức khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin; Nghiên cứu các quy luật vận động và phát triển của xã hội loài người từ quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

	7020103  3 (3-0-6)	Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

	Nội dung:Học thuyết của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lêninvề chủ nghĩa xã hội

	Nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Vit Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về đạo đức, văn hóa và xây dựng con người mới.

	7020104  2 (2-0-4)	Pháp luật đại cương

	Nội dung:Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước và về pháp luật nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một số hiện tượng xã hội quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung cơ bản của Hiến pháp và một số đạo luật quan trọng của Việt Nam.

	Nội dung: Nghiên cứu về tâm lý học với tư cách là một môn khoa học trên các phương diện: đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý ọc, bản chất của hoạt động tâm lý; phương pháp nghiên cứu tâm lý; vị trí, vai trò của tâm lý trong đời sống. Nghiên cứu các cơ sở cho sự hình thành và phát triển tâm lý ở người, sự hình thành và phát triển của tâm lý ý thức; các điều kiện tâm lý cho hoạt động có ý thức. Nghiên cứu về hoạt động nhận thức, vai trò của ngôn ngữ đối với nhận thức; trí nhớ, sự quên và cách chống lại sự quên. Nghiên cứu về tình cảm, các quy luật tình cảm, ý chí và cách xây dựng ý chí trong đời sống con người. Nghiên cứu về nhân cách, sự hình thành nhân cách và quá trình hoàn thiện nhân cách con người.

	Nội dung: Khái lược về văn hóa học và đại cương về văn hóa Việt Nam.Các công cụ định vị văn hóa và định vị văn hóa Việt am. Mặt tinh thần của văn hóa Việt Nam. Thực tiễn của văn hóa Việt Nam. Nghiên cứu văn hóa Việt Nam thông qua giao lưu, tiếp biến với văn hóa bên ngoài. Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
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	Tom tat mon hoc NGANH KT TD-BD.pdf
	Nội dung: Học phần Đồ án kỹ thuật II cung cấp cho sinh viên các kiến thức vềkỹ năng các bài thực hành về: Lập dự án thựchiện quy hoạch sử dụng đất; Điều tra thu thập dữ liệu phục vụ đồ án quy hoạch sử dụng đất; Xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành; Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng các loại đất; Thiết kế và trích lục trong đồ án quy hoạch sử dụng đất; Đánh giá hiệu quả phương án quy hoạch sử dụng đất; Xây dựng kế hoạch và lập chu chuyển đất đai; Trình bày báo cáo và bản đồ trong đồ án quy hoạch sử dụng đất; Xây dựng quy định thực hiện và quản lý hồ sơ quy hoạch sử dụng đất.

	- Các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai

	- Các khái niệm chung về ngành luật đất đai: Khái niệm luật đất đai; Khái niệm về quản lý đất đai; Các quan điểm về chế ộsở hữu, chế độ sử dụng đất.

	- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

	- Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai.

	Nội dung: Học phần Đồ án kỹ thuật II cung cấp cho sinh viên các kiến thức vềkỹ năng các bài thực hành về: Lập dự án thựchiện quy hoạch sử dụng đất; Điều tra thu thập dữ liệu phục vụ đồ án quy hoạch sử dụng đất; Xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành; Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng các loại đất; Thiết kế và trích lục trong đồ án quy hoạch sử dụng đất; Đánh giá hiệu quả phương án quy hoạch sử dụng đất; Xây dựng kế hoạch và lập chu chuyển đất đai; Trình bày báo cáo và bản đồ trong đồ án quy hoạch sử dụng đất; Xây dựng quy định thực hiện và quản lý hồ sơ quy hoạch sử dụng đất.

	- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất về Khoa học quản lý đất đai

	- Sinh viên nắm được mục tiêu, quy luật và động lực trong quản lý đất đai;





